Biểu mẫu 02-ĐHTN 
TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

KHOA CƠ KHÍ
THÔNG BÁO

Công khai sơ lược lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành (*)
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Lý lịch khoa học 
	Ghi chú

	Bộ môn Chế tạo máy

	1
	HOÀNG VỊ
	1963 
	
[image: image1.emf]Hoàng Vị_N5.doc


	

	2
	DƯƠNG CÔNG ĐỊNH
	1965
	
[image: image2.emf]Dương Công 

Đinh_N5.doc


	

	3
	NGUYỄN THUẬN
	1975
	
[image: image3.emf]Nguyễn 

Thuận_N5.doc


	

	4
	PHẠM QUANG ĐỒNG
	1979
	
[image: image4.emf]Phạm Quang 

Đồng_N5.doc


	

	5
	ĐẶNG VĂN THANH
	1981
	
[image: image5.emf]Đặng Văn 

Thanh_N5.doc


	

	6
	HOÀNG VĂN QUYẾT
	1981
	
[image: image6.emf]Hoàng Văn 

Quyết_N5.doc


	

	7
	NGUYỄN THẾ ĐOÀN
	1979
	
[image: image7.emf]Nguyễn Thế 

Đoàn_N5.docx


	

	8
	LƯU ANH TÙNG
	1984
	
[image: image8.emf]Lưu Anh 

Tùng_N5.doc


	

	9
	NGÔ MINH TUẤN
	1985
	
[image: image9.emf]Ngô Minh 

Tuấn_N5.doc


	

	10
	NGUYỄN THÁI BÌNH
	1984
	
[image: image10.emf]Nguyễn Thái 

Bình_N5.doc


	

	11
	PHAN VĂN NGHỊ
	1984
	
[image: image11.emf]Phan Văn 

Nghị_N5.doc


	

	12
	TRẦN VĂN QUÂN
	1983
	
[image: image12.emf]Trần Văn 

Quân_N5.doc


	

	13
	VŨ NHƯ NGUYỆT
	1982
	
[image: image13.emf]Vũ Như 

Nguyệt_N5.doc


	

	14
	HOÀNG ANH TOÀN
	1985
	
[image: image14.emf]Hoàng Anh 

Toàn_N5.doc


	

	15
	NGUYỄN THUẤN
	1981
	
[image: image15.emf]Nguyễn 

Thuấn_N5.doc


	

	16
	PHẠM NGỌC DUY
	1983
	
[image: image16.emf]Phạm Ngọc 

Duy_N5.doc


	

	17
	HÀ ĐỨC THUẬN
	1986
	
[image: image17.emf]Hà Đức 

Thuận_N5.doc


	

	18
	CHU MẠNH CƯỜNG
	1987
	
[image: image18.emf]Chu Mạnh 

Cường_N5.doc


	

	19
	TRẦN THẾ LONG
	1990
	
[image: image19.emf]Trần Thế 

Long_N5.doc


	

	20
	ĐINH TRỌNG HẢI
	1981
	
[image: image20.emf]Đinh Trọng 

Hải_N5.doc


	

	21
	HỒ KÝ THANH
	1980
	
[image: image21.emf]Hồ Ký Thanh_N5.doc


	

	22
	NGUYỄN THANH TÚ
	1981
	
[image: image22.emf]Nguyễn Thanh 

Tú_N5.docx


	

	23
	HOÀNG ÁNH QUANG
	1981
	
[image: image23.emf]Hoàng Ánh 

Quang_N5.doc


	

	24
	ĐÀO LIÊN TIẾN
	1984
	
[image: image24.emf]Đào Liên 

Tiến_N5.doc


	

	25
	TRẦN ANH ĐỨC
	1976
	
[image: image25.emf]Trần Anh 

Đức_N5.doc


	

	26
	HÀ BÁCH TỨ
	1986
	
[image: image26.emf]Hà Bách Tứ_N5.doc


	

	27
	HOÀNG XUÂN TỨ
	1982
	
[image: image27.emf]Hoàng Xuân 

Tứ_N5.doc


	

	28
	DƯƠNG PHẠM TƯỜNG MINH 
	1980
	
[image: image28.emf]Dương Phạm Tường 

Minh_N5.doc


	

	29
	NGUYỄN THỊ HỒNG CẨM
	1970
	
[image: image29.emf]Nguyễn Thị Hồng 

Cẩm_N5.doc


	

	30
	NGUYỄN ĐÌNH MÃN
	1957
	
[image: image30.emf]Nguyễn Đình 

Mãn_N5.doc


	

	31
	TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO
	1982
	
[image: image31.emf]Trần Thị Phương 

Thảo_N5.doc


	

	32
	ĐẶNG ANH TUẤN
	1988
	
[image: image32.emf]Đặng Anh 

Tuấn_N5.doc


	

	33
	NGÔ QUỐC HUY
	1984
	
[image: image33.emf]Ngô Quốc 

Huy_N5.doc


	

	34
	NGUYỄN QUANG HƯNG
	1987
	
[image: image34.emf]Nguyễn Quang 

Hưng_N5.doc


	

	35
	LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO
	1987
	
[image: image35.emf]Lê Thị Phương 

Thảo_N5.doc


	

	36
	TRẦN NGỌC GIANG
	1980
	
[image: image36.emf]Trần Ngọc 

Giang_N5.doc


	

	37
	NGUYỄN VĂN TRANG
	1987
	
[image: image37.emf]Nguyễn Văn 

Trang_N5.doc


	

	38
	BÙI THANH HIỀN
	1984
	
[image: image38.emf]Bùi Thanh 

Hiền_N5.doc


	

	39
	ĐỖ THỊ THU HÀ
	1985
	
[image: image39.emf]Đỗ Thị Thu 

Hà_N5.doc


	

	40
	NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
	1979
	
[image: image40.emf]Nguyễn Mạnh 

Cường_N5.doc


	

	41
	NGUYỄN THỊ THANH NGA
	1982
	
[image: image41.emf]Nguyễn Thị Thanh 

Nga_N5.doc


	

	Bộ môn Thiết kế Cơ khí

	1
	DƯƠNG PHẠM TƯỜNG MINH 
	1980
	
[image: image42.emf]Dương Phạm Tường 

Minh_N5.doc


	

	2
	NGUYỄN THỊ HỒNG CẨM
	1970
	
[image: image43.emf]Nguyễn Thị Hồng 

Cẩm.doc


	

	3
	NGUYỄN ĐÌNH MÃN
	1957
	
[image: image44.emf]Nguyễn Đình 

Mãn_N5.doc


	

	4
	TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO
	1982
	
[image: image45.emf]Trần Thị Phương 

Thảo_N5.doc


	

	5
	NGÔ QUỐC HUY
	1984
	
[image: image46.emf]Ngo Quoc 

Huy_N5.doc


	

	6
	NGUYỄN QUANG HƯNG
	1987
	
[image: image47.emf]Nguyễn Quang 

Hưng_N5.doc


	

	7
	LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO
	1987
	
[image: image48.emf]Lê Thị Phương 

Thảo_N5.doc


	

	8
	TRẦN NGỌC GIANG
	1980
	
[image: image49.emf]Trần Ngọc 

Giang_N5.doc


	

	9
	NGUYỄN VĂN TRANG
	1987
	
[image: image50.emf]Nguyễn Văn 

Trang_N5.doc


	

	10


	BÙI THANH HIỀN
	1984
	
[image: image51.emf]Bùi Thanh 

Hiền_N5.doc


	

	11
	ĐỖ THỊ THU HÀ
	1985
	
[image: image52.emf]Đỗ Thị Thu 

Hà_N5.doc


	

	12
	NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
	1979
	
[image: image53.emf]Nguyễn Mạnh 

Cường_N5.doc


	

	13
	NGUYỄN THỊ THANH NGA
	1982
	
[image: image54.emf]Nguyễn Thị Thanh 

Nga_N5.doc


	

	14
	NGUYỄN VĂN SỸ
	1992
	
[image: image55.emf]Nguyễn Văn 

Sỹ_N5.doc


	


Thái Nguyên, ngày ........... tháng ........... năm 2018

	
	Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)
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Biểu mẫu 01                                                                

LÝ LỊCH KHOA HỌC



		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: NGUYỄN THANH TÚ................. 2. Nam/ Nữ: Nam........



		3. Năm sinh:  01/12/1981...........4. Nơi sinh: Thái Nguyên



		5. Nguyên quán: xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên......................... 



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: số nhà 42 Đường Tố Hữu

Phường (Xã). Phường Thịnh Đán.....................................................................................

Quận (Huyện) TP Thái Nguyên.................................................................................... 

Thành phố (Tỉnh) Thái Nguyên....................................................................................

Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0912452002

Fax:...................................................... 

Email: nthanhtu.cnvl@gmai.com



		7. Dân tộc: Kinh............     .Tôn giáo: Không.................................................................. 



		8. Đối tượng: Giảng viên      x                                         Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên...................................Mã số ngạch: V07.01.03 



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3,33..... Thời điểm hưởng: 2015................................ 



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 01/2006......................... Thâm niên trong ngạch:.12 năm 



		12a. Chức danh: 

12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 

12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 

12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 

Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................

Tên danh hiệu:............................................................Năm phong tặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 

Tên cơ quan: trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên................

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: bộ môn Công nghệ vật liệu – khoa Cơ khí.... 

Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 

Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 

1. ........................................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................................ 







		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		1999

		Cơ khí chế tạo máy

		Trường đại học KTCN

		2004

		TC



		Bằng 2

		2011

		Tiếng anh

		Đại học Mở Hà Nội

		2013

		TC



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2007

		Công nghệ chế tạo máy

		Trường đại học KTCN

		2010

		NT



		Tiến sĩ

		2011

		Kỹ thuật cơ khí

		Trường đại học BKHN

		2017

		NT



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		Đại học

		2013

		Đại học Mở Hà Nội

		TC



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 

		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		12/2004 – 10/2009

		Bộ môn: Kỹ thuật chế tạo máy; khoa Cơ khí – trường đại học KTCN

		Giảng viên



		Từ 10/2009  đến nay

		Bộ môn: Công nghệ vật liệu; khoa Cơ khí – trường đại học KTCN

		Giảng viên



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 

17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		Bài giảng Các quá trình gia công

		Trường ĐH KTCN

		2012

		Tham khảo



		2 

		Bài giảng Công nghệ chế tạo phôi

		Trường ĐH KTCN

		2012

		Tham khảo



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		Disk Tool Profiling For Helical Surfaces Generation Using Sectional Profile of a Helical Surfaces and Solid Modelling Method

		2

		1st Korea - Vietnam CDE International Workshop presentation information

		

		2016



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Study on designing and generating air compressor screw pairs .

		1

		Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ về Cơ khí – Động lực 2016.

		

		2016



		2

		Nguyễn Thanh Tú, Bành Tiến Long, lê Thanh Sơn Thiết kế bộ truyền Cycloid sử dụng trong công nghiệp theo phương pháp tiếp cận kỹ thuật ngược. 

		1

		Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số 12 năm 2016.

		

		2016



		3

		Nguyen Thanh Tu, Banh Tiến Long, Hoang Long (2016) Air compressor screw profiling based on envelope method using boolean operation in Autocad. 

		1

		Journal of Science & Technology, Số 115 năm 2016.

		

		2016



		4

		Nguyen Thanh Tu, Banh Tiến Long, Hoang Long (2017) Disk tool profiling for helical surfaces generation. 

		1

		Journal of Science & Technology. Số 116 năm 2017.

		

		2017







		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 

19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 

19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 

19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 

địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 





		

		

		

		



		2 

		

		

		







		

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 



20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		???

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 

(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		







		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 

22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 

22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 

22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 

22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 

(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 

(chính/phụ) 



		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 





		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		







		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 

23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.20 

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Cơ khí đại cương

		CSN

		Cơ khí chế tạo máy

		ĐHKTCN/14 năm



		2 

		Các quá trình gia công

		CSN

		Cơ khí chế tạo máy

		ĐHKTCN/3 năm



		3

		Máy nâng chuyển

		CN

		Cơ khí chế tạo máy

		ĐHKTCN/8 năm



		4

		Máy Xây dựng

		CN

		Cơ khí chế tạo máy

		ĐHKTCN/8 năm



		5

		Công nghệ chế tạo phôi

		CN

		Cơ khí chế tạo máy

		ĐHKTCN/8 năm







1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 

		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 

(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 



		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 



		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 

(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 
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Biểu mẫu 01                                                                

LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên:..Đặng Anh Tuấn............................. 2. Nam/ Nữ: ....Nam....
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Phường (Xã)..........Cam Giá.................................................................................... 
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Thành phố (Tỉnh)...Thái Nguyên............................................................................................. 
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Fax:...................................................... 


Email:...............anhtuanck@tnut.edu.vn.......................................................................................... 



		7. Dân tộc:............     .Tôn giáo: ...................................................................... 



		8. Đối tượng: Giảng viên  (                                       Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức:...Giảng viên.....................Mã số ngạch: .......... V07.01.03............................ 



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương:..2,67... Thời điểm hưởng:......5/2016.......................... 



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:................................ Thâm niên trong ngạch:...............năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan:.................Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp....................................

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa:..........Cơ khí........................................ 


Điện thoại:....... 0985059022.........................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		

		Cơ khí chế tạo máy

		Trường ĐH kỹ thuật công nghiệp, ĐHTN, Việt Nam

		2011

		TC



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		

		Kỹ thuật cơ khí

		Trường ĐH kỹ thuật công nghiệp, ĐHTN, Việt Nam

		2017

		TC



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiéng Anh

		TOEFL-ITP 540

		2017

		

		TC



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian


(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2011-2018

		Giảng viên

		Bộ môn thiết kế cơ khí, Khoa cơ khí



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Optimum Determination of Partial Transmission Ratios of Mechanical Driven Systems using a Chain Drive and a Two-step Helical Gearbox

		Vũ Ngọc Pi, Trần Thị Phương Thảo, Đặng Anh Tuấn

		Journal of Environmental Science and Engineering B 6

		80-83

		2017



		2 

		Optimum Determination of Partial Transmission Ratios of Mechanical Driven Systems Using a V-belt and a Three-Step Helical Gearbox, 

		Dang Anh Tuan, Nguyen Khac Tuan, Vu Ngoc Pi

		Journal of Environmental Science and Engineering B (6)

		328-331

		2017



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		A study of polygonal turning using attachment

		Đặng Anh Tuấn

		Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ - ĐHTN ,139 (09)

		53-56

		2015



		2

		Experimental study on reducing friction in interference fits by vibration

		Đặng Anh Tuấn, Nguyễn Văn Dự, Ngô Quốc Huy

		Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ - ĐHTN ,139 (09)

		15-18

		2015



		3

		Tính toán thiết kế robot leo dây sử dụng cơ cấu bốn khâu bản lề

		Đặng Anh Tuấn, Dương Phạm Tường Minh

		Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ - ĐHTN , 176 (16)

		71-75

		2017



		4

		Tính  toán  và  xác  định  kích  thước  tối  ưu  cho  sàn  nâng sử  dụng  xi  lanh  thủy  lực  

		Đặng Anh Tuấn, Bùi Thanh Hiền

		Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ - ĐHTN ,176 (16)

		173-177

		2017



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT

		Tên đề tài

		Cấp

		Năm bắt đầu

		Năm nghiệm thu

		Kết quả xếp loại

		Kinh phí

		Đơn vị phối hợp (nếu có)



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước

		Nguồn khác

		



		1

		Nghiên cứu xác định tỉ số truyền thành phần tối ưu của hệ dẫn động cơ khí sử dụng bộ truyền đai thang và hộp giảm tốc bánh răng trụ ba cấp

		Trường

		2016

		2017

		Khá

		

		nhà trường

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:...7.............................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Vẽ kỹ thuật

		CS

		Cơ khí

		Trường ĐHTCN



		2 

		Nguyên lý máy

		CS

		Cơ khí

		Trường ĐHTCN





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày     tháng     năm 2018

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)
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LÝ LỊCH KHOA HỌC
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		7. Dân tộc: Kinh    .Tôn giáo: Không
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		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3,99.           Thời điểm hưởng: 06/2013



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:................................ Thâm niên trong ngạch:...............năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Khoa Cơ khí – Bộ môn Chế tạo máy.
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Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 



		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		1996

		Chế tạo máy

		ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Việt Nam

		1996

		TC



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2000

		Chế tạo máy

		ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Việt Nam

		2000

		TC



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		TOEFL-ITP

		463

		2014

		ĐH KTCN

		TC



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		





		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 19 tháng 05 năm 2019

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

Nguyễn Thuận
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		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 1/3/2010.  Thâm niên trong ngạch:...............năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Khoa Cơ khí – Bộ môn Chế tạo máy.

Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2007

		Chế tạo máy

		ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Việt Nam

		2007

		TC



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2011

		Công nghệ chế tạo máy

		ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Việt Nam

		2011

		TC



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		TOEFL-ITP

		477

		2014

		ĐH KTCN

		TC



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		10/2007 – nay

		Giảng viên

		Bộ môn Chế tạo máy – Trường đại học KTCN



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt tới nhám bề mặt khi mài thép không gỉ 

		Phạm Ngọc Duy

		ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Việt Nam



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		-    Công nghệ Chế tạo máy

-  CAD/CAM/CNC



		

		

		ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Việt Nam



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 
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		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 19 tháng 05 năm 2019

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

  Phạm Ngọc Duy
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		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 1/2011 Thâm niên trong ngạch: 09năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 
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Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2005

		Cơ khí chế tạo máy

		ĐH KTCN THÁI NGUYÊN

		2010

		Tự túc



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2013

		Cơ học kỹ thuật

		ĐH Bách Khoa Hà Nội

		2015

		Tự túc



		Tiến sĩ 

		2019

		Cơ học

		ĐH Bách Khoa Hà Nội

		2019

		Tự túc



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng anh

		500d - TOEFL ITP

		2015

		IIG VIỆT NAM

		Tự túc



		2

		Tiếng anh

		B2

		 2017

		ĐH Bách khoa Hà Nội

		Tự túc



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		7/2010 – 9/2010

		Nhân Viên kỹ thuật phòng thiết kế đồ gá (PDE)

		Công ty CANON VIỆT NAM



		10/2010 – nay

		Giảng viên

		Bộ môn Thiết kế cơ khí – trường đại học KTCN Thái Nguyên



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		Free vibration of fluid-filled laminated composite cylindrical shells 


on elastic foundations

		Tran Ich Thinh, Nguyen Van Trang and Nguyen Manh Cuong

		International Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA 3)


 Hanoi,  October 15-16, 2014

		

		2014



		2

		ATOMISTIC SIMULATION OF BORON NITRIDE NANOTUBES UNDER BENDING

		Van-Trang Nguyen, Danh-Truong Nguyen, Minh-Quy Le

		Proceedings of the International Conference on Advances in Computational Mechanics 2017: ACOME 2017, 2 to 4 August 2017, Phu Quoc Island, Vietnam.

		

		2017



		3 

		Effects of various defects on the mechanical properties of black phosphorene

		Danh-Truong Nguyen, Minh-Quy Le, Van-Trang Nguyen, Thanh-Lam Bui

		Superlattices and Microstructures 112, 186-199

		186-199

		2017



		4

		Bending of boron nitride nanotubes: An atomistic study

		Van-Trang Nguyen, Danh-Truong Nguyen, Minh-Quy Le

		Mechanics of Advanced Materials and Structures, 1-8

		1-8

		2018



		5

		Compressive buckling of black phosphorene nanotubes: An atomistic study

		Van-Trang Nguyen and Minh-Quy Le

		Materials Research Express 5 (4), 045024

		

		2018



		6

		Mode-I stress intensity factors of silicene, AlN, and SiC hexagonal sheets

		Huu-Tu Nguyen, Minh-Quy Le, Van-Trang Nguyen

		Materials Research Express, 2018.

		

		2018



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Nghiên cứu ứng xử cơ học của ống nano phốt pho đen

		Nguyễn Văn Trang,  Lê Minh Quý và Nguyễn Danh Trường

		Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X, Hà Nội, 8-9/12/2017. Tập 2 cơ học vật rắn.

		

		2017



		2 

		Atomistic simulation of the uniaxial tension of black phosphorene nanotubes.

		Van-Trang Nguyen, Danh-Truong Nguyen and Minh-Quy Le

		Vietnam Journal of Mechanics, Volume 40, Number 2

		

		2018



		3

		Atomistic simulation of the uniaxial compression of black phosphorene nanotubes

		Nguyen, V.-T. and M.-Q. Le

		Vietnam Journal of Mechanics, Volume 40, Number 3

		

		2018



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 








		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Mô phỏng ứng xử cơ học của các kết cấu nano có cấu trúc tương tự graphene

		Trường

		2016

		2017

		Đạt

		NN

		

		



		2

		Nghiên cứu cơ tính của ống và tấm nano

		Trường

		2016

		Chuẩn bị nghiệm thu

		

		NN

		

		



		3

		Cơ tính của ống và tấm nano

		Trường

		2017

		Chưa nghiệm thu

		

		NN

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 21 tháng 10 năm 2019

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

TS. Nguyễn Văn Trang
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		10. Mức lương hiện nay:            hệ số lương: 3.00           Thời điểm hưởng: 10/2018



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:................................ Thâm niên trong ngạch:...............năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính             Năm công nhận :............. Nơi công nhận:................................... 


12.2. Phó giáo sư    Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp

Bộ môn, Khoa: Thiết kế cơ khí – Khoa Cơ khí  


Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2006

		Chế tạo máy

		ĐHKTCN

		2011

		Tự túc



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2016

		Cơ kỹ thuật

		ĐHKTCN

		2018

		Tự túc 



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		513 Toefl  ITP

		

		

		Tự túc (TC)



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm 2012 đến năm 2019)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2012 - 2019

		Giảng viên

		Bộ môn Thiết kế cơ khí , Khoa Cơ khí



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		The effect of inertial mass and excitation frequency on a Duffing vibro-impact drifting system

		Nguyễn Văn Dự, Dương Thế Hùng, Chu Ngọc Hùng, Ngô Quốc Huy

		International Journal of Mechanical Sciences


Volumes 124–125, May 2017, Impact factor - 2.688 (SCI)

		Pages 9–21

		2017



		2 

		Identification of the effective control parameter to enhance the progression rate of vibro-impact devices with drift

		Nguyễn Văn Dự, Hồ Hữu Đức, Dương Thế Hùng, Chu Ngọc Hùng, Ngô Quốc Huy

		ASME Journal of Vibration and Acoustics, (SCIE), 2017

		

		2017



		3

		A Study on Design of Vibratory Apparatus And Experimental Validation on Hard Boring With Ultrasonic-Assisted Cutting

		Nguyễn Văn Dự , Chu Ngọc Hùng, Ngô Quốc Huy

		International Journal of Advanced Engineering Research and Applications (IJA-ERA), 2018, ISSN: 2454-2377

		

		2018



		4

		A new approach to modelling the drilling torque in conventional and ultrasonic assisted deep-hole drilling processes

		Hung Chu Ngoc, Binh Nguyen Dang, Khoa Ngo Nhu, Du Nguyen Van, Duc 
Tran Minh, Pi Vu Ngoc, Huy Ngo Quoc, Hong Tran Thi

		
Journal machining Science and Technology 

Appl. Sci. 2018, 8, 2600; doi:10.3390/app8122600; www.mdpi.com/journal/applsci;

		

		2018



		5

		A Step-by-Step Design of Vibratory Apparatus for Ultrasonic-Assisted Drilling

		Chu Ngọc Hùng, Ngô Quốc Huy, Nguyễn Văn Dự

		International Journal of Advanced Engineering Research and Applications (IJA-ERA), ISSN: 2454-2377, Volume – 4, Issue – 8 

		Page 139-148

		12/2018



		6

		Parameter optimization of cutting force in corn stalk chopping

		Vũ Văn Đam, Nguyễn Hữu Công, Nguyễn Quốc Tuấn, Ngô Quốc Huy,  Nguyễn Thanh Toàn

		International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development (IJMPERD)


ISSN (P): 2249-6890; ISSN (E): 2249-8001


Vol. 9, Issue 3 

		655-664

		5/2019



		7

		Machinability enhancements of ultrasonic-assisted deep drilling of aluminum alloys

		Ngoc -Hung Chu, Van - Du Nguyen, Quoc - Huy Ngo 




		August 2019; Machining Science and Technology


DOI: 10.1080/10910344.2019.1636267




		1-24

		8/2019



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Thiết kế, chế tạo công cụ bón phân viên nén dúi sâu phục vụ bón thúc cho lúa nước

		Hoàng Mạnh Cường, Nguyễn Văn Dự, Ngô Quốc Huy

		Tạp chí Công nghiệp nông thôn, Số 9 năm 2013

		

		2013



		2 

		Xác định đặc tính kỹ thuật và chế tạo thử nghiệm máy rửa xe máy tự động

		Ngô Quốc Huy, Nguyễn Văn Dự

		Tuyển tập kỷ yếu hội thảo Khoa học cấp Trường 2014

		

		2014



		3

		Nghiên cứu thực nghiệm hiện tượng giảm ma sát do rung động trong mối ghép có độ dôi

		Nguyễn Văn Dự, Đặng Anh Tuấn, Ngô Quốc Huy

		Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên, Tập 139, số 09 năm 2015

		

		2015



		4

		Thực nghiệm đánh giá ảnh hưởng của kích thước đầu rung siêu âm công suất lớn đến tần số cộng hưởng rung động

		Ngô Quốc Huy, Nguyễn Văn Dự, Hồ Ký Thanh, Chu Ngọc Hùng

		Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên, Tập 154(09) năm 2016

		

		2016



		5

		Thiết kế, chế tạo đầu rung siêu âm trợ giúp tiện lỗ 

		Ngô Quốc Huy, Nguyễn Văn Dự , Chu Ngọc Hùng

		Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên, Tập 173(13), năm 2017

		177 - 182

		2017



		6

		Đánh giá hiệu ứng giảm ma sát trượt giữa thép gió và nhôm khi bổ sung rung động siêu âm

		Chu Ngọc Hùng Nguyễn Văn Dự , Ngô Quốc Huy

		Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên, Tập 176(16), năm 2017

		31 - 37

		2017



		7

		Thiết kế, chế tạo thiết bị thí nghiệm và thực nghiệm cắt băm phụ phẩm cây nông nghiệp

		Ngô Quốc Huy,  Nguyễn Thanh Toàn, Vũ Văn Đam

		ISSN: 1859-2171 TNU Journal of Science and Technology 200(07)

		163 - 168

		2019



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 


Đề tài NCKH cấp trường: Xây dựng mô hình phục vụ bài thực hành tháo lắp, tìm hiểu kết cấu hộp giảm tốc và thiết lập bản vẽ chi tiết máy

Năm bắt đầu: 1/2019 






		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		1

		Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu thiết kế chế tạo cơ cấu rung cơ điện tử hỗ trợ gia công khuôn mẫu

		2013

		2018

		x

		



		2

		Thành viên đề tài cấp Bô: Nghiên cứu thiết kế cơ cấu tự di chuyển có xét các yếu tố ngẫu nhiên 

		2018

		

		x

		



		3

		Thành viên đề tài Khoa học cơ bản Nhà nước Nafosted: Động lực học thiết bị tự di chuyển nhờ rung động

		2018

		

		x

		



		4

		Đề tài cấp bộ 2020: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả cắt gọt vật liệu khó gia công nhờ rung động siêu âm tích hợp bôi trơn tối thiểu và hạt nano;

		2019

		

		x

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Chi tiết máy 

		CSN

		Kỹ thuật cơ khí 

		BM thiết kế cơ khí 



		2 

		Thiết kế sản phẩm với CAE

		CSN

		Kỹ thuật cơ khí 

		BM thiết kế cơ khí 





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 





		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		Ebara Hải Dương

		Kỹ thuật về khai thác và sử dụng bơm

		01 ngày 08/10

		2018

		x

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 19 tháng    năm 2019
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		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2000

		Cơ khí chế tạo máy

		Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp-ĐH Thái Nguyên

		2005

		TC



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2008

		Công nghệ chế tạo máy

		Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp - ĐH Thái Nguyên

		2010

		TC



		Tiến sĩ 

		2014

		Động học và động lực học máy và cơ cấu

		Trường ĐH RWTH Aachen, CHLB Đức

		2018

		NN



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		01

		Tiếng Anh

		TOEFL 513

		2013

		

		TC



		02

		Tiếng Đức

		A21

		2018

		Trường ĐH RWTH Aachen, CHLB Đức

		TT



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		01/2006 – 10/2011

		Giảng viên

		Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp - ĐH Thái Nguyên



		11/2011 – 08/2014

		Phó trưởng Bộ môn

		Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp - ĐH Thái Nguyên



		08/2014 – 08/2018

		NCS

		Trường ĐH RWTH Aachen, SHLB Đức



		09/2018 - nay

		Giảng viên

		Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp - ĐH Thái Nguyên



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Application of a Cam Workbench for Education in Mechanical Engineering

		H. Chen,  T. T. N. Nguyen, M. Müller, S. Kurtenbach, C. Pan, M. Hüsing, B.   Corves

		New Advances in Mechanisms, Mechanical Transmissions and Robotics, Vol. 46, ISBN 978-3-319-45449-8,  Springer

		177-186

		2016





		2 

		Evaluating the Knot Vector to Synthesize the Cam Motion Using NURBS

		Nguyen T.T.N., Kurtenbach S., Hüsing M., Corves B.

		Mechanisms and Machine Science, Vol. 50, Springer

		209-216

		2017



		3

		Improving the Kinematics of Motion Curves for Cam Mechanisms Using NURBS

		Nguyen T.T.N., Kurtenbach S., Hüsing M., Corves B.

		Mechanisms and Machine Science, Vol. 52, Springer

		79-88

		2017



		4

		Influence of dressing parameters on the surface roughness of workpiece and cutting force for grinding hardened 9XC steel using Hai Duong grinding wheel

		Xuan Tu Hoang, Thi Phuong Thao Le, Tran Thi Hong, Thi Thanh Nga
Nguyen, Duc Trung Do, Jun Gong and Ngoc Pi Vu

		the 6th International Conference on Mechanical Engineering, Materials Science and Civil Engineering

		

		2018



		5

		Optimum Dressing Parameters for Maximum Material Removal Rate when Internal Cylindrical Grinding Using Taguchi Method

		Le Xuan Hung, Tran Thi Hong, Le Hong Ky, Luu Anh Tung, Nguyen Thi Thanh Nga, Vu Ngọc Pi

		International Journal of Mechanical Engineering and Technology, Vol. 9, Issue 12

		123-129

		2018



		6

		Optimizing Grinding Parameters for Surface Roughness when Grinding Tablet by CBN Grinding Wheel on CNC Milling Machine

		Le Hong Ky, Tran Thi Hong, Hoang Tien Dung, Nguyen Van Tung, Nguyen Thi Thanh Nga, Luu Anh Tung, Vu Ngoc Pi

		International Journal of Mechanical Engineering and Technology, Vol. 10, Issue 1

		1112-1119

		2019



		7

		A General Framework for Motion Design of the Follower in Cam Mechanisms by Using Non-Uniform Rational B-Spline

		Nguyen T.T.N., Kurtenbach S, Hüsing M. and Corves B.

		Mechanism and Machine Theory

		374-385

		2019



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		Một nghiên cứu mới về phân phối tỷ số truyền cho hộp giảm tốc bánh răng trụ răng nghiêng hai cấp khai triển

		Nguyen Thi Thanh Nga*, Vu Ngoc Pi

		Tạp chí Cơ khí Việt Nam 

		18-22

		2010



		2

		Thiết kế tối ưu hộp tăng tốc sử dụng cho máy phát điện sức gió trục đứng

		Nguyen Thi Thanh Nga*, Vu Ngoc Pi

		Hội nghị Khoa học toàn quốc - Cơ học vật rắn biến dạng lần thứ mười




		535-544

		2010



		3

		Phân tích động học cơ cấu gạt phôi sử dụng phần mềm Auto desk Inventor

		Nguyễn Thị Thanh Nga*, Hoàng Tiến Đạt

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Vol 93, No 5




		97-101

		2012



		4

		Phân tích lực học cơ cấu gạt phôi ứng dụng phần mềm Autodesk Inventor

		Nguyễn Thị Thanh Nga*, Hoàng Tiến Đạt

		Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ 9

		193-198

		2012



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Thiết kế và chế tạo mô hình cơ cấu gạt phôi dùng cho máy cưa cắt phôi

		Trường

		

		2010

		Giỏi

		x

		

		



		2

		Ứng dụng phần mềm Microsoft Office Excel để tính toán bộ truyền đai

		Trường

		

		2012

		Giỏi

		x

		

		



		3

		Tính toán thiết kế và chế tạo một số loại cơ cấu thông dụng dạng thanh để phục vụ thiết bị thí nghiệm

		Trường

		2019

		

		

		

		

		



		4

		Tính toán biên dạng cam dựa vào phương pháp phần tử hữu hạn

		Trường

		2019

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		Giải thưởng cho nghiên cứu trẻ (Awarded Young Delegates Program for young scientists )

		International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science (IFToMM)

		2017





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: 03

22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn: 07

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Nguyên lý máy

		CSN

		Kỹ thuật cơ khí, robot

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp TN, 2007



		2 

		Cơ học ứng dụng

		CSN

		Phi cơ khí

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp TN, 2006



		3

		Đại cương về kỹ thuật

		CB

		Kỹ thuật

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp TN, 2013





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


......................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày  20 tháng 05 năm 2019

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)







Dương Phạm Tường Minh
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG      2. Nam/ Nữ: Nam



		3. Năm sinh: 1979                  4. Nơi sinh: Phường Phú Xá, TP Thái Nguyên



		5. Nguyên quán: xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã). Tổ 12, Phường Phú Xá, 

Quận (Huyện) 


Thành phố (Tỉnh) TP Thái Nguyên. 


Điện thoại:                                   Mobile: 0989 541 708

Fax:

Email:    nmcuong@tnut.edu.vn



		7. Dân tộc:  Kinh                     Tôn giáo: không



		8. Đối tượng: Giảng viên     X                                       Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên      Mã số ngạch: V.07.01.03 



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương:3,33  Thời điểm hưởng: 2017 



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 01/02/2008   Thâm niên trong ngạch: 10 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên

Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Thiết kế Cơ khí, khoa Cơ khí 


Điện thoại: 02083 847 164  Fax: 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		1997

		Cơ khí chế tạo máy

		

		2002

		Tự túc



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2004

		Công nghệ chế tạo máy

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

		2007

		Tự túc



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		Toefl iBT 54

		2018

		ETS

		Tự túc



		

		

		

		

		

		







Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		10/2002 – 05/2008

		Bộ môn Cơ sở Thiết kế máy, khoa Cơ khí, trường ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên

		Giảng viên



		05/2008 – 10/2008

		ĐH Bantagas - Philippines 

		Học ngoại ngữ



		10/2008 – 12/2011

		Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí, khoa Cơ khí, trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

		Giảng viên



		1/2011 – 3/2017

		ĐH Kỹ thuật Tổng hợp Dresden, CHLB Đức

		NCS



		2017 – nay

		Bộ môn Thiết kế Cơ khí, khoa Cơ khí, trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

		Giảng viên



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		Bài giảng Cơ học ứng dụng

		Trường ĐHKTCN

		2008

		Giáo trình



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Modelling Surface Finish in Electrical Discharge Machining Tablet Shape Punches Discharge Machining Tablet Shape Punches using Response Surface Methodology

		3

		SSRG International Journal of Mechanical Engineering (SSRG - IJME)

		Volume 4 Issue 9

		September 2017



		2 

		Effects of Process Parameters on Machining Time in Wire Electrical Discharge Machining of 9CrSi steel''; 3- 

		2

		International Journal of Engineering Trends and Technology 

		Volume 60 Issue 3

		June 2018



		3

		Modelling Surface Finish in Wire Electrical Discharge Machining of 9CrSi tool steel;   

		2

		International Journal of Engineering Trends and Technology (IJETT) 

		Volume 61 Number 2

		July 2018



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		Thiết kế cơ cấu Cam cần đẩy đáy con lăn bằng phương pháp giải tích

		1

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

		

		2005



		2

		Những tồn tại và giả pháp nâng cao chất lượng giờ thảo luận tại trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

		1

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

		

		2007



		3

		Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến chất lượng bề mặt khi tiện tinh thép X12M qua tôi

		2

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

		

		2009



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		1

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Nghiên cứu tối ưu hóa các thông số công nghệ khi xung định hình ngược với dung dịch điện môi có trộn bột nano.

		Trường

		2018

		

		Đang triển khai

		x

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		ĐH Bantagas - Philippines

		Học ngoại ngữ

		05/2008

		10/2008

		

		x

		x



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày     tháng     năm 2018

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

Nguyễn Mạnh Cường
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		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:  4 /1995             Thâm niên trong ngạch:.10.............năm 



		12a. Chức danh: Giảng viên chính

12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :  2010 .   Nơi công nhận: ĐH Thái nguyên. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


 Tên cơ quan: Trường ĐHKTCN Thái nguyên

 Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Thiết kế Cơ khí, khoa Cơ khí


 Điện thoại: 02083847810........................... Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		1988

		Đại học, chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy

		ĐH Công Nghiệp Thái Nguyên

		16/3/1994

		



		Bằng 2 

		2004

		Đại học, chuyên ngành Tiếng anh

		ĐH Mở Hà Nội

		18/09/2006

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		1995

		Thạc sỹ, chuyên ngành Cơ học máy

		

		27/7/1998

		



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		2001

		Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

		

		26/11/2001

		



		Quản lý giáo dục

		2018

		Chứng chỉ giảng viên chính

		Học viên Quản lý giáo dục

		2018

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		

		Đại học

		2006

		ĐH Mở Hà Nội

		Tự túc



		2

		

		Tiếng anh TOEFL IPT 470

		2015

		IIG VIỆT NAM

		Tự túc



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		4/ 1995 đến 1/2008

		Giảng viên bộ môn Nguyên lý - Chi tiết máy, khoa Cơ khí

		Trường ĐHKTCN – ĐH Thái nguyên



		1/2008 đến nay

		Chi ủy viên- phó bí thư chi bộ, giảng viên- phó trưởng bộ môn Thiết kế cơ khí,  khoa Cơ khí

		Trường ĐHKTCN – ĐH Thái nguyên



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		Cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy

		ĐHKTCN

		2012

		Giáo trình



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		A Study on optimum calculation of partial transmission ratios of coupled planetary gear sets

		Thứ hai

		Applied Mechanics and Materials Vols. (2013) pp 2417-2420, (2013) Trans Tech Publications, Switzerland

		275-277

		2013



		2

		Optimum determination of partial transmission ratios of coupled planetary gearboxes




		Thứ hai

		Journal Environmental Science and Engineering (A & B) 9(2014)

		

		2014



		3

		A new study on optimal calculation of partial transmission ratios of coupled plantary gear set.

		Thứ hai

		Journal Environmental Science and Engineering (A & B) 224-226 9(2014)

		224-226

		2014



		4

		Optimum calculation of partial transmission ratios of mechanical driven systems using a V-belt and a two-step bevel helical gearbox




		Thứ hai

		Journal Environmental Science and Engineering (A5) (2016) 

		566- 569

		2016



		5

		A study on determination of optimum partial transmission ratios of mechanical driven systems using a chain drive and a three-step helical reducer



		Thứ nhất

		Hội nghi ICERA

		

		2018



		6

		Determining optimal gear ratios of a two-stage helical reducer for getting minimal acreage of section 

		Thứ hai

		Asia Conference on 

Mechanical and Materials 

Engineering (ACMME 2018)




		Volume 213

		2018



		7

		Determination of optimum gearratios of a two-stage helical gearbox with second stage double gear sets

		Thứ hai

		International Conference on Mechatronics and Manufacturing (ICMM 2019) 




		2019 10th

		2019



		8

		Determining Optimal PartialTransmission Ratios of Mechanical Driven Systems Using a V-Belt Drive and a Helical Reducer with Second-Step Double Gear-Sets

		Thứ


Nhất 

		©Springer Nature Switzerland AG 2019


H. Fujita et al. (Eds.): ICERA 2018, LNNS 63.

		261-269

		2019



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Ứng dụng máy tính để tính toán hệ số bội suất Palăng của cần trục Pingguely- GC1510S

		Thứ nhất

		Tạp trí hội nghị Toàn quốc lần IV về Tự động hoá  VICK

		

		2002



		2 

		Những vấn  đề trong tính toán truyền động bánh răng hành tinh.

		Thứ nhất

		Tạp trí Khoa học công nghệ, ĐKTCN Thái nguyên, số 4(12)

		

		



		3

		Xác định góc nghiêng cho phép của mặt nền theo điều kiện ổn định chống lật của cần trục Pingguly-GC1510S.

		Thứ nhất

		Tạp trí Khoa học công nghệ, ĐKTCN Thái nguyên, số 4(10).

		

		



		4

		Sử dụng cấu hình thay thế trong bài toán động học robot




		Thứ hai

		Tạp chí cơ khí Việt Nam, Số 11, tháng 11, 2012

		

		



		5

		Ứng dụng phương pháp giảm gradient tổng quát (GRG) khảo sát động học robot song song

		Thứ hai

		Tạp chí cơ khí Việt Nam


Số 10, tháng 10, 2012, trang 30-33

		

		



		6

		Optimal calculation of partial transmission ratios of gear pairs in the second-step planetary gear box

		Thứ hai

		Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí, tháng 4, năm 2013

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Nghiên cứu cách ghép nối các khâu thành hệ vi sai kín.Lập trình tính toán phân phối tỷ số truyền và lựa chọn số răng cho các hệ hành tinh hai cấp.

		Trường

		2006

		2007

		Xuất sắc

		X

		

		



		2

		Nghiên cứu ứng dụng phần mềm MS Excel và Autodesk Inventor tính toán, thiết kế bộ truyền bánh răng côn.

		Trường 

		2012

		2012

		Tốt

		X

		

		



		3

		Tối ưu hóa phân phối tỉ số truyền cho hộp giảm tốc hành tinh 2 cấp và hộp vi sai kín.

		Cấp ĐHTN

		2012

		2014

		Xuất sắc

		X

		

		



		4

		Tính toán tỉ số truyền tối ưu của bộ truyền đai trong hệ thống dẫn động cơ khí   gồm hộp giảm tốc bánh răng côn trụ hai cấp và bộ truyền đai.

		Trường

		2016

		2017

		Tốt

		X

		

		



		5

		Xác định tỉ số truyền tối ưu của bộ truyền xích trong hệ thống dẫn động cơ khí gồm hộp giảm tốc bánh răng trụ ba cấp khai triển  và bộ truyền xích



		Trường

		2017

		2018

		Xuất sắc

		X

		

		



		6

		Tính toán tỉ số truyền thành phần tối ưu cho hệ dẫn động cơ khí gồm hộp giảm tốc bánh răng cấp chậm phân đôi và bộ truyền ngoài.

		Trường

		2018

		2019

		Xuất sắc

		X

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Chi tiết máy, Đồ án CTM

		

		Chế tạo máy, Cơ điện tử, Cơ khí động lực, Kỹ thuật vật liệu, Cơ khí cán kéo luyện kim…

		Trường ĐHKTCN-ĐHTN



		2 

		Nguyên lý máy

		

		Chế tạo máy, Cơ điện tử, Cơ khí động lực, Kỹ thuật vật liệu, Cơ khí cán kéo luyện kim…

		Trường ĐHKTCN-ĐHTN



		3

		Đại cương về kỹ thuật

		

		Chế tạo máy, Cơ điện tử, Cơ khí động lực, Kỹ thuật vật liệu, Cơ khí cán kéo luyện kim…

		Trường ĐHKTCN-ĐHTN



		4

		Máy xây dựng

		

		Chế tạo máy, Cơ điện tử, Cơ khí động lực, Kỹ thuật vật liệu, Cơ khí cán kéo luyện kim…

		Trường ĐHKTCN-ĐHTN





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 
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		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 
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Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 
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2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		

		Kỹ thuật cơ khí

		Trường ĐH kỹ thuật công nghiệp, ĐHTN, Việt Nam

		2015

		TC



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		

		Kỹ thuật cơ khí

		Trường ĐH Sejong, Hàn Quốc

		2019

		TC



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		IELTS-5.5

		2015

		

		TC



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian


(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2015-2017

		Giảng viên

		Bộ môn thiết kế cơ khí, Khoa cơ khí



		2017-2019

		Nghiên cứu viên

		Khoa cơ khí, Đại học Sejong



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT

		Tên đề tài

		Cấp

		Năm bắt đầu

		Năm nghiệm thu

		Kết quả xếp loại

		Kinh phí

		Đơn vị phối hợp (nếu có)



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước

		Nguồn khác

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:...7.............................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Nguyên lý máy

		CS

		Cơ khí

		Trường ĐHTCN



		

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 
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		Thái Nguyên,  ngày     tháng     năm 2019

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)
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		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		1998

		Cơ khí chế tạo máy

		ĐH KTCN 

		2003

		Tự túc



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2015

		Cơ khí chế tạo máy

		ĐH KTCN

		2007

		Tự túc



		Tiến sĩ 

		2012

		Kỹ thuật Cơ khí

		ĐH KTCN

		

		Tự túc



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		TOEFL ITP - 500

		2008

		IIE – THAI NGUYEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

		Tự túc



		2

		Tiếng Anh

		B2

		2019

		ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

		Tự túc



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		12/2003 – 2008

		Giảng viên

		Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy – Khoa Cơ khí -Trường Đại học KTCN



		Từ 2008 đến 2011

		Giảng viên, trưởng bộ môn Chế tạo máy, khoa Cơ khí, Trường ĐHKTCN

		Trường Đại học KTCN



		Từ 2012 đến 2015

		Giảng viên, phó trưởng bộ môn Chế tạo máy, khoa Cơ khí, Trường ĐHKTCN

		Trường Đại học KTCN



		Từ 2015 đến nay

		Giảng viên, bộ môn Chế tạo máy, khoa Cơ khí, Trường ĐHKTCN

		Trường Đại học KTCN



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		Applied Research of Nanofluids in MQL to Improve Hard Milling Performance of 60Si2Mn Steel Using Carbide Tools

		Tran Minh Duc, Tran The Long, Pham Quang Dong, Tran Bao Ngoc

		American Journal of Mechanical Engineering, Vol. 5

		228-233

		2017



		2

		Performance Evaluation of MQCL Hard Milling of SKD 11 Tool Steel using MoS2 Nanofluid

		Pham Quang Dong, Tran Minh Duc; Tran The Long

		Metals Volume 9, issue 6 

(SCIE)

		658

		2019



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Ảnh hưởng của phương pháp tưới tràn và ding dịch đến mòn, tuổi bền của dao và nhám bề mặt khi phay răng bằng dao phay ngón

		Trần Minh Đức, Phạm Quang Đồng

		Tạp chí khoa học & công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, số 65

		55

		2008



		2 

		Ảnh hưởng của áp suất dòng khí trong bôi trơn làm nguội tối thiểu đến mòn, tuổi bền của dụng cụ và nhám bề mặt gia công

		Trần Minh Đức, Phạm Quang Đồng

		Tạp chí khoa học & công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, số 76



		55

		2010



		3

		Hệ thống đo lực cắt mới trên máy mài tròn ngoài

		Trần Minh Đức, Phạm Quang Đồng

		Tạp chí khoa học & công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, số 3(43),

		104

		2007



		4

		Nghiên cứu chế tạo đầu phun dung dịch lạnh cho bôi trơn làm nguội tối thiểu, ứng dụng vào phay thép SKD11

		Trần Minh Đức, Phạm Quang Đồng, Trần Thế Long, Trần Quyết Chiến

		Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 173, số 13

		171

		2017



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 06 tháng 05 năm 2019

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)













   ThS. Phạm Quang Đồng
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		12a. Chức danh: 
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		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2001

		Chế tạo máy

		ĐH BKHN

		2006

		TC



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2015

		Kỹ thuật cơ khí

		ĐH BKHN

		2017

		TC



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2006 - 2010

		Chuyên viên

		Tổng công ty lắp máy Việt Nam



		2011- Đến nay

		Giảng viên

		ĐH KTCN



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Enhanced Material Removal Rate and Surface Quality of H13 Steel in Electrical Discharge Machining With Graphite Electrode in Rough Machining

		4

		International Journal of Scientific Engineering and Technology.Volume No.4 Issue No.2, pp : 104-109. (ISSN : 2277-1581) 01 Feb2015

		

		2015



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Surface Roughness Optimization in Ball Nose Milling Process of C45 Steel using Taguchi Method




		3

		International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET

		Volume 10, Issue 05

		05/2019



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		1

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày     tháng     năm 2019

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)





        Đinh Trọng Hải
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 
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		5. Nguyên quán: Nghi Xuân – Nghi Lộc – Nghệ An



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã): Tích Lương 


Quận (Huyện)................................................................................................................................. 


Thành phố (Tỉnh): Thái Nguyên 


Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0983146038

Fax:...................................................... 


Email: nguyenthuan200281@gmail.com



		7. Dân tộc: Kinh    .Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên      x                                         Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên                                  Mã số ngạch: 15111. 



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 2,67.           Thời điểm hưởng: 11/2017



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 23/10/2017.  Thâm niên trong ngạch:...............năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Khoa Cơ khí – Bộ môn Chế tạo máy.

Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2012

		Chế tạo máy

		ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Việt Nam

		2012

		TC



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2016

		Kỹ thuật cơ khí

		ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Việt Nam

		2016

		TC



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		TOEFL-ITP

		520

		2014

		ĐH KTCN

		TC



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		10/2012 – nay

		Giảng viên

		Bộ môn Chế tạo máy – Trường đại học KTCN



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		Thiết kế, chế tạo bàn máy CNC vạn năng

		Nguyễn Thuấn

		ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Việt Nam



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		-    Máy công cụ.


-  Tự động hóa gia công.


-  Tự động hóa truyền động thủy khí.


  -  Các quá trình gia công.

		

		

		ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Việt Nam



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 19 tháng 05 năm 2019

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

Nguyễn Thuấn
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Hà Đức Thuận 2. Nam/ Nữ: Nam



		3. Năm sinh: .22/3/1986.     4. Nơi sinh: Ninh Giang – Hải Dương



		5. Nguyên quán: Ninh Thành – Ninh giang – Hải Dương



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã). P. Hương Sơn

Quận (Huyện) Tp Thái nguyên

Thành phố (Tỉnh) Thái Nguyên

Điện thoại: Mobile 0974857062

Email:. Hathuancn@tnut.edu.vn



		7. Dân tộc: Kinh    .Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên    x                                           Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức:.Giảng viên      Mã số ngạch: 15.111



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương:3.0         Thời điểm hưởng:10/2016



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:01/2/2012          Thâm niên trong ngạch:  5   năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13  Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan:...Trường Đại học KTCN Thái nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Chế tạo máy – K. Cơ khí

Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


1. Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


2. ........................................................................................................................................ 


3. ........................................................................................................................................ 



		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2004

		Chế tạo máy

		Trường ĐHKTCN (Việt Nam)

		2009

		NN



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2010

		Kỹ Thuật cơ khí

		Trường ĐHKTCN (Việt Nam)

		2013

		NN



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		English

		Toefl ITP 527

		IIG Vietnam

		

		TC



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2009 - nay

		Giảng viên

		Bộ môn Chế tạo máy – K.Cơ khí



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Ảnh hưởng của chế độ cắt đến lực cắt, mòn dao, cấu trúc tế vi và nhám bề mặt khi phay thép SUS 304

		Hà Đức Thuận

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ

		37-42

		2016



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Dung sai và Đo lường

		CSN

		Kỹ thuật cơ khí

		Đại học KTCN/2010



		2 

		Công nghệ Chế tạo máy

		CN

		Kỹ thuật cơ khí

		Đại học KTCN/2012





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày  31   tháng 10    năm 2017

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)
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1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2005

		Cơ khí chế tạo máy

		ĐH KTCN THÁI NGUYÊN

		2010

		Tự túc



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2013

		Cơ học kỹ thuật

		ĐH Bách Khoa Hà Nội

		2015

		Tự túc



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng anh

		500d - TOEFL ITP

		2015

		IIG VIỆT NAM

		Tự túc



		2

		Tiếng anh

		B2

		 2017

		ĐH Bách khoa Hà Nội

		Tự túc



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		7/2010 – 9/2010

		Nhân Viên kỹ thuật phòng thiết kế đồ gá (PDE)

		Công ty CANON VIỆT NAM



		10/2010 – nay

		Giảng viên

		Bộ môn Thiết kế cơ khí – trường đại học KTCN Thái Nguyên



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		Free vibration of fluid-filled laminated composite cylindrical shells 


on elastic foundations

		Tran Ich Thinh, Nguyen Van Trang and Nguyen Manh Cuong

		International Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA 3)


 Hanoi,  October 15-16, 2014

		

		2014



		2

		ATOMISTIC SIMULATION OF BORON NITRIDE NANOTUBES UNDER BENDING

		Van-Trang Nguyen, Danh-Truong Nguyen, Minh-Quy Le

		Proceedings of the International Conference on Advances in Computational Mechanics 2017: ACOME 2017, 2 to 4 August 2017, Phu Quoc Island, Vietnam.

		

		2017



		3 

		Effects of various defects on the mechanical properties of black phosphorene

		Danh-Truong Nguyen, Minh-Quy Le, Van-Trang Nguyen, Thanh-Lam Bui

		Superlattices and Microstructures 112, 186-199

		186-199

		2017



		4

		Bending of boron nitride nanotubes: An atomistic study

		Van-Trang Nguyen, Danh-Truong Nguyen, Minh-Quy Le

		Mechanics of Advanced Materials and Structures, 1-8

		1-8

		2018



		5

		Compressive buckling of black phosphorene nanotubes: An atomistic study

		Van-Trang Nguyen and Minh-Quy Le

		Materials Research Express 5 (4), 045024

		

		2018



		6

		Mode-I stress intensity factors of silicene, AlN, and SiC hexagonal sheets

		Huu-Tu Nguyen, Minh-Quy Le, Van-Trang Nguyen

		Materials Research Express, 2018.

		

		2018



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Nghiên cứu ứng xử cơ học của ống nano phốt pho đen

		Nguyễn Văn Trang,  Lê Minh Quý và Nguyễn Danh Trường

		Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X, Hà Nội, 8-9/12/2017. Tập 2 cơ học vật rắn.

		

		2017



		2 

		Atomistic simulation of the uniaxial tension of black phosphorene nanotubes.

		Van-Trang Nguyen, Danh-Truong Nguyen and Minh-Quy Le

		Vietnam Journal of Mechanics, Volume 40, Number 2

		

		2018



		3

		Atomistic simulation of the uniaxial compression of black phosphorene nanotubes

		Nguyen, V.-T. and M.-Q. Le

		Vietnam Journal of Mechanics, Volume 40, Number 3

		

		2018



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 








		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Mô phỏng ứng xử cơ học của các kết cấu nano có cấu trúc tương tự graphene

		Trường

		2016

		2017

		Đạt

		NN

		

		



		2

		Nghiên cứu cơ tính của ống và tấm nano

		Trường

		2016

		Chuẩn bị nghiệm thu

		

		NN

		

		



		3

		Cơ tính của ống và tấm nano

		Trường

		2017

		Chưa nghiệm thu

		

		NN

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 31 tháng 10 năm 2018

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

Th.S. Nguyễn Văn Trang
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Biểu mẫu 01                                                                

LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG      2. Nam/ Nữ: Nam



		3. Năm sinh: 1979                  4. Nơi sinh: Phường Phú Xá, TP Thái Nguyên



		5. Nguyên quán: xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã). Tổ 12, Phường Phú Xá, 

Quận (Huyện) 


Thành phố (Tỉnh) TP Thái Nguyên. 


Điện thoại:                                   Mobile: 0989 541 708

Fax:

Email:    nmcuong@tnut.edu.vn



		7. Dân tộc:  Kinh                     Tôn giáo: không



		8. Đối tượng: Giảng viên     X                                       Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên      Mã số ngạch: V.07.01.03 



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương:3,33  Thời điểm hưởng: 2017 



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 01/02/2008   Thâm niên trong ngạch: 10 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên

Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Thiết kế Cơ khí, khoa Cơ khí 


Điện thoại: 02083 847 164  Fax: 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		1997

		Cơ khí chế tạo máy

		

		2002

		Tự túc



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2004

		Công nghệ chế tạo máy

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

		2007

		Tự túc



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		Toefl iBT 54

		2018

		ETS

		Tự túc



		

		

		

		

		

		







Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		10/2002 – 05/2008

		Bộ môn Cơ sở Thiết kế máy, khoa Cơ khí, trường ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp Thái Nguyên

		Giảng viên



		05/2008 – 10/2008

		ĐH Bantagas - Philippines 

		Học ngoại ngữ



		10/2008 – 12/2011

		Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí, khoa Cơ khí, trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

		Giảng viên



		1/2011 – 3/2017

		ĐH Kỹ thuật Tổng hợp Dresden, CHLB Đức

		NCS



		2017 – nay

		Bộ môn Thiết kế Cơ khí, khoa Cơ khí, trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

		Giảng viên



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		Bài giảng Cơ học ứng dụng

		Trường ĐHKTCN

		2008

		Giáo trình



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Modelling Surface Finish in Electrical Discharge Machining Tablet Shape Punches Discharge Machining Tablet Shape Punches using Response Surface Methodology

		3

		SSRG International Journal of Mechanical Engineering (SSRG - IJME)

		Volume 4 Issue 9

		September 2017



		2 

		Effects of Process Parameters on Machining Time in Wire Electrical Discharge Machining of 9CrSi steel''; 3- 

		2

		International Journal of Engineering Trends and Technology 

		Volume 60 Issue 3

		June 2018



		3

		Modelling Surface Finish in Wire Electrical Discharge Machining of 9CrSi tool steel;   

		2

		International Journal of Engineering Trends and Technology (IJETT) 

		Volume 61 Number 2

		July 2018



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		Thiết kế cơ cấu Cam cần đẩy đáy con lăn bằng phương pháp giải tích

		1

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

		

		2005



		2

		Những tồn tại và giả pháp nâng cao chất lượng giờ thảo luận tại trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

		1

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

		

		2007



		3

		Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến chất lượng bề mặt khi tiện tinh thép X12M qua tôi

		2

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

		

		2009



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		1

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Nghiên cứu tối ưu hóa các thông số công nghệ khi xung định hình ngược với dung dịch điện môi có trộn bột nano.

		Trường

		2018

		

		Đang triển khai

		x

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		ĐH Bantagas - Philippines

		Học ngoại ngữ

		05/2008

		10/2008

		

		x

		x



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày     tháng     năm 2018

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

Nguyễn Mạnh Cường
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Nga       2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: 1982    4. Nơi sinh: Bắc Ninh 



		5. Nguyên quán: Yên Trung - Yên Phong - Bắc Ninh 



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường: Tích Lương 


Thành phố: Thái Nguyên, Tỉnh: Thái Nguyên.

Điện thoại: NR.........................       Mobile 0912804321

Fax:...................................................... 


Email: tuongminh80@gmail.com 



		7. Dân tộc: Kinh     Tôn giáo: Không 



		8. Đối tượng: Giảng viên                                           Cán bộ hành chính  



		9. Ngạch công chức: Giảng viên               Mã số ngạch: V‎.‎07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3.66.           Thời điểm hưởng: 12/2018 



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 01/2007. Thâm niên trong ngạch: 12 năm.



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :                             Nơi phong: 

12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phong tặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên.

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Thiết kế cơ khí, Khoa Cơ khí. 


Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2000

		Cơ khí chế tạo máy

		Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp-ĐH Thái Nguyên

		2005

		TC



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2008

		Công nghệ chế tạo máy

		Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp - ĐH Thái Nguyên

		2010

		TC



		Tiến sĩ 

		2014

		Động học và động lực học máy và cơ cấu

		Trường ĐH RWTH Aachen, CHLB Đức

		2018

		NN



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		01

		Tiếng Anh

		TOEFL 513

		2013

		

		TC



		02

		Tiếng Đức

		A21

		2018

		Trường ĐH RWTH Aachen, CHLB Đức

		TT



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		01/2006 – 10/2011

		Giảng viên

		Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp - ĐH Thái Nguyên



		11/2011 – 08/2014

		Phó trưởng Bộ môn

		Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp - ĐH Thái Nguyên



		08/2014 – 08/2018

		NCS

		Trường ĐH RWTH Aachen, SHLB Đức



		09/2018 - nay

		Giảng viên

		Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp - ĐH Thái Nguyên



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Application of a Cam Workbench for Education in Mechanical Engineering

		H. Chen,  T. T. N. Nguyen, M. Müller, S. Kurtenbach, C. Pan, M. Hüsing, B.   Corves

		New Advances in Mechanisms, Mechanical Transmissions and Robotics, Vol. 46, ISBN 978-3-319-45449-8,  Springer

		177-186

		2016





		2 

		Evaluating the Knot Vector to Synthesize the Cam Motion Using NURBS

		Nguyen T.T.N., Kurtenbach S., Hüsing M., Corves B.

		Mechanisms and Machine Science, Vol. 50, Springer

		209-216

		2017



		3

		Improving the Kinematics of Motion Curves for Cam Mechanisms Using NURBS

		Nguyen T.T.N., Kurtenbach S., Hüsing M., Corves B.

		Mechanisms and Machine Science, Vol. 52, Springer

		79-88

		2017



		4

		Influence of dressing parameters on the surface roughness of workpiece and cutting force for grinding hardened 9XC steel using Hai Duong grinding wheel

		Xuan Tu Hoang, Thi Phuong Thao Le, Tran Thi Hong, Thi Thanh Nga
Nguyen, Duc Trung Do, Jun Gong and Ngoc Pi Vu

		the 6th International Conference on Mechanical Engineering, Materials Science and Civil Engineering

		

		2018



		5

		Optimum Dressing Parameters for Maximum Material Removal Rate when Internal Cylindrical Grinding Using Taguchi Method

		Le Xuan Hung, Tran Thi Hong, Le Hong Ky, Luu Anh Tung, Nguyen Thi Thanh Nga, Vu Ngọc Pi

		International Journal of Mechanical Engineering and Technology, Vol. 9, Issue 12

		123-129

		2018



		6

		Optimizing Grinding Parameters for Surface Roughness when Grinding Tablet by CBN Grinding Wheel on CNC Milling Machine

		Le Hong Ky, Tran Thi Hong, Hoang Tien Dung, Nguyen Van Tung, Nguyen Thi Thanh Nga, Luu Anh Tung, Vu Ngoc Pi

		International Journal of Mechanical Engineering and Technology, Vol. 10, Issue 1

		1112-1119

		2019



		7

		A General Framework for Motion Design of the Follower in Cam Mechanisms by Using Non-Uniform Rational B-Spline

		Nguyen T.T.N., Kurtenbach S, Hüsing M. and Corves B.

		Mechanism and Machine Theory

		374-385

		2019



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		Một nghiên cứu mới về phân phối tỷ số truyền cho hộp giảm tốc bánh răng trụ răng nghiêng hai cấp khai triển

		Nguyen Thi Thanh Nga*, Vu Ngoc Pi

		Tạp chí Cơ khí Việt Nam 

		18-22

		2010



		2

		Thiết kế tối ưu hộp tăng tốc sử dụng cho máy phát điện sức gió trục đứng

		Nguyen Thi Thanh Nga*, Vu Ngoc Pi

		Hội nghị Khoa học toàn quốc - Cơ học vật rắn biến dạng lần thứ mười




		535-544

		2010



		3

		Phân tích động học cơ cấu gạt phôi sử dụng phần mềm Auto desk Inventor

		Nguyễn Thị Thanh Nga*, Hoàng Tiến Đạt

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Vol 93, No 5




		97-101

		2012



		4

		Phân tích lực học cơ cấu gạt phôi ứng dụng phần mềm Autodesk Inventor

		Nguyễn Thị Thanh Nga*, Hoàng Tiến Đạt

		Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ 9

		193-198

		2012



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Thiết kế và chế tạo mô hình cơ cấu gạt phôi dùng cho máy cưa cắt phôi

		Trường

		

		2010

		Giỏi

		x

		

		



		2

		Ứng dụng phần mềm Microsoft Office Excel để tính toán bộ truyền đai

		Trường

		

		2012

		Giỏi

		x

		

		



		3

		Tính toán thiết kế và chế tạo một số loại cơ cấu thông dụng dạng thanh để phục vụ thiết bị thí nghiệm

		Trường

		2019

		

		

		

		

		



		4

		Tính toán biên dạng cam dựa vào phương pháp phần tử hữu hạn

		Trường

		2019

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		Giải thưởng cho nghiên cứu trẻ (Awarded Young Delegates Program for young scientists )

		International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science (IFToMM)

		2017





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: 03

22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn: 07

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Nguyên lý máy

		CSN

		Kỹ thuật cơ khí, robot

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp TN, 2007



		2 

		Cơ học ứng dụng

		CSN

		Phi cơ khí

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp TN, 2006



		3

		Đại cương về kỹ thuật

		CB

		Kỹ thuật

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp TN, 2013





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


......................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày  20 tháng 05 năm 2019

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)







Dương Phạm Tường Minh
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		1. Họ và tên:  Bùi Thanh Hền               2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: . 1984        4. Nơi sinh: Hoàng Nông – Đại Từ - Thái Nguyên



		5. Nguyên quán: Hoàng Nông – Đại Từ - Thái Nguyên 



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã)  Hoàng Văn Thụ

Quận (Huyện)  Thái Nguyên

Thành phố (Tỉnh) Thái Nguyên 


Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0868 845 866

Fax:...................................................... 


Email: Thanhhien.ktck@gmail.com



		7. Dân tộc: Kinh    .Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên      x                                      Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên                        .Mã số ngạch: V.07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3,33. Thời điểm hưởng: 3/2017



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 1/2010 Thâm niên trong ngạch: hơn 8 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Cơ khí 


Điện thoại: 0868 845 866            Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2003

		Công nghệ chế tạo máy

		Trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp

		2008

		TC



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2008

		Công nghệ chế tạo máy

		Trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp

		2010

		NT



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		Đại học TC

		

		Trường Đại học Mở Hà Nội

		Tự túc



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		10/2008 đến nay

		 Giảng viên

		Trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Determining optimum parameters of cutting fluid in external grinding of 9CrSi steel using Taguchi technique.

		3

		SSRG International Journal of Mechanical Engineering

		

		2018



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Tối ưu số cánh turbinecho máy phát điện sức gió kiểu trục đứng, loại cánh thẳng

		4

		Tạp chí công nghiệp nông thôn, số 2/2011

		31

		2011



		2 

		Tính toán và xác định kích thước tối ưu cho sàn nâng sử dụng xi lanh thủy lực.

		2

		Tạp chí Khoa học và công nghệ 176(16)

		173-177

		2017



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Vẽ kỹ thuật

		CS

		  Kỹ thuật

		Trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp



		2

		Đại cương về kỹ thuật

		CS

		Kỹ thuật

		Trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp



		3

		Vẽ kỹ thuật Cơ khí

		CSN

		 Kỹ thuật

		Trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp



		4

		Chi tiết máy

		CSN

		Kỹ thuật

		Trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 5 tháng  11 năm 2018

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)
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		12b. Danh hiệu được phong tặng: 
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Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 
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Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2004

		Công nghệ chế tạo máy

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

		2009

		TC



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		

		Kỹ thuật Cơ khí

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

		2013

		TC



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		

		Tiếng Anh

		510 Toefl ITP

		2011

		

		TC



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Từ 12/2009 đến nay

		Giảng viên

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Trade off between environment, energy consumption and human development: Do levels of economic development matter?

		Nguyen Van Tran, Quyet Van Tran, Linh Thi Thuy Do, Linh Hong Dinh, 


Ha Thi Thu Do.

		Energy 


Volume 173C 




		483-493

		2019



		2 

		A Study on optimization of surface roughness in surface grinding 9CrSi tool steel by using Taguchi method

		Luu Anh Tung, Vu Ngoc Pi, Do Thi Thu Ha, Le Xuan Hung, Banh Tien Long

		ICERA 2018

		

		2018



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Phân tích cơ học tấm composite lớp bằng phần tử tam giác layer-wise

		Ngô Như Khoa, Đỗ Thị Thu Hà

		Hội khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XII

		Tập 2, trang 778

		2016



		2 

		Dòng vốn FDI có làm tăng năng suất lao động tại các quốc gia ASEAN5?

		Trần Văn Nguyện, Đỗ Thị Thu Hà

		Tạp chí những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới

		Số 5

		2018



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		Đại học Batangas, Philippine

		Học tiếng anh

		tháng 4 đến tháng 9

		2017

		Ngân hàng thế giới

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày     tháng     năm 2018

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)













      Đỗ Thị Thu Hà
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		Tạp chí Cơ khí Việt Nam

		

		2015



		2 

		Tính toán tối ưu tỉ số truyền cho hệ dẫn động cơ khí dùng bộ truyền đai và hộp giảm tốc bánh răng trụ

		Vũ Ngọc Pi, Lê Thị Phương Thảo, Trần Thị Phương Thảo

		Tạp chí Cơ khí Việt Nam

		

		2015



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Nghiên cứu xác định chế độ công nghệ sửa đá mài hợp lí khi mài tròn ngoài thép 9XC qua tôi bằng đá mài Hải Dương

		Cấp trường

		2016

		2018

		

		x

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 
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		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có 

quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học

		

		

		

		

		



		Bằng 1

		1998

		Cơ khí Chế tạo máy

		Đại học KTCN


Thái Nguyên

		2003
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		Bằng 2

		

		

		

		

		



		Chính trị

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2005

		Công nghệ Chế tạo máy

		Đại học KTCN


Thái Nguyên

		2008

		TC



		Tiến sĩ

		2011

		Cơ học Vật liệu

		Đại học Reims


Champagne-Ardenne, CH Pháp

		2016

		NN



		TSKH

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị 

cao cấp

		

		

		

		

		



		Quản lý

 giáo dục

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT

		Ngoại ngữ

		Trình độ

		Năm cấp bằng

		Nơi đào tạo

		Nguồn kinh phí



		1

		Tiếng Anh

		C

		2008

		Đại học Thái Nguyên

		NT



		1

		Tiếng Pháp

		TCF

		2011

		L’Espace, Hà Nội

		TC



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		6/2004 - 6/2008

		Trợ giảng

		Đại học KTCN Thái Nguyên



		7/2008 - 8/2011

		Giảng viên

		Đại học KTCN Thái Nguyên



		9/2011 - 6/2016

		Nghiên cứu sinh Tiến sĩ

		Đại học Reims


Champagne-Ardenne, CH Pháp



		7/2016 - nay

		Giảng viên

		Đại học KTCN Thái Nguyên



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Experimental Investigation and Modeling of the Influence of the Sorption on the Mecanical Behavior of Polymer Packaging

		Số 2

		ICCPA (India)

		

		2012





		2

		Caractérisation et modélisation du couplage contraintes-diffusion d’un PEHD vieilli au contact d’une solution d’ester

		Số 1

		DEPOS25
(France)

		

		2014



		3 

		Modelling of the degradation of mechanical properties of high-density polyethylene based-packaging exposed to amyl acetate solution

		Số 2

		Polymer Testing 59/ELSEVIER (SCI)



		(449-461)

		2017



		

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		Nghiên cứu cơ chế mòn dao gắn mảnh PCBN sử dụng tiện tinh thép 9XC qua tôi

		Số 2

		Tạp chí Khoa học và  Công nghệ, ĐH Thái Nguyên

		

		2008



		2

		Giới thiệu mô hình Burgers và nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của già hóa đến ứng xử nhớt đàn hồi vật liệu HDPE

		Số 1

		Tạp chí Khoa học và  Công nghệ, ĐH Thái Nguyên

		

		2017



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		1 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Thiết kế Bài giảng điện tử cho môn học Sức bền vật liệu

		Trường

		2006

		2007

		Tốt

		X

		

		



		2

		Mô phỏng số ứng xử cơ học khi cắt kim loại

		Trường

		2017

		Chưa nghiệm thu

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị 

phối hợp 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị

 phối hợp 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức


(bằng khen, huân huy chương ...)

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		TT

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn: 02

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB/CS/ CSN/CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1

		Cơ học vật liệu

		CSN

		Công nghệ


Chế tạo máy

		Đại học KTCN-TN



		2

		Các hệ thống cơ khí

		CSN

		Điện, Điện tử, Động lực

		Đại học KTCN-TN



		3

		Mô phỏng số quá trình


biến dạng

		CN

		Kỹ thuật gia công tạo hình

		Đại học KTCN-TN





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN)

		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT

		Nơi đến

công tác

		Nội dung/ Mục đích

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế:

 - Thành viên Hội Cơ học Việt Nam;





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên, ngày 02 tháng 11 năm 2018

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)





















          �



 Trần Ngọc Giang
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: NGÔ QUỐC HUY                             2. Nam/ Nữ:  Nam



		3. Năm sinh:  24/07/19884       Nơi sinh: La Sơn – Bình Lục – Hà Nam 



		5. Nguyên quán: Thôn Tập Mỹ, Xã La Sơn, H. Bình Lục, T. Hà Nam



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: Số 84, Tổ 23

Phường (Xã):  Phú Xá


Quận (Huyện)................................................................................................................................. 


Thành phố (Tỉnh) : Thái Nguyên 


Điện thoại: NR.........................       Mobile : 0969.365.247

Fax:...................................................... 


Email: ngoquochuy24@gmail.com 



		



		7. Dân tộc: Kinh           Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên     X                                       Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức:  Giảng viên                          Mã số ngạch: V.07.01.03



		10. Mức lương hiện nay:            hệ số lương:2.67           Thời điểm hưởng: 05/2016



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:................................ Thâm niên trong ngạch:...............năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính             Năm công nhận :............. Nơi công nhận:................................... 


12.2. Phó giáo sư    Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Thiết kế cơ khí – Khoa Cơ khí  


Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2016

		Chế tạo máy

		ĐHKTCN

		2011

		Tự túc



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2016

		Cơ kỹ thuật

		ĐHKTCN

		2018

		Tự túc 



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		513 Toefl  ITP

		

		

		Tự túc (TC)



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm 201 2 đến năm 2018)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2012 - 2018

		Giảng viên

		Bộ môn Thiết kế cơ khí , Khoa Cơ khí



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		The effect of inertial mass and excitation frequency on a Duffing vibro-impact drifting system

		Nguyễn Văn Dự, Dương Thế Hùng, Chu Ngọc Hùng, Ngô Quốc Huy

		International Journal of Mechanical Sciences


Volumes 124–125, May 2017, Impact factor - 2.688 (SCI)

		Pages 9–21

		2017



		2 

		Identification of the effective control parameter to enhance the progression rate of vibro-impact devices with drift

		Nguyễn Văn Dự, Hồ Hữu Đức, Dương Thế Hùng, Chu Ngọc Hùng, Ngô Quốc Huy

		ASME Journal of Vibration and Acoustics, (SCIE), 2017

		

		2017



		3

		A Study on Design of Vibratory Apparatus And Experimental Validation on Hard Boring With Ultrasonic-Assisted Cutting




		Nguyễn Văn Dự , Chu Ngọc Hùng, Ngô Quốc Huy

		International Journal of Advanced Engineering Research and Applications (IJA-ERA), 2018, ISSN: 2454-2377

		

		2018



		4

		A new approach to modelling the drilling torque in conventional and 
ultrasonic assisted deep-hole drilling processes

		Hung Chu Ngoc, Binh Nguyen Dang, Khoa Ngo Nhu, Du Nguyen Van, Duc 
Tran Minh, Pi Vu Ngoc, Huy Ngo Quoc, Hong Tran Thi

		
Journal

Machining Science and Technology 



		

		2018



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Thiết kế, chế tạo công cụ bón phân viên nén dúi sâu phục vụ bón thúc cho lúa nước

		Hoàng Mạnh Cường, Nguyễn Văn Dự, Ngô Quốc Huy

		Tạp chí Công nghiệp nông thôn, Số 9 năm 2013

		

		2013



		2 

		Xác định đặc tính kỹ thuật và chế tạo thử nghiệm máy rửa xe máy tự động

		Ngô Quốc Huy, Nguyễn Văn Dự

		Tuyển tập kỷ yếu hội thảo Khoa học cấp Trường 2014

		

		2014



		3

		Nghiên cứu thực nghiệm hiện tượng giảm ma sát do rung động trong mối ghép có độ dôi

		Nguyễn Văn Dự, Đặng Anh Tuấn, Ngô Quốc Huy

		Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên, Tập 139, số 09 năm 2015

		

		2015



		4

		Thực nghiệm đánh giá ảnh hưởng của kích thước đầu rung siêu âm công suất lớn đến tần số cộng hưởng rung động

		Ngô Quốc Huy, Nguyễn Văn Dự, Hồ Ký Thanh, Chu Ngọc Hùng

		Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên, Tập 154(09) năm 2016

		

		2016



		5

		Thiết kế, chế tạo đầu rung siêu âm trợ giúp tiện lỗ 

		Ngô Quốc Huy, Nguyễn Văn Dự , Chu Ngọc Hùng

		Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên, Tập 173(13), năm 2017

		177 - 182

		2017



		6

		Đánh giá hiệu ứng giảm ma sát trượt giữa thép gió và nhôm khi bổ sung rung động siêu âm

		Chu Ngọc Hùng Nguyễn Văn Dự , Ngô Quốc Huy

		Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên, Tập 176(16), năm 2017

		31 - 37

		2017



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		1

		Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu thiết kế chế tạo cơ cấu rung cơ điện tử hỗ trợ gia công khuôn mẫu

		2013

		2018

		x

		



		2

		Nghiên cứu thiết kế cơ cấu tự di chuyển có xét các yếu tố ngẫu nhiên 

		2018

		

		x

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Chi tiết máy 

		CSN

		Kỹ thuật cơ khí 

		BM thiết kế cơ khí 



		2 

		Thiết kế sản phẩm với CAE

		CSN

		Kỹ thuật cơ khí 

		BM thiết kế cơ khí 





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 





		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		Ebara Hải Dương

		Kỹ thuật về khai thác và sử dụng bơm

		01 ngày 08/10

		2018

		x

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày     tháng     năm 2018

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)













       NGÔ QUỐC HUY
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LÝ LỊCH KHOA HỌC
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		3. Năm sinh: 19/11/1986       4. Nơi sinh: Hải Dương



		5. Nguyên quán: Xã Ninh Thành – H. Ninh Giang – T. Hải Dương 



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã): phường Gia Sàng 


Quận (Huyện): TP Thái Nguyên 


Thành phố (Tỉnh): Thái Nguyên 


Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0399334331

Fax:...................................................... 


Email: bachtu40mh@gmail.com 



		7. Dân tộc:Kinh     Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên     x                                      Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức:                                                      Mã số ngạch: 



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương 2,67 Thời điểm hưởng:8/2015



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:................................ Thâm niên trong ngạch:...............năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường ĐH kỹ thuật công nghiệp

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Khoa Cơ khí 


Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2004

		Kỹ sư Cơ khí Chế tạo máy

		Trường ĐH KTCN TN

		2009

		TC



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2015

		Thạc sĩ kỹ thuật

		Trường ĐH Bách  Khoa Hà nội

		2017

		TC



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên

		2011

		Chứng chỉ Giáo dục học đại học

		Đại học Sư phạm thái nguyên

		2011

		TC



		Tin học

		2014

		IC3

		ĐH Thái Nguyên

		2014

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		Toefl ITP 490 tương đương trình độ C

		2016

		ĐH Kỹ thuật công nghiệp

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		6/2011 đến nay

		Giảng viên

		Bộ môn Công nghệ vật liệu – Khoa Cơ khí– ĐH Kỹ thuật công nghiệp



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Effect of Heat Treatment on Fabrication of High Manganese Steel Powder

		 Tu Bach Ha, Hoang Lai Vu, Huyen Ngoc Bui,Khanh Quoc Dang,Ngoc Diem Vu Tran

		ICPMAT 2018

		106

		2018



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Ảnh hưởng của hàm lượng TiC tới tổ chức và cơ tính của vật liệu compozit FeTiC

		Hà Bách Tứ, Hoàng Ánh Quang, Nguyễn Minh Đức, Trần Vũ Diễm Ngọc

		Tạp chí công nghệ kim loại, số 78, trang 43-46, tháng 6/2018

		43-46

		06/2018



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Vật liệu kỹ thuật

		CSN

		Cơ Khí

		Trường ĐH kỹ thuật công nghiệp



		2 

		Máy nâng chuyển

		CSN

		Cơ Khí

		Trường ĐH kỹ thuật công nghiệp



		3

		Công nghệ chế tạo phôi

		CSN

		Cơ Khí

		Trường ĐH kỹ thuật công nghiệp



		4

		Các quá trình gia công

		CSN

		Cơ Khí

		Trường ĐH kỹ thuật công nghiệp



		5

		Công nghệ tổng hợp vật liệu composite

		CN

		Kỹ thuật vật liệu

		Trường ĐH kỹ thuật công nghiệp



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 
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		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học,  quản lý giáo dục, v.v…)



		Bậc  đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định


đi học

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước)

		Năm có QĐ 

công nhận 

tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		 BẬC ĐẠI HỌC 
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		Cơ khí Chế tạo máy

		Đại học Cơ điện Bắc Thái
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		Nhà nước



		 Bằng 2


 Bằng 3

		2007

		 Kinh tế

		Học viện Báo chí và Tuyên truyền

		2009

		Nhà trường



		

		2004

		 Anh văn

		Đại học Mở Hà Nội
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		Tự túc



		 SAU ĐẠI HỌC 



		 Thạc sĩ

		1995

		Ma sát và độ mài mòn máy

		Đại học Bách khoa Hà Nội

		1997

		Nhà trường



		 Tiến sĩ

		2001

		§éng lùc häc vµ  ®é bÒn cña m¸y, khÝ cô, dông cô. 

		Đại học Bách khoa Hà Nội
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		Nhà trường



		 TSKH

		 

		 

		 

		

		



		 VĂN BẰNG KHÁC 



		Lý  luận chính trị cao cấp

		2007

		Lý luận chính trị cao cấp

		Học viện Báo chí và Tuyên truyền

		2009

		Nhà trường



		Quản lý giáo dục 

		8/2006

		Nâng cao năng lực quản lý tài chính trường học

		Học viện Quản lý giáo dục

		8/2006

		Nhà trường



		

		12/2006

		Nâng cao năng lực quản lý trường đại học và cao đẳng

		Học viện Quản lý giáo dục

		12/2006

		Nhà trường
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		Học viện Quản lý giáo dục
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		Đấu thầu
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		Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương
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		 15. Trình độ ngoại ngữ



		TT
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		1
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		2
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 - Chủ tịch công đoàn khoa Cơ khí từ năm 2001 đến 2005.
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  đến nay




17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố  


 17.1. Sách chủ biên



		TT

		Tên sách

		Tên nhà xuất bản

		Năm xuất bản

		Loại sách



		1

		  Bài giảng Hình   học Họa hình

		Xuất bản nội bộ tại Trường Đại học Kĩ thuật Công nghiệp
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		Giáo trình



		2

		  Vẽ kĩ thuật   bằng máy tính

		NXB Khoa học và Kĩ thuật, 


Hà Nội

		2010

		Giáo trình



		3

		 Sử dụng  Pro/Engineer Wildfire 3.0

		NXB Đại học Thái Nguyên

		2013

		Giáo trình



		 17.2. Sách tham gia biên soạn



		TT

		Tên sách

		Tên nhà xuất bản

		Năm xuất bản

		Loại sách



		1

		Kĩ thuật đo  lường

		NXB Khoa học và Kĩ thuật, 


Hà Nội

		2010

		Giáo trình



		 17.3. Các bài báo và báo cáo khoa học Quốc tế 



		TT

		Tên bài báo

		Tác giả  theo thứ tự

		Tên tạp chí

		Trang

		Năm công bố



		1

		 Effects of Titanium Powder Concentrations during EDM Machining Efficiency Of Steel SKD61 Using Copper Electrode



		 B. T. Long, N. Cuong, N. H. Phan, N. D. Man, P. Janmanee



		 International Journal of Advance Foundation And Research In Science & Engineering (IJAFRSE)



		9 - 18

		2014



		2

		A study on simulation of plunge centerless grinding process



		Phan Bui Khoi, Ngo Cuong, Do Duc Trung, Nguyen Dinh Man

		International Sysposium on Eco-materials Processing and Design, Ha Noi, Viet Nam,

(ISEPD 2014)

		383 - 389

		2014



		3

		 Research on Optimization of Plunge Centerless Grinding Process using Genetic Algorithm and Response Surface Method



		Phan Bui Khoi, Ngo Cuong, Do Duc Trung, Nguyen Dinh Man

		International Journal of Scientific Engineering and Technology, volume 4, issue 3

		207 - 211

		2015



		4

		 A study on machining time in infeed centerless grinding 



		Do Duc Trung, Ngo Cuong, Nguyen Dinh Man, Phan Bui Khoi

		International Journal of Scientific Research in Science, Engineering and Technology (IJSRSET), volume 1, issue 2

		603 - 610

		2016



		5

		Determining Cutting Force After Surface
Roughness Measurement in Grinding

		Nguyen Dinh Man,


Do Duc Trung,


Phung Xuan Son

		Proceedings of the International Conference,
ICERA 2018, volume 63.

		246 - 252

		2018



		 
 17.4. Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước 






		TT

		Tên bài báo

		Tác giả  theo thứ tự

		Tên tạp chí

		Trang

		Năm công bố



		1

		Nghiên cứu thiết kế cơ cấu “Đĩa trượt giữa” theo yêu cầu tuổi thọ và độ tin cậy đặt trước

		Nguyễn  Đình Mãn 


Nguyễn Doãn Ý

		Tạp chí  Cơ khí Việt Nam

		34 - 35
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		2

		Xác  định độ tin cậy trên cơ sở mòn của mẫu vật liệu séc măng và sơ mi của động cơ Diezel D165-SCTN

		Bành Tiến Long 


Nguyễn Đình Mãn


Nguyễn Doãn Ý

		Tạp chí  Cơ khí Việt Nam

		40 - 41

		2005



		3

		Xây dựng phần mềm xác định quy luật phân phối chính xác của các đại lượng ngẫu nhiên dùng cho việc nghiên cứu độ tin cậy của các sản phẩm cơ khí

		Bành Tiến Long 


Nguyễn Đình Mãn

		Tạp chí  Cơ khí Việt Nam

		47- 49

		2005



		4

		Xác  định độ tin cậy trên cơ  sở mòn của nhóm 4 séc măng của  động cơ D165- Sông công, Thái Nguyên

		Bành Tiến Long 


Nguyễn Đình Mãn
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560

		2006



		7

		Thiết kế chi tiết máy theo phương pháp xác suất

		Nguyễn  Đình Mãn 

		Tạp chí  Cơ khí Việt Nam

		22 - 26

		2010



		8

		Ảnh hưởng của dung dịch trơn nguội đến chất lượng bề mặt gia công khi mài thép ổ lăn SUJ2 bằng đá mài AL2O3 và đá CBN

		Ngô Cường

Nguyễn  Đình Mãn 


Đỗ Đức Trung

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Thái Nguyên

		44 - 49

		2010



		9

		Nghiên cứu ảnh hưởng của áp lực mài ở các cấp điện áp đến năng suất và chất lượng khi mài điện hoá hợp kim cứng T5K10 bằng đá mài kim cương

		Nguyễn  Đình Mãn 


Trần Quốc Hùng

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

		92 - 96

		2010



		10

		Đánh giá chất lượng bề mặt của Thép ổ lăn SUJ2 khi mài bằng đá mài AL2O3 và đá CBN 

		Ngô Cường

Nguyễn  Đình Mãn 


Nguyễn Thị Linh

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ Các trường Đại học Kĩ thuật

		81- 84

		2010



		11

		Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến các chỉ tiêu kinh tế-kĩ thuật khi mài thép không gỉ 3X13

		Ngô Cường

Nguyễn  Đình Mãn 


Vũ Văn Đam

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ- Đại học Thái Nguyên

		46 - 49

		2010



		12

		Xác định độ tin cậy trên cơ sở mòn và các biện pháp nâng cao độ tin cậy của “Chày trên” khuôn ép gạch ceramics của Nhà máy gạch Mikado Thái Bình

		Nguyễn  Đình Mãn 




		Tạp chí  Cơ khí Việt Nam

		52 - 57

		2011



		13

		Khảo sát tuổi bền theo tiêu chí mòn của dao phay mặt đầu thép gió P18 chế tạo tại Việt Nam

		Nguyễn  Đình Mãn 




		Tạp chí  Cơ khí Việt Nam

		33 -3 5

		2011



		14

		Xác định độ tin cậy trên cơ sở mòn của “Chày dưới” khuôn ép gạch ceramics của Nhà máy gạch Mikado Thái Bình

		Nguyễn  Đình Mãn 




		Tạp chí  Cơ khí Việt Nam

		30 - 33

		2011



		15

		Tối ưu hoá góc sắc và độ cứng theo tuổi bền trong chế tạo dao phẳng sử dụng cho ngành giấy Việt Nam

		Nguyễn  Đình Mãn 


Trần Quốc Hùng

		Tạp chí  Cơ khí Việt Nam

		23 - 25

		2011



		16

		Khảo sát chất lượng bề mặt khuôn dập làm bằng thép SKD61được gia công bằng phương pháp tia lửa điện với điện cực Titan và dung dịch điện môi là dầu

		Nguyễn Đình Mãn

Bành Tiến Long 


Ngô Cường

Nguyễn Hữu Phấn

		Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ Toàn Quốc về Cơ khí- Lần thứ III. Hà Nội 4/2013

		75 - 82

		2013



		17

		Khảo sát chất lượng bề mặt khuôn dập làm bẳng thép SKD61 được gia công bằng phương pháp tia lửa điện với điện cực Titan và dung dịch điện môi là dầu



		Bành Tiến Long, Nguyễn Đình Mãn, Ngô Cường, Nguyễn Hữu Phấn



		Kỷ yếu hội nghị khoa học cơ khí Việt Nam lần thứ III 



		75- 82

		2013



		18

		 Một nghiên cứu về chiều sâu cắt khi mài vô tâm chạy dao hướng kính

		Phan Bùi Khôi, Nguyễn Đình Mãn, Ngô Cường, Đỗ Đức Trung

		Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 118, số 04

		139 -142

		2014



		19

		Nghiên cứu độ ổn định hình học của chi tiết khi mài vô tâm chạy dao hướng kính



		Phan Bùi Khôi, Ngô Cường, Đỗ Đức Trung, Nguyễn Đình Mãn

		Tuyển tập công trình hội nghị cơ học kỹ thuật toàn quốc kỷ niệm 35 năm thành lập viện cơ học, Tập 1 – Cơ học máy, cơ học thủy khí và động lực học và điều khiển

		109 - 112

		2014



		20

		 Một nghiên cứu về lực cắt khi mài vô tâm chạy dao hướng kính



		Phan Bùi Khôi, Ngô Cường, Nguyễn Đình Mãn, Đỗ Đức Trung

		Tuyển tập công trình hội nghị cơ học kỹ thuật toàn quốc kỷ niệm 35 năm thành lập viện cơ học, Tập 1 – Cơ học máy, cơ học thủy khí và động lực học và điều khiển

		105 - 108

		2014



		21

		Ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đến lượng dịch chuyển tâm chi tiết khi mài vô tâm chạy dao hướng kính (Áp dụng cho máy mài vô tâm mà chuyển động chạy dao được thực hiện bởi đầu đá mài).




		Nguyễn Đình Mãn


Đỗ đức Trung

		Tạp chí KH&CN


Đại học Thái Nguyên, số 173(13)

		

		2017



		22

		Nghiên cứu xác định lượng dịch chuyển của ụ đá mài khi mài vô tâm chạy dao hướng kính.




		Nguyễn Đình Mãn, Đỗ Đức Trung, Đỗ Thị Kim Liên

		Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ  X.

		

		2018



		23

		Mô hình hóa động học quá trình mài cánh tuabin bằng rôbôt.




		Phan Bùi Khôi, Lê Quang Huy, Nguyễn Việt Bách, Nguyễn Đình Mãn



		Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X.




		

		2018



		 18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:  Không có



		 19. Sản phẩm KHCN: 


 19.1. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:


 19.2. Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:


 19.3. Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau:



		TT

		Tên sản phẩm

		Thời gian, hình thức, quy mô,


địa chỉ  áp dụng

		Hiệu quả



		1

		 Búa  nghiền

		 Các Cơ sở nghiền đá, nghiền     quặng, nghiền than,… 

		Rẻ hơn hàng nhập ngoại, giá chỉ bằng 60 -70% nhưng tuổi thọ đáp ứng yêu cầu của khách hang.



		2

		 Các loại  phôi

		Dùng để gia công các chi tiết   như chữ thập trong máy cán thép, các loại dao phẳng, khuôn gạch, khuôn dập vỏ pin đèn,…

		Rẻ hơn hàng nhập ngoại; Đáp ứng kịp thời cho khách hàng.



		  20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


  20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì



		TT

		Tên  đề tài

		Cấp

		Năm bắt đầu

		Năm nghiệm thu

		KQ


xếp loại

		Kinh phí

		Đơn vị phối hợp (nếu có)



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước

		Nguồn khác

		



		1

		Thiết kế chi tiết máy trên cơ sở tuổi thọ

		Cấp 


Cơ sở

		1/2000

		12/2000

		Tốt

		x

		 

		 



		2

		Nghiên cứu các phương pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy môn Hình hoạ và Vẽ Kĩ thuật

		Cấp


Cơ sở

		1/2001

		12/2001

		Khá

		x

		 

		 



		3

		Xây dựng chương trình máy tính để xác định quy luật phân phối chính xác của các đại lượng ngẫu nhiên, dùng cho việc xác định độ tin cậy của chi tiết máy, máy và thiết bị 

		Cấp


Cơ sở

		1/2010

		2011

		Tốt

		x

		 

		 



		4

		Nghiên cứu độ tin cậy và tuổi thọ của chi tiết máy, máy và thiết bị trên cơ sở mòn. Ứng dụng để đánh giá chất lượng cho động cơ Diezel D165 Sông Công – Thái Nguyên

		Cấp Bộ


Mã số:

B2003-01-22

		2003

		2006

		Tốt

		x

		 

		 



		5

		Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết độ tin cậy vào công tác thiết kế chi tiết máy. Ứng dụng cho bánh răng trụ răng thẳng

		Cấp Bộ


Mã số:

B2006-TN09-04

		2006

		2008

		Tốt

		x

		 

		 



		6

		Nghiên cứu, lựa chọn chế độ cắt và các biện pháp công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh tế - kĩ thuật khi mài thép không gỉ 3X13 bằng đá mài Hải Dương (Tham gia nghiên cứu) 

		Cấp Bộ


Mã số:

B2007-TN09-01

		2007

		2009

		Tốt

		x

		

		



		 20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT

		Tên  đề tài/chương trình/dự án

		Năm bắt đầu

		Năm nghiệm thu

		Kinh phí



		

		

		

		

		Nhà nước

		Nguồn khác



		 20.3. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì



		TT

		Tên  chương trình/dự án

		Nơi triển khai

		Năm bắt đầu

		Năm nghiệm thu

		Kinh phí

		Đơn vị phối hợp (nếu có)



		

		

		

		

		

		Nhà nước

		Nguồn khác

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên



		TT

		Tên  chương    trình/dự án

		Nơi triển khai

		Năm bắt đầu

		Năm nghiệm thu

		Kinh phí

		Đơn vị phối hợp (nếu có)



		

		

		

		

		

		Nhà nước

		Nguồn khác

		



		 

		 
 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT

		Hình thức  (bằng khen, huân huy chương ...)

		Nội dung giải thưởng

		Tổ chức

		Năm tặng thưởng



		 

		 

		 

		 

		 





 


		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1. Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công:                                          .


22.2. Số lượng NCS đang hướng dẫn: 


22.3. Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: 07.

22.4. Thông tin chi tiết: 



		TT

		Tên luận văn của các học viên cao học đã 

hướng dẫn được bảo vệ thành công

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có)



		1

		 Xác định độ tin cậy trên cơ sở mòn của “Chày dưới” khuôn ép gạch ceramics của Nhà máy gạch Mikado Thái Bình

		 Lương Anh Dân

1/2/2009 – 30/7/09

		Trường Cao đẳng  Kinh tế - Kỹ thuật,

ĐH Thái Nguyên



		2

		Xác định độ tin cậy trên cơ sở mòn và các biện pháp nâng cao độ tin cậy của “Chày trên” khuôn ép gạch ceramics của Nhà máy gạch Mikado Thái Bình

		Nguyễn Xuân Đỉnh


1/2/2010-3/7/2010

		Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Bắc 



		3

		Nghiên cứu, ứng dụng vi điều khiển cho mô đun gia công tự động kiểu nối tiếp tuần hoàn

		Tống Quang Dương


5/2011- 10/2011

		Trường Đại học 

Bách khoa Hà Nội



		4

		Đánh giá chất lượng bề mặt gia công  của thép ổ lăn SUJ2 nhiệt luyện khi gia công tinh lần cuối bằng phương pháp tiện cứng với phương pháp mài bằng đá Al2O3

		Nguyễn Xuân Tiến


1/2/2011-1/8/2011

		Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, ĐH Thái Nguyên



		5

		Nghiên cứu lập trình offline điều khiển quỹ đạo cho Rôbốt công nghiệp

		Bùi Đức Phương


5/4/2010- 30/9/2011

		Trường Đại học 


Bách khoa Hà Nội





		6

		Đánh giá chất lượng bề mặt thép SKD61 khi gia công bằng phương pháp gia công tia lửa điện với điện cực đồng và dung môi dầu

		Nguyễn Mạnh Linh


11/2012 - 7/2013

		Trường Cao đẳng 


Cơ khí - Luyện kim 


Thái Nguyên



		7

		

		Phạm Ngọc Thành


6/2014-1/2015

		Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì





 


		 23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


 23.1. Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn: 10

 23.2. Các môn học đã dạy ở đại hoc, cao đẳng:



		TT

		Tên môn học giảng dạy

		CB /CS / 

CSN / CN2

		Ngành

		Nơi tham gia giảng dạy/năm



		1

		Hình học  Họa hình

		Cơ sở

		 - Cơ khí Chế tạo máy


 - Điện Xí nghiệp


 - Sư phạm Kĩ thuật Cơ khí

		  Trường Đại học KTCN,


   từ năm 1980 đến 2005



		2

		Vẽ Kĩ  thuật Cơ khí

		Cơ sở

		 - Cơ khí Chế tạo máy


 - Điện Xí nghiệp


 - Sư phạm Kĩ thuật Cơ khí

		    Trường Đại học KTCN,


  từ năm 1980 đến 2005



		3

		AutoCAD

		Cơ sở

		 - Cơ khí Chế tạo máy


 - Điện Xí nghiệp


 - Sư phạm Kĩ thuật Cơ khí

		   Trường Đại học KTCN,


   từ năm 1980 đến 2005



		4

		Vẽ Kĩ  thuật Cơ khí

		Cơ sở

		  Cơ khí Chế tạo máy

		   Trường Cao đẳng 

   Kinh tế - Kỹ thuật, từ 2006



		5

		AutoCAD

		Cơ sở

		  Cơ khí Chế tạo máy

		   Trường Cao đẳng 


   Kinh tế - Kỹ thuật, từ 2006



		6

		Hình họa –Vẽ kĩ thuật

		Cơ sở

		 - Kỹ thuật cơ khí 


 - Kỹ thuật điện 


 - Kỹ thuật Cơ - Điện tử


- Kỹ thuật Cơ khí động lực



		   Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, từ tháng 8/2017.



		7

		Vẽ kĩ thuật Cơ khí

		

		- Kỹ thuật cơ khí 


- Kỹ thuật Cơ khí động lực




		   Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, từ tháng 8/2017.



		 24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài



		TT

		Nơi  đến công tác

		Nội dung


Mục đích chuyến đi

		         Thời gian 

		       Nguồn kinh phí



		

		

		

		  Từ ... đến 




		Năm

		Tài trợ

		Nhà nước

		Tự túc



		1

		BangKok,  


Thái Lan

		Thăm quan học hỏi về đào tạo nghề

		25 - 28/10

		2006

		 

		x

		 



		2

		  Côn Minh, Trung Quốc

		Thăm quan học hỏi về đào tạo nghề

		3/8 - 10/8

		2008

		 

		x

		 



		3

		Học viện  Nghề nghiệp Quảng Tây, Trung Quốc

		 Thăm quan, triển khai chương trình liên kết về đào tạo nghề 

		20/10- 25/10

		2009

		

		x

		



		4

		6 trường Đại học ở Đài Loan

		 Thăm quan học hỏi về quản lý đào tạo

		22/4 – 1/5

		2010

		

		x

		



		5

		 Hoa Kỳ

		Thăm quan học hỏi về quản lý đào tạo

		

		2010

		

		x

		



		6

		Học viện nghề nghiệp Hiện đại Quảng Tây, Trung Quốc

		Thăm quan, kí văn bản ghi nhớ về  liên kết đào tạo nghề 

		

		2011

		

		x

		



		7

		Học viện Hồng Hà, Trung Quốc

		 Thăm quan học hỏi về quản lý đào tạo

		

		2011

		

		x

		



		8

		BangKok,  


Thái Lan

		Thăm quan học hỏi về đào tạo nghề

		20/8 - 24/8

		2013

		 

		x

		



		9

		Nhật Bản

		Tìm hiểu về chương trình đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học

		23/7 - 29/7

		2014

		

		x

		



		10

		Australia (Swinburne University, Newcastle University, Wollongong University)

		Thăm quan học hỏi về đào tạo

		04/4 - 11/4

		2015

		

		x

		



		11

		Hàn Quốc

		Thăm quan học hỏi về đào tạo nghề

		1/8-5/8

		2016

		

		x

		



		 25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước



		TT 

		Nơi đào tạo

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian

		Nguồn kinh phí



		

		

		

		Từ ... đến




		Năm

		Tài trợ

		Nhà nước

		Tự túc



		1

		Học viện Quản lý giáo dục

		Nâng cao năng lực quản lý tài chính trường học

		Tháng 8

		2006

		 

		x

		 



		2

		Học viện Quản lý giáo dục

		Nâng cao năng lực quản ý trường đại học và  cao đẳng

		Tháng 12

		2006

		 

		x

		 



		3

		Học viện Quản lý giáo dục

		Quản lý  và tổ chức đào tạo theo tín chỉ

		Tháng 5

		2008

		 

		x

		 



		4

		Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương

		Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

		Tháng 9

		2007

		 

		x

		 



		5

		Học viện Báo chí và Tuyên truyền

		- Lý luận chính      trị cao cấp

- Cử nhân Kinh tế

		2007

		2009

		 

		x

		 



		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ  CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN



		 Tham gia các tổ chức Hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các Tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các Hội đồng quốc gia, quốc tế;...: 

          - Tham gia Hiệp hội các Trường Cao đẳng và Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Việt Nam.

- Ủy viên Hội đồng biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên.

- Ủy viên Hội đồng chuyên gia ngành Cơ khí của Đại học Thái Nguyên.





 


                                                                                    Thái Nguyên, ngày 15  tháng 5  năm 2019

                                                                                                   NGƯỜI KHAI

                                                                                                           (đã ký)

                                                                                  PGS.TS. Nguyễn Đình Mãn
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Trần Thị Phương Thảo 2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: .1982                 .4. Nơi sinh: Lương Sơn- tp Sông Công - Thái Nguyên



		5. Nguyên quán: Sơn Đông – Lập Thạch – Vĩnh Phúc



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã): Lương Sơn .................................................................................................... 


Quận (Huyện): Thành phố Sông Công.......................................................................................... 


Thành phố (Tỉnh): Tỉnh Thái Nguyên.............................................................................................. 


Điện thoại: NR.............................................................Mobile: 0985817416.................................

Fax:................................................................................................................................................... 


Email: phuongthao.dhktcn@gmail.com....................................................................................... 



		7. Dân tộc: Kinh     .Tôn giáo: Không

Cán bộ hành chính



		8. Đối tượng: Giảng viên                           



		9. Ngạch công chức: Giảng viên.........................Mã số ngạch: 15.111...................................... 



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3.00     Thời điểm hưởng: 01/1/2013............................... 



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 01/1/2007........... Thâm niên trong ngạch: 4 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Khoa Cơ khí - Bộ môn Thiết kế cơ khí..... 


Điện thoại: 02803647151............................ Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2005

		Chế tạo máy

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

		2005

		Tự túc



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2009

		Kỹ thuật cơ khí

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

		2009

		



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		

		Tiếng anh

		Toefl-ITP

		470

		IIG

		Tự túc



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		1/2006 –2008

		Giảng viên

		Bộ môn Hình họa – Vẽ kỹ thuật – trường đại học KTCN Thái Nguyên



		2008 – nay

		Giảng viên

		Bộ môn Thiết kế cơ khí – trường đại học KTCN Thái Nguyên



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		Bài giảng Vẽ kỹ thuật

		Đại học KT Công nghiệp

		2010

		Giáo trình



		2 

		Bài giảng Vẽ kỹ thuật Cơ khí

		Đại học KT Công nghiệp

		2010

		Giáo trình



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Optimum determination of patial tranmission ratios of machanical drien systems using a chain drive anh a two-step helical gearbox

		Vu Ngoc Pi, Tran Thi Phuong Thao, Dang Anh Tuan

		Journal of Environmental Science and Engineering

		

		2017



		2 

		A new study on calculation of optimum partial transmission ratios of mechanical driven systems using a 


chain drive and a two-stage helical reducer

		Vu Ngoc Pi,Le Xuan Hung, Nguyen Khac Tuan, Nguyen Thi Hong Cam and Tran Thi Phuong Thao

		National Taipei University of Technology, Taiwan

		

		2018



		3

		Determining Optimal Gear Ratios of a Two-stage Helical Reducer for Getting Minimal Acreage of Cross Section

		Nguyen Khac Tuan1, Vu Ngoc Pi, Nguyen Thi Hong Cam, Tran Thi Phuong Thao, Ho Ky Thanh, Le Xuan Hung and Hoang Thi Tham

		Mechanical Manufacturing and Automation

		

		2018



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		Nghiên cứu ứng dụng thiết bị đo co điện tử cho máy tiện ren vít vạn năng nhằm nâng cao độ chính xác dịch chuyển

		Trần Thị Phương Thảo

		Tuyển tập hội nghị khoa học cấp trường về Cơ khí

		111-122

		10/2009



		2

		Tính toán tối ưu tỉ số truyền cho hệ dẫn động cơ khí dùng bộ truyền đai và hộp giảm tốc bánh răng trụ

		Trần Thị Phương Thảo, Lê Thị Phương Thảo, Vũ Ngọc Pi

		Tạp chí cơ khí Việt Nam

		35-41

		8/2015



		2 

		A new study on optimum determination of partial transmission ratio of mechanical driven systems using a V-belt and two step helical gearbox

		Vũ Ngọc Pi, Trần Thị Phương Thảo, Lê Thị Phương Thảo

		Tạp chí cơ khí Việt Nam

		

		10/2015



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Nghiên cứu ứng dụng phần mềm MS Excel và Autodesk Inventor tính chọn ổ lăn



		Trường

		2011

		2012

		Khá

		2 triệu

		

		



		2

		Tính toán tối ưu tỉ số truyền cho bộ truyền đai ngoài hộp  của hề thống dẫn động cơ khí




		Đại học

		2012

		

		Tốt

		46 triệu

		

		



		3

		Tính toán tỉ số truyền tối ưu của bộ truyền xích trong hệ thống dẫn động cơ khí gồm hộp giảm tốc bánh răng trụ hai cấp khai triển và bộ truyền xích.

		Trường

		2016

		

		Tốt

		20 triệu

		

		



		4

		Nghiên cứu đo lực cắt khi mài lỗ.

		Trường

		2017

		

		

		10 triệu

		

		



		5

		Nghiên cứu xác định tỉ số truyền tối ưu của hệ dẫn động cơ khí gồm hộp giảm tốc bánh răng côn trụ 3 cấp và bộ truyền ngoài.

		Trường

		2018

		

		

		80 triệu

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày     tháng     năm 2018

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

Trần Thị Phương Thảo













x
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Biểu mẫu 01                                                                

LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Cẩm............................. 2. Nam/ Nữ: ..Nữ......



		3. Năm sinh:      2/7/1970 ..............................4. Nơi sinh: TP Thái nguyên........................... 



		5. Nguyên quán: Tây mỗ, Từ Liêm, Hà  Nội 



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã): Phan Đình Phùng


Quận (Huyện): Tp Thái Nguyên 


Thành phố (Tỉnh):  Tp Thái Nguyên........................................................................ 


Điện thoại: NR 02083755954       Mobile: 0985293805

Fax:...................................................... 


Email: Hongcam.tkck@tnut.edu.vn 



		7. Dân tộc: Kinh     .Tôn giáo: Không 



		8. Đối tượng: Giảng viên   X                                Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức:........................................Mã số ngạch:   V.07.01.02 



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 5.08        Thời điểm hưởng:   3/2017 



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:  4 /1995             Thâm niên trong ngạch:.10.............năm 



		12a. Chức danh: Giảng viên chính

12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :  2010 .   Nơi công nhận: ĐH Thái nguyên. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


 Tên cơ quan: Trường ĐHKTCN Thái nguyên

 Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Thiết kế Cơ khí, khoa Cơ khí


 Điện thoại: 02083847810........................... Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		1988

		Đại học, chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy

		ĐH Công Nghiệp Thái Nguyên

		16/3/1994

		



		Bằng 2 

		2004

		Đại học, chuyên ngành Tiếng anh

		ĐH Mở Hà Nội

		18/09/2006

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		1995

		Thạc sỹ, chuyên ngành Cơ học máy

		

		27/7/1998

		



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		2001

		Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

		

		26/11/2001

		



		Quản lý giáo dục

		2018

		Chứng chỉ giảng viên chính

		Học viên Quản lý giáo dục

		2018

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		

		Đại học

		2006

		ĐH Mở Hà Nội

		Tự túc



		2

		

		Tiếng anh TOEFL IPT 470

		2015

		IIG VIỆT NAM

		Tự túc



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		4/ 1995 đến 1/2008

		Giảng viên bộ môn Nguyên lý - Chi tiết máy, khoa Cơ khí

		Trường ĐHKTCN – ĐH Thái nguyên



		1/2008 đến nay

		Chi ủy viên- phó bí thư chi bộ, giảng viên- phó trưởng bộ môn Thiết kế cơ khí,  khoa Cơ khí

		Trường ĐHKTCN – ĐH Thái nguyên



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		Cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy

		ĐHKTCN

		2012

		Giáo trình



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		A Study on optimum calculation of partial transmission ratios of coupled planetary gear sets

		Thứ hai

		Applied Mechanics and Materials Vols. (2013) pp 2417-2420, (2013) Trans Tech Publications, Switzerland

		275-277

		2013



		2

		Optimum determination of partial transmission ratios of coupled planetary gearboxes




		Thứ hai

		Journal Environmental Science and Engineering (A & B) 9(2014)

		

		2014



		3

		A new study on optimal calculation of partial transmission ratios of coupled plantary gear set.

		Thứ hai

		Journal Environmental Science and Engineering (A & B) 224-226 9(2014)

		224-226

		2014



		4

		Optimum calculation of partial transmission ratios of mechanical driven systems using a V-belt and a two-step bevel helical gearbox




		Thứ hai

		Journal Environmental Science and Engineering (A5) (2016) 

		566- 569

		2016



		5

		A study on determination of optimum partial transmission ratios of mechanical driven systems using a chain drive and a three-step helical reducer



		Thứ nhất

		Hội nghi ICERA

		

		2018



		6

		Determining optimal gear ratios of a two-stage helical reducer for getting minimal acreage of section 

		Thứ hai

		Asia Conference on 

Mechanical and Materials 

Engineering (ACMME 2018)




		Volume 213

		2018



		7

		Determination of optimum gearratios of a two-stage helical gearbox with second stage double gear sets

		Thứ hai

		International Conference on Mechatronics and Manufacturing (ICMM 2019) 




		2019 10th

		2019



		8

		Determining Optimal PartialTransmission Ratios of Mechanical Driven Systems Using a V-Belt Drive and a Helical Reducer with Second-Step Double Gear-Sets

		Thứ


Nhất 

		©Springer Nature Switzerland AG 2019


H. Fujita et al. (Eds.): ICERA 2018, LNNS 63.

		261-269

		2019



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Ứng dụng máy tính để tính toán hệ số bội suất Palăng của cần trục Pingguely- GC1510S

		Thứ nhất

		Tạp trí hội nghị Toàn quốc lần IV về Tự động hoá  VICK

		

		2002



		2 

		Những vấn  đề trong tính toán truyền động bánh răng hành tinh.

		Thứ nhất

		Tạp trí Khoa học công nghệ, ĐKTCN Thái nguyên, số 4(12)

		

		



		3

		Xác định góc nghiêng cho phép của mặt nền theo điều kiện ổn định chống lật của cần trục Pingguly-GC1510S.

		Thứ nhất

		Tạp trí Khoa học công nghệ, ĐKTCN Thái nguyên, số 4(10).

		

		



		4

		Sử dụng cấu hình thay thế trong bài toán động học robot




		Thứ hai

		Tạp chí cơ khí Việt Nam, Số 11, tháng 11, 2012

		

		



		5

		Ứng dụng phương pháp giảm gradient tổng quát (GRG) khảo sát động học robot song song

		Thứ hai

		Tạp chí cơ khí Việt Nam


Số 10, tháng 10, 2012, trang 30-33

		

		



		6

		Optimal calculation of partial transmission ratios of gear pairs in the second-step planetary gear box

		Thứ hai

		Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí, tháng 4, năm 2013

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Nghiên cứu cách ghép nối các khâu thành hệ vi sai kín.Lập trình tính toán phân phối tỷ số truyền và lựa chọn số răng cho các hệ hành tinh hai cấp.

		Trường

		2006

		2007

		Xuất sắc

		X

		

		



		2

		Nghiên cứu ứng dụng phần mềm MS Excel và Autodesk Inventor tính toán, thiết kế bộ truyền bánh răng côn.

		Trường 

		2012

		2012

		Tốt

		X

		

		



		3

		Tối ưu hóa phân phối tỉ số truyền cho hộp giảm tốc hành tinh 2 cấp và hộp vi sai kín.

		Cấp ĐHTN

		2012

		2014

		Xuất sắc

		X

		

		



		4

		Tính toán tỉ số truyền tối ưu của bộ truyền đai trong hệ thống dẫn động cơ khí   gồm hộp giảm tốc bánh răng côn trụ hai cấp và bộ truyền đai.

		Trường

		2016

		2017

		Tốt

		X

		

		



		5

		Xác định tỉ số truyền tối ưu của bộ truyền xích trong hệ thống dẫn động cơ khí gồm hộp giảm tốc bánh răng trụ ba cấp khai triển  và bộ truyền xích



		Trường

		2017

		2018

		Xuất sắc

		X

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Chi tiết máy, Đồ án CTM

		

		Chế tạo máy, Cơ điện tử, Cơ khí động lực, Kỹ thuật vật liệu, Cơ khí cán kéo luyện kim…

		Trường ĐHKTCN-ĐHTN



		2 

		Nguyên lý máy

		

		Chế tạo máy, Cơ điện tử, Cơ khí động lực, Kỹ thuật vật liệu, Cơ khí cán kéo luyện kim…

		Trường ĐHKTCN-ĐHTN



		3

		Đại cương về kỹ thuật

		

		Chế tạo máy, Cơ điện tử, Cơ khí động lực, Kỹ thuật vật liệu, Cơ khí cán kéo luyện kim…

		Trường ĐHKTCN-ĐHTN



		4

		Máy xây dựng

		

		Chế tạo máy, Cơ điện tử, Cơ khí động lực, Kỹ thuật vật liệu, Cơ khí cán kéo luyện kim…

		Trường ĐHKTCN-ĐHTN





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày  5  tháng  19   năm 2019

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)





                                                                                                     Nguyễn Thị Hồng Cẩm
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		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 01/07/2010 Thâm niên trong ngạch: 8 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường ĐH kỹ thuật công nghiệp, Đại học Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Công nghệ vật liệu, Khoa Cơ khí 


Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		





		Bằng 1 

		1999

		Kỹ sư Cơ khí Chế tạo máy

		Trường ĐH KTCN TN

		2004

		TC



		Bằng 2 

		2005

		Cử nhân ngôn ngữ Anh

		Trường ĐH Sư phạm TN

		2008

		TC



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2006

		Công nghệ chế tạo máy

		Trường ĐH KTCN TN

		2009

		TC



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên

		2005

		Chứng chỉ Giáo dục học đại học

		Đại học Sư phạm thái nguyên

		2005

		



		Chứng chỉ phương pháp giảng dạy mới

		2008

		Chứng chỉ phương pháp giảng dạy

		Trường ĐH KTCN TN

		2008

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		Cử nhân

		2008

		ĐH Sư phạm Thái Nguyên

		TC



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		3/2005 đến 04/2008

		Giảng viên

		Khoa Cơ khí, Trường ĐHKT Công nghiệp Thái Nguyên



		04/2008 đến 3/2012

		Giảng viên

		Trung tâm thí nghiệm, Trường ĐHKT Công nghiệp Thái Nguyên



		3/2012 đến 8/2018

		Giảng viên kiêm nhiệm, nhân viên văn phòng

		Trung tâm thí nghiệm, phòng KHCN-HTQT, Trường ĐHKTCN TN



		8/2018 đến nay

		Giảng viên

		Khoa Cơ khí, Trường ĐHKT Công nghiệp Thái Nguyên



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Calculation of optimum exchanged grinding wheel diameter when grinding tool steel 9CrSi

		Hoang Xuan Tu, Gong Jun, Le Xuan Hung, Luu Anh Tung, Vu Ngoc Pi

		Mechanical Engineering and Robotics Research

		59-64

		2019



		2 

		A study on determination of optimum parameters for lubrication in external cylindrical grinding base on Taguchi method

		Hoang Xuan Tu, Vu Ngoc Pi, Gong Jun

		Advances on Manufacturing and Material Sciences II

		97-102

		2019



		3

		Determination of Optimal Exchanged Grinding Wheel Diameter when Internally Grinding Alloy Tool Steel 9CrSi

		Le Xuan Hung, Vu Ngoc Pi, Luu Anh Tung, Hoang Xuan Tu, Gong Jun and Banh Tien Long

		5th International Conference on Mechanics and Mechatronics Reseach (ICMMR 2018)

		0120026

		2018



		4

		Determining optimum parameters of cutting fluid in external grinding of 9CrSi steel using taguchi technique

		Hoang Xuan Tu, Gong Jun, Bui Thanh Hien, Le Xuan Hung, Luu Anh Tung, Vu Ngoc Pi

		International Journal of Mechanical Engineering

		1-5

		2018



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Ảnh hưởng của bôi trơn tối thiểu (MQL) đến mòn dụng cụ cắt và nhám bề mặt khi tiện tinh thép 9CrSi (9XC) qua tôi

		Hoàng Xuân Tứ, Ngô Ngọc Vũ

		Tạp chí khoa học ĐHTN, T5/2011

		43-46

		06/2018



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Ứng dụng CAD trong mô phỏng động học máy tiện chính xác 16E16KΠ

		Trường

		2006

		2007

		Tốt

		x

		

		



		2

		Ảnh hưởng của bôi trơn tối thiểu (MQL) đến mòn dụng cụ cắt và nhám bề mặt khi tiện tinh thép 9CrSi (9XC) qua tôi

		Trường

		2011

		2012

		Tốt

		x

		

		



		3

		Ảnh hưởng của các thông số quá trình đến đường kính thay đá tối ưu khi mài tròn ngoài



		Trường

		2017

		2018

		Tốt

		x

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Các quá trình gia công

		CSN

		Cơ Khí

		Trường ĐH kỹ thuật công nghiệp



		2 

		Công nghệ Hàn và lắp ráp

		CSN

		Cơ Khí

		Trường ĐH kỹ thuật công nghiệp





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		Philipin

		Học tập ngoại ngữ (tiếng Anh)

		08/2010 đến 01/2011

		

		x

		



		2 

		Trung Quốc

		Nghiên cứu sinh

		7/2012 đến 8/2017

		

		

		x





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 
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		Thái Nguyên, ngày 12 tháng 05 năm 2019
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		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên.

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Thiết kế cơ khí, Khoa Cơ khí. 


Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		1997

		Cơ khí chế tạo máy

		Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp-ĐH Thái Nguyên

		2002

		TC



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2002

		Công nghệ chế tạo máy

		Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp - ĐH Thái Nguyên

		2005

		TC



		Tiến sĩ 

		2008

		Cơ học ứng dụng

		Trường ĐH Champagne Ardenne – CH Pháp

		2013

		NN



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		01

		Tiếng Anh

		TOEFL 543

		2006

		

		TC



		

		

		TOEFL 510

		2014

		

		TC



		02

		Tiếng Pháp

		TCF 343

		2008

		

		TT



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		9/2002 – 9/2008

		Giảng viên

		Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp - ĐH Thái Nguyên



		9/2008 – 9/2013

		Nghiên cứu sinh

		Trường ĐH Champagne Ardenne – CH Pháp



		9/2013 – 8/2017

		Giảng viên

		Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp - ĐH Thái Nguyên



		9/2017 – nay

		Phó trưởng khoa, Trưởng Bộ môn

		Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp - ĐH Thái Nguyên



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Homogenization models for the packs of food containers and the insert cardboard sheet in a pallet system during transport 

		P.T.M. Duong, B. Abbès and Y.Q. Guo

		4th European Conference on Computational Mechanics (ECCM 2010), 16-21, Mai 2010, Paris, France.

		

		2010



		2 

		Homogenization of sandwich plates with corrugated cores for coupled shear-torsion problem

		P.T.M. Duong, B. Abbès, Y.M. Li, Y.Q. Guo

		16th International Conference on Composite Structures (ICCS16), 28-30 June 2011, Porto, Portugal.

		

		2011



		3

		Un modèle analytique d’homogénéisation 3D complet pour les plaques composites orthotropes de type carton ondulé

		P.T.M. Duong, B. Abbès, Y.M. Li, A.D. Hammou, A. Barraj, Y.Q. Guo

		20ème Congrès Français de Mécanique (CFM2011), 29 Août au 2 Septembre 2011, Besançon, France.

		

		2011



		4

		Finite-element simulation with a homogenization model and experimental study of free drop tests of corrugated cardboard packaging

		A.D. Hammou, P.T.M. Duong, B. Abbès, M. Makhlouf, Y.Q. Guo

		Mechanics & Industry, 13(3) 

		175-184

		2012



		5

		A 3D Analytical Homogenization Model For Corrugated Cardboard In The Drop Impact Test Of A Packaging System 

		P.T.M. Duong, M.P. Hoang, B. Abbès and Y.Q. Guo

		10th International Conference on Sandwich Structures (ICSS10), 27-29 August 2012. Nantes, France.

		

		2012



		6

		An analytic homogenization model for shear-torsion coupling problems of double corrugated-core sandwich plates

		P.T.M. Duong, B. Abbès, Y.M. Li, A.D. Hammou, M. Makhlouf, Y.Q. Guo

		Journal of Composite Materials 47(11)

		1327-1341

		2013



		7

		Modèle d’homogénéisation élasto-plastique pour des structures composites

		M.P. Hoang, P.T.M. Duong, B. Abbès and Y.Q. Guo

		11e Colloque National en Calcul des Structures (CSMA 2013), 13-17 Mai 2013, Giens, France.

		

		2013



		8

		A 3D Analytic Homogenization Model for the Orthotropic Plates with the Type of Double Corrugated Cardboard

		Pham Tuong Minh Duong

		International Journal of Modern Engineering Research (IJMER), 6 (11)

		41-50

		2016



		9

		Finite element simulation of the strength of corrugated board boxes under impact dynamics

		V. Dung Luong, Fazilay Abbès, Boussad Abbès, P.T. Minh Duong, Jean-Baptiste Nolot, Damien Erre, Ying-Qiao Guo

		The international conference on advances in computational mechanics, (ACOME 2017), 02 - 04 August, Phu Quoc, Vietnam.

		

		2017



		10

		Homogenization model for the folded core sandwich plates under the transverse loading

		Duong Pham Tuong Minh and Nguyen Quang Hung

		International organization of Scientific Research Journal of Engineering (IOSRJEN), 7(8)

		45-52

		2017



		11

		Analysis and simulation for the double corrugated cardboard plates under bending and in-plane shear force by homogenization method

		Pham Tuong Minh Duong

		International Journal of Mechanics, 11

		176-181

		2017



		12

		Modeling and numerical simulation for the double corrugated cardboard under transverse loading by homogenization method

		Pham Tuong Minh Duong

		The International Journal of Engineering and Science (IJES), 6(9)

		16-25

		2017



		13

		A homogenization method to analyze and simulate the behaviors of the folded core sandwich panels in case of in-plane shear forces

		Duong Pham Tuong Minh

		International Journal of Engineering Research and Applications (IJERA), 7(10)

		36-41 

		2017



		14

		Numerical modeling to determine the mechanical behavior of polyurethane foams

		Duong Pham Tuong Minh and Luong Viet Dung

		International Journal of Research in Engineering and Science (IJRES), 5(10)

		17-22

		2017



		15

		Numerical simulation for the folded core sandwich plates in torsion by homogenization method

		Duong Pham Tuong Minh

		American Journal of Engineering Research (AJER), 6(10)

		149-155

		2017



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		Tính toán các cấu trúc tấm composite dạng cửa chắn nước dưới tải trọng cơ học bằng phương pháp phần tử hữu hạn

		Hoàng Thắng Lợi, Dương Phạm Tường Minh, Ngô Như Khoa

		Hội nghị Cơ học vật rắn biến dạng, Lần thứ 8, Tháng Tám 2006, Thái Nguyên, Việt Nam.

		473-481

		2006



		2

		Micromechanical experimental models for evaluating of mechanism in transformation induced plasticity

		V.D. Luong and P.T.M. Duong

		Vietnam Mechanical Engineering Journal

		130-136

		2015



		3

		Modeling and numerical simulation for the orthotropic composite plates with the type of corrugated cardboard

		P.T.M. Duong and V.D. Luong

		Journal of Science and Technology – Thai Nguyen University

		117-122

		2015



		4

		Natural frequency of fluid-filled laminated composite cylindrical shells on elastic foundations

		Nguyen Van Trang and Duong Pham Tuong Minh

		Journal of Science and Technology – Thai Nguyen University

		115-119

		2015



		5

		Mô hình đồng nhất hóa cho tấm composite lõi lượn sóng chịu uốn và cắt ngang

		Dương Phạm Tường Minh và Trần Văn Sỹ

		Tuyển tập Hội nghị Cơ học vật rắn biến dạng toàn quốc, Lần thứ 12, Tháng Tám 2015, Đà Nẵng, Việt Nam.

		954-961

		2015



		6

		Nghiên cứu ứng xử cơ học về mỏi ở nhiệt độ cao của composite lớp sợi carbon nền epoxy

		Lương Việt Dũng và Dương Phạm Tường Minh

		Tuyển tập Hội nghị Cơ học vật rắn biến dạng toàn quốc, Lần thứ 12, Tháng Tám 2015, Đà Nẵng, Việt Nam.

		359-366

		2015



		7

		Fatigue mechanical behavior at high temperature of Carbon/PPS composite laminates

		Luong Viet Dung and Duong Pham Tuong Minh

		Journal of Science and Technology – Technical Universities, Việt Nam

		054-059

		2016



		8

		An analytic homogenization model in traction and bending for orthotropic composite plates with the type of double corrugated cardboard

		Pham Tuong Minh Duong and Nhu Khoa Ngo

		Vietnam Journal of Mechanics, 38 (3)

		205-213

		2016



		9

		 Analysis and numerical simulation for mechanical behaviors of the sandwich panels with folded core by homogenization method

		Nguyen Quang Hung and Duong Pham Tuong Minh,

		Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc Vật liệu và Kết cấu Composite: Cơ học, Công nghệ và Ứng dụng, 28-29/7/2016, TP Nha Trang, Việt Nam.

		321-327

		2016



		10

		Mô hình đồng nhất hóa cho bài toán xoắn tấm composite lõi lượn sóng

		Dương Phạm Tường Minh và Nguyễn Mạnh Vững

		Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc Vật liệu và Kết cấu Composite: Cơ học, Công nghệ và Ứng dụng, 28-29/7/2016, TP Nha Trang, Việt Nam.

		463-470

		



		11

		Mô hình đồng nhất hóa cho bài toán kéo trong mặt phẳng tấm sandwich lõi tổ ong có xét đến ảnh hưởng của chiều cao lõi

		Hoàng Minh Phúc và Dương Phạm Tường Minh

		Tuyển tập Hội nghị Khoa học toàn quốc Vật liệu và Kết cấu Composite: Cơ học, Công nghệ và Ứng dụng, 28-29/7/2016, TP Nha Trang, Việt Nam.

		558-565

		2016



		12

		Dynamic analysis of complex composite tubes
by continuous element method

		Le Thi Bich Nam, Nguyen Manh Cuong, Tran Ich Thinh, Duong Pham Tuong Minh and Le Quang Vinh

		Journal of Science and Technology - Technical Universities, Việt Nam. 119

		048-052

		2017



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Xây dựng mô đun UGENS để mô phỏng số cho các kết cấu tấm composite lõi lượn sóng bằng phương pháp đồng nhất hóa.

		Đại học

Thái Nguyên

		2016

		2017

		Xuất sắc

		x

		

		



		2

		Tính toán và mô phỏng số tấm composite lõi gấp nếp bằng phương pháp đồng nhất hóa

		Cơ sở

		2016

		2017

		Xuất sắc

		x

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: 03

22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		Tính toán và mô phỏng số tấm composite lõi lượn sóng chịu uốn bằng phương pháp đồng nhất hóa

		Nguyễn Văn Sỹ

2014-2016

		Nhà máy Z131/Tổng cục CNQP/Bộ Quốc phòng



		2 

		Tính toán và mô phỏng số tấm composite lõi lượn sóng chịu xoắn bằng phương pháp đồng nhất hóa

		Nguyễn Mạnh Vững


2015-2017

		Nhà máy Z131/Tổng cục CNQP/Bộ Quốc phòng



		3

		Tính toán và mô phỏng số tấm sandwich lõi gấp nếp bằng phương pháp đồng nhất hóa

		Nguyễn Quang Hưng


2015-2017

		Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp - Đại học Thái Nguyên.





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn: 07

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Sức bền vật liệu

		CSN

		Kỹ thuật cơ khí, xây dựng

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp TN 2002



		2 

		Cơ học vật liệu

		CSN

		Kỹ thuật cơ khí, xây dựng

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp TN 2013



		3

		Vật liệu Composite

		CN

		Kỹ thuật cơ khí

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp TN 2014



		4

		Thiết kế sản phẩm với CAD

		CN

		Kỹ thuật cơ khí

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp TN 2014



		5

		Đại cương về kỹ thuật

		CB

		Kỹ thuật

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp TN 2014





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


......................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày  05 tháng 11 năm 2018
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(Họ tên và chữ ký)







Dương Phạm Tường Minh
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12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 
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		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2004

		Cán kim loại

		Đại học Bách Khoa Hà Nội

		2009

		TC



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2010

		Kĩ thuật vật liệu

		Đại học Bách Khoa Hà Nội

		2012

		TC



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Từ năm 2009 đến năm 2018

		Giảng viên

		Khoa Cơ khí, Trường Đại học kỹ thuật Công nghiệp



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Đào Liên Tiến, Đào Minh Ngừng, “Tối ưu hóa quá trình thiết kế trục cán thép tròn trên máy cán liên tục”

		1

		Tạp chí Khoa học công nghệ Kim loại,  số 45-8/2012

		50

		2012



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày2  tháng 11  năm 2018

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)





                                                                                                           Đào Liên Tiến























_1622139434.doc
Biểu mẫu 01                                                                

LÝ LỊCH KHOA HỌC
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		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: trường ĐH Kỹ thuật Công Nghiêp

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa:.BM Công nghệ Vật liệu, Khoa Cơ Khí

Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		1997

		Cơ khí Chế tạo máy

		ĐH Kỹ thuật công nghiệp, VN

		2002

		



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2003

		Công nghệ Chế tạo máy

		ĐH Kỹ thuật công nghiệp, VN

		2006

		



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		 2002 đến 2005

		Giảng viên 

		Bộ môn Kỹ thuật Chế tạo máy -Trường ĐHKTCN Thái Nguyên



		Từ 2005 đến 2/2008

		Giảng viên - Phó trưởng bộ môn Kỹ thuật Chế tạo máy

		Bộ môn Kỹ thuật Chế tạo máy -Trường ĐHKTCN Thái Nguyên



		Từ 3/2008 đến 7/2016

		Giảng viên, Phó giám đốc Trung tâm thí nghiệm, 

		Trung tâm thí nghiệm -Trường ĐHKTCN Thái Nguyên



		Từ 8/2016 đến 3/2018

		Giảng viên,  Viện nghiên cứu CNC về KTCN,

		Viện nghiên cứu CNC về KTCN -Trường ĐHKTCN Thái Nguyên



		 Từ 3/2018 đến nay

		Giảng viên 

		Bộ môn Công nghệ vật liệu, Trường ĐHKTCN Thái Nguyên



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 





		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Effects of Process Parameters onMachining


Time in Wire Electrical Discharge Machining of


9CrSi Steel

		Tran Anh Duc#1, Nguyen Manh Cuong*2, Luu Anh Tung*3, Le Xuan Hung*4, Vu Ngoc Pi*51

		International Journal of Engineering Trends and Technology (IJETT) – Volume 60 Issue 3- June 2018

		168 - 171

		2018



		2 

		Modelling Surface Finish in Wire Electrical


Discharge Machining of 9CrSi Tool Steel

		Tran Anh Duc#1, Nguyen Manh Cuong*2, Luu Anh Tung*3, Le Xuan Hung*4, Vu Ngoc Pi*5

		International Journal of Engineering Trends and Technology ( IJETT ) – Volume 61 Number 2 – July 2018

		72 - 74

		2018



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		 Thiết  kế, chế tạo  gá kẹp cho máy mài bóng TNP 200F  

		trường

		2012-

		2013  

		Tốt

		

		

		



		2

		Nghiên cứu chế tạo đồ gá hàn cho máy hàn Panarobo VR006CII để phục vụ công tác thí nghiệm

		trường

		2011

		2012 

		Tốt

		

		

		



		3

		Nghiên cứu nâng cao hiệu quả của gia công cắt


dây tia lửa điện thép 9xc qua tôi.


mã số: T2016 - 52

		trường

		2016

		2018

		Khá

		

		

		



		4

		Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tạo mẫu nhanh để đúc chi tiết có hình dáng hình học phức tạp

		Bộ

		2006

		2007

		Khá

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Công nghệ Chế tạo phôi

		CS

		Kỹ thuật Cơ khí

		Khoa Cơ Khí



		2 

		Công nghệ Đúc

		CN

		Kỹ thuật vật liệu

		Khoa Cơ Khí





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 
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NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)
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Email: quangktvl@gmail.com 



		7. Dân tộc: Kinh     


Tôn giáo: không 



		8. Đối tượng: Giảng viên      (                                    Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên
Mã số ngạch: V



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3,33 
Thời điểm hưởng: 11/2016



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: Hợp đồng không xác định thời hạn từ 11/2007    Thâm niên trong ngạch: 12 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: BM Công nghệ vật liệu, khoa Cơ khí 


Điện thoại: 02083 847 164 Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		1999

		Nhiệt luyện và xử lý nhiệt bề mặt

		Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

		2004

		TC



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2008

		Kỹ thuật vật liệu

		Trường ĐH Bách Khoa HN

		2010

		NT



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		TOEFL ITP 457

		2014

		

		TC



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		 07/2004 đến 07/2006

		Kỹ thuật viên 

		Công ty Cơ khí Ngô Gia Tự



		9/2006 đến nay

		Giảng viên 

		BM Công nghệ vật liệu, khoa Cơ khí, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐHTN



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		

		

		

		



		5

		

		

		

		

		

		

		

		



		6

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: 03 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 15 tháng 05 năm 2019

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)
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Biểu mẫu 01                                                                

LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Nguyễn Thái Bình         2. Nam/ Nữ: Nam



		3. Năm sinh: 31/12/1984                4. Nơi sinh: Phường Tích Lương, TP Thái Nguyên



		



		5. Nguyên quán: Xã Hồng Minh, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã): Phú Xá

Quận (Huyện): 

Thành phố (Tỉnh): TP Thái Nguyên, Thái Nguyên 


Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0978131624

Fax:...................................................... 


Email: ntbinh@tnut.edu.vn 



		7. Dân tộc: Kinh     .Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên     x                                        Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên  Mã số ngạch: 15 111



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3,3 Thời điểm hưởng: Từ 11/2018



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm phong tặng: 2013 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan:Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp- ĐH Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Chế tạo máy, Khoa Cơ khí

Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2003

		Cơ khí chế tạo máy

		ĐH KTCN Thái Nguyên

		2008

		TC



		Bằng 2 

		2011

		Ngôn ngữ Anh

		Viện ĐH Mở Hà Nội

		2013

		TC



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2011

		Kỹ thuật Cơ khí

		ĐH KTCN Thái Nguyên

		2013

		NT



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		B1

		2013

		ĐH Thái Nguyên

		TC



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2008 - nay

		Giảng viên

		Trường ĐHKTCN



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		Tính toán tối ưu giá trị góc côn bu lông kẹp dao 3 rãnh côn kín

		Tác giả số 3

		 Tạp chí Đại học Thái Nguyên

		

		2009



		2

		 Một số vấn đề khi thiết kế, chế tạo máy mài phục hồi bề mặt làm việc khuôn ép viên nén mùn cưa d=750 mm ÷ 1000 mm

		Tác giả số 4

		Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên

		Số 16

		2017



		3

		Một số vấn đề khi thiết kế, chế tạo máy ép - đóng bao cây ngô sau băm và trộn, công suất 01 tấn/h

		Tác giả số 2

		Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên

		Số 16

		2017



		4

		Một số vấn đề khi thiết kế, chế tạo máy trộn cây ngô sau băm, năng suất 01 tấn/h

		Tác giả số 1

		Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên

		Số 16

		2017



		5

		Một số vấn đề về hớt lưng dao phay lăn răng gia công răng bánh răng trụ răng thân khai

		Tác giả số 3

		Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên

		Số 7

		2019



		

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn: Hướng dẫn khoảng  150 SV thực hiện đồ án tốt nghiệp và hàng nghìn SV học các môn học

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Dụng cụ cắt

		CN

		Cơ khí chế tạo máy

		ĐHKTCN Thái Nguyên-2014-nay



		2

		Dụng cụ cắt 1

		CN

		Cơ khí chế tạo máy

		ĐHKTCN Thái Nguyên-2009-2014



		3

		Dụng cụ cắt 2

		CN

		Cơ khí chế tạo máy

		ĐHKTCN Thái Nguyên-2009-2014



		4

		Dụng cụ cắt 3

		CN

		Cơ khí chế tạo máy

		ĐHKTCN Thái Nguyên-2009-2014



		5

		Các quá trình gia công

		CSN

		Kỹ thuật 

		ĐHKTCN Thái Nguyên-2015-2018



		6

		An toàn công nghiệp

		CS

		Kỹ thuật

		ĐHKTCN Thái Nguyên-2009-2014



		7

		Đồ án TN

		CN

		Cơ khí chế tạo máy

		ĐHKTCN Thái Nguyên-2010-nay



		8

		Thực tập TN

		CN

		Cơ khí chế tạo máy

		ĐHKTCN Thái Nguyên-2010-nay





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên, ngày  19  tháng 5 năm 2019

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

Nguyễn Thái Bình
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		1. Họ và tên: Hoàng Anh Toàn     2. Nam/ Nữ: Nam



		3. Năm sinh: 15/10/1985      4. Nơi sinh: Tiền Châu – Phúc Yên – Vĩnh Phúc



		5. Nguyên quán: Tiền Châu – Phúc Yên – Vĩnh Phúc



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã).Tích Lương 


Quận (Huyện)................................................................................................................................. 


Thành phố (Tỉnh)   Thái Nguyên

Điện thoại: NR.........................       Mobile.0984983117

Fax:...................................................... 


Email:.hoanganhtoan@tnut.edu.vn



		7. Dân tộc:.KInh    .Tôn giáo: .Không



		8. Đối tượng: Giảng viên      x                                         Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức:.15 113  ..Mã số ngạch: ...................................... 



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương:.3.0   Thời điểm hưởng:.06/2016



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:................................ Thâm niên trong ngạch:...............năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan:.Trường ĐHKTCN 

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Cơ Khí – Bộ môn chế tạo máy

Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2004

		Chế tạo máy

		ĐH KTCN

		2009

		TC



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2010

		Thiết kế cơ khí

		ĐH KTCN

		2013

		NT



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		

		Tiếng Anh

		B1

		2013

		ĐH Thái Nguyên

		TC



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2010 - 2018

		Giảng viên

		ĐHKTCN



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		





		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Enhanced Material Removal Rate and Surface Quality of H13 Steel in Electrical Discharge Machining With Graphite Electrode in Rough Machining

		4

		International Journal of Scientific Engineering and Technology.Volume No.4 Issue No.2, pp : 104-109. (ISSN : 2277-1581) 01 Feb2015

		

		2015



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Đánh giá kỹ thuật giải pháp tái sử dụng dây cho máy cắt dây

		2

		Hội nghị cơ khí toàn quốc 2013

		

		2013



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		1

		Viết tài liệu Hướng dẫn sử dụng máy xung CNC-AG40L phục vụ công tác thí nghiệm tại Trung tâm Thí nghiệm ĐH KTCN

		Cấp trường,

Ứng dụng tại trung tâm thí nghiệm năm 2012

		Tốt



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày     tháng     năm 2019

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)





        Hoàng Anh Toàn
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		5. Nguyên quán: P. Trưng Vương – TP. Thái Nguyên



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã) Chùa Hang 
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Thành phố (Tỉnh) Thái Nguyên 


Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0985 288 777

Fax:...................................................... 


Email: tranthelong@tnut.edu.vn 



		7. Dân tộc: Kinh    .Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên       x                                      Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên                    Mã số ngạch: 15.111



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương:2,67    Thời điểm hưởng: 11/2018 



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:................................ Thâm niên trong ngạch:...............năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Chế tạo máy – Khoa Cơ khí 


Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2008

		Kỹ thuật Cơ khí

		ĐH KTCN 

		2013

		Tự túc



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2015

		Kỹ thuật Cơ khí

		ĐH KTCN

		2017

		Tự túc



		Tiến sĩ 

		2018

		Kỹ thuật Cơ khí

		ĐH KTCN

		

		Tự túc



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		TOEFL ITP - 583

		2017

		IIG VIỆT NAM

		Tự túc



		2

		Tiếng Anh

		IELTS – 5.5

		2018

		IDP VIỆT NAM

		Tự túc



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		12/2013 – nay

		Giảng viên

		Bộ môn Chế tạo máy – Khoa Cơ khí -Trường Đại học KTCN



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		Chapter 7: Micro/Nanofluids in Sustainable Machining. Book tittle: Microfluidics and Nanofluidics, 1st edition

		Intech Open

		2018

		Tham khảo



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Kinematic analysis of Persian joint using 3D rotation matrix

		Hoang Nguyen, Hoang Vi, Vu Thi Lien, Tran The Long

		Journal of Environmental Science and Engineering A, Vol. 2, No. 12

		11-20

		2013



		2 

		A New Method Based on Kinematics of Robots to Analyze the Kinematics of Persian Joint

		Pham Thanh Long, Tran The Long

		Journal of Environmental Science and Engineering B, Vol. 3

		679-688

		2014



		3

		Investigation of MQL-Employed Hard-milling Process of S60C Steel Using Coated-cemented Carbide Tools

		Tran Minh Đuc, Tran The Long

		Journal of Mechanics Engineering and Automation, Vol. 6, No. 3




		128-132

		2016



		4

		Investigation of Nanofluids as Potential Cutting Fluids in


Gear Hobbing Processes of AISI 4118 Steel

		Hoang Vi, Ngo Minh Tuan, Tran The Long

		Journal of Mechanics Engineering and Automation, Vol. 6, No. 4

		180-185

		2016



		5

		Performance of Al2O3 nanofluids in minimum quantity lubication in hard milling of 60Si2Mn steel using cemented carbide tools

		Tran Minh Duc, Tran The Long and Tran Bao Ngoc

		Advances in Mechanical Engineering, Vol. 9, No. 7, (SCIE)

		1-9

		2017



		6

		Applied Research of Nanofluids in MQL to Improve Hard Milling Performance of 60Si2Mn Steel Using Carbide Tools

		Tran Minh Duc, Tran The Long, Pham Quang Dong, Tran Bao Ngoc

		American Journal of Mechanical Engineering, Vol. 5

		228-233

		2017



		7

		Performance Evaluation of MQL Parameters Using Al2O3 and MoS2 Nanofluids in Hard Turning 90CrSi Steel

		Tran Minh Duc; Tran The Long; Tran Quyet Chien

		Lubricants,Volume 7, Issue 5, 40, (SCOPUS)

		1-17

		2019



		8

		Application of similarity method and dimensional


analysis in determining the performance parameters


of agitator paddles for caltex aquatex 3180 cutting oil

		Do Thi Tam, Tran The Long*, Nguyen Hoang Quan 

		International Journal of Engineering Technologies


and Management Research, 6(1). 


DOI: 10.5281/zenodo.2551648

		47-54

		2019



		9

		Performance Evaluation of MQCL Hard Milling of SKD 11 Tool Steel using MoS2 Nanofluid

		Pham Quang Dong, Tran Minh Duc; Tran The Long

		Metals Volume 9, issue 6 

(SCIE)

		658

		2019



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Nghiên cứu chế tạo đầu phun dung dịch lạnh cho bôi trơn làm nguội tối thiểu, ứng dụng vào phay cứng thép SKD11

		Trần Minh Đức, Phạm Quang Đồng, Trần Thế Long, Trần Bảo Ngọc

		Tạp chí khoa học công nghệ-ĐHTN, Tập 13, Số 173

		171-176

		2017



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Nghiên cứu ảnh hưởng của bôi trơn làm nguội tối thiểu sử dụng dung dịch nanofluid Al2O3 đến chất lượng bề mặt khi tiện cứng thép 9CrSi

		Trường

		2018

		2019

		

		NN

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 06 tháng 05 năm 2019

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)













   ThS. Trần Thế Long
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		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã) Gia Sàng 


Quận (Huyện) TP Thái Nguyên 


Thành phố (Tỉnh) Thái Nguyên 
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		7. Dân tộc: Kinh     


Tôn giáo: không 
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		9. Ngạch công chức: Giảng viên
Mã số ngạch: V



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3,66 
Thời điểm hưởng: 6/2018



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 1/1/2007
 Thâm niên trong ngạch: 13 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: BM Công nghệ vật liệu, khoa Cơ khí 


Điện thoại: 02083 847 164 Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		1999

		Cơ khí Luyện kim – Cán thép

		Trường Đại học Kỹ thuật CN - ĐHTN

		2004

		TC



		Bằng 2 

		2011

		Cử nhân ngôn ngữ Anh

		Đại học Thái Nguyên

		2013

		TC



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2006

		Công nghệ Cơ khí – Chuyên ngành Gia công áp lực

		Trường ĐH Bách Khoa HN

		2009

		NN



		Tiến sĩ 

		2009

		Kỹ thuật vật liệu

		Trường ĐH Bách Khoa HN

		2015

		NN



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		Đại học

		2013

		Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

		TC



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		1/2005 - 10/2008

		Giảng viên

		BM Cơ khí luyện kim – Cán thép, khoa Cơ khí, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐHTN



		10/2008 - 10/2017 

		Giảng viên, Phó trưởng bộ môn

		BM Công nghệ vật liệu, khoa Cơ khí, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐHTN



		11/2011 - 10/2017

		Giảng viên, Phó trưởng khoa kiêm Phó trưởng bộ môn 

		BM Công nghệ vật liệu, khoa Cơ khí, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐHTN



		10/2017 – nay

		Giảng viên, Phó trưởng khoa kiêm Trưởng bộ môn

		BM Công nghệ vật liệu, khoa Cơ khí, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐHTN



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Fabrication of Porous Nitinol by Self-propagating High-temperature Synthesis (SHS)

		1

		Proceeding of The International Coference on Science and Technology, Hanoi

		

		11/2011



		2 

		Amorphization and Self-Propagating High Temperature Reaction of Titanium and Nickel during NiTi Synthesis

		2

		Proceeding of The 4th AUN – SEED Net Regional Conference on Materials, Hanoi

		

		11/2011



		3

		Effects of Mechanical Activation on Self-propagating High-temperature Synthesis (SHS) of Porous Nitinol

		1

		Proceeding of The 2nd International Symposium on Technology Sustainability, ISTS–2012, Bangkok, Thailand

		

		12/2012



		4

		Synthesis of nano Al2O3 dispersion – strengthened Cu matrix composite materials by mechanochemical process

		2

		Proceeding of The 2nd International, Thai Nguyen University of Technology, Vietnam

		

		09/2015



		5

		Experimental determination of Optimum exchanged diameter in internal grinding

		3

		SSRG International Journal of Mechanical Engineering (SSRG-IJME), ISSN 2348-8360

		

		1/2018



		6

		Effects of some parameters on properties of Cu-Al2O3 composite materials synthesized by internal oxidation process

		1

		Proceedings of the First International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development (MMMS 2018), Vietnam, ISBN 978-604-95-0502-7

		713–717

		5/2018



		6-1

		Effects of some parameters on properties of Cu-Al2O3 composite materials synthesized by internal oxidation process

		1

		Applied Mechanics and Materials (vol.889)


ISSN: 1662-7482, 


doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.889.33

		33–37

		3/2019



		7

		A comparative investigation of the porous NiTi alloys synthesized by self-propagating high-temperature synthesis and combined process of decomposition and sintering

		2

		Proceedings of the First International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development (MMMS 2018), Vietnam, ISBN 978-604-95-0502-7

		718–722

		5/2018



		7-1

		A comparative investigation of the porous NiTi alloys synthesized by self-propagating high-temperature synthesis and combined process of decomposition and sintering

		2

		Applied Mechanics and Materials (vol.889)


ISSN: 1662-7482, 


doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.889.38

		38–42

		3/2019



		8

		Effects of sintering and compress on porosity, mechanical properties and conductivity of Cu-Al2O3 composite materials fabricated by mechano-chemical method

		1

		Proceedings of the First International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development (MMMS 2018), Vietnam, ISBN 978-604-95-0502-7

		723–727

		5/2018



		8-1

		Effects of sintering and compress on porosity, mechanical properties and conductivity of Cu-Al2O3 composite materials fabricated by mechano-chemical method

		1

		Applied Mechanics and Materials (vol.889)


ISSN: 1662-7482, 


doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.889.211

		211–215

		3/2019



		9

		Determining Optimal Gear Ratios of a Two-stage Helical Reducer for Getting Minimal Acreage of Cross Section

		5

		MATEC Web of Conferences 213, 01008

ACMME 2018


(https://doi.org/10.1051/matecconf/201821301008)

		

		10/2018



		10

		Phase composition, microstructure and properties of porous Ti(3.5Nb(3.5Zr alloy fabricated by using a combined process of decomposition and vacuum sintering

		2

		Advances in Engineering Research and Application;

Proceedings of the International Conference, ICERA 2018; Springer

		488–496

		12/2018



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		Chế tạo vật liệu tổ hợp Cu-Al2O3 bằng phương pháp nghiền trộn hành tinh kết hợp ôxy hóa bên trong

		2

		Tạp chí Khoa học Công nghệ Kim loại, số 21

		

		12/2008



		2

		Chế tạo vật liệu tổ hợp Cu-Al2O3 bằng phương pháp nghiền trộn hành tinh

		1

		Tạp chí Khoa họcvà Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, tập 74, số 12

		

		11/2010



		3

		Chế tạo vật liệu Nitinol xốp bằng phương pháp phản ứng nhiệt tự lan truyền (SHS)

		1

		Tạp chí Khoa học Công nghệ Kim loại, số 36

		

		6/2011



		4

		Hiện tượng vô định hình và hợp kim hóa Niken và Titan trong quá trình tổng hợp vật liệu xốp NiTi

		2

		Proceedings of the Congress on Foundry & Metallurgical Science and Technology, Hanoi

		

		11/2011



		5

		Ảnh hưởng của nhiệt độ nung sơ bộ đến quá trình tổng hợp NiTi xốp bằng phương pháp SHS

		1

		Tạp chí Khoa học và Côngnghệ, Đại học Thái Nguyên, tập 99, số 11

		

		12/2012



		6

		Quá trình vô định hình hóa và xử lý nhiệt khi chế tạo hợp kim NiTi bằng phương pháp hợp kim hóa cơ học

		2

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, tập 102, số 02

		

		3/2013



		7

		Cơ tính của vật liệu Nitinol xốp tổng hợp bằng phương pháp SHS

		1

		Tạp chí Khoa học Công nghệ Kim loại, số 48

		

		6/2013



		8

		Tổng hợp vật liệu siêu đàn hồi hệ NiTi xốp bằng phương pháp thiêu kết chân không

		1

		Tạp chí Khoa học Công nghệ Kim loại, số 53

		24-28

		4/2014



		9

		Cấu trúc vi mô và tính chất siêu đàn hồi của vật liệu Nitinol xốp tổng hợp bằng phương pháp SHS

		1

		Tạp chí Khoa học Công nghệ Kim loại, số 54

		41-46

		6/2014



		10

		Tổng hợp vật liệu tổ hợp nền Cu cốt hạt nano Al2O3 phân tán bằng phương pháp cơ – hóa kết hợp

		4

		Kỷ yếu Hội nghị khoa học trẻ Đại học Thái Nguyên lần thứ 2 (2014)

		

		6/2014



		11

		Synthesis of nano Al2O3 dispersion - strengthened Cu matrix composite materials by mechanochemical process

		4

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, tập 139, số 09

		47-51

		09/2015



		12

		Tính chất cơ học và cấu trúc hợp kim Titan – nikel xốp chế tạo bằng phương pháp phân rã – thiêu kết

		5

		Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 4

		125-130

		4/2016



		13

		Thực nghiệm đánh giá ảnh hưởng của kích thước đầu rung siêu âm công suất lớn đến tần số cộng hưởng rung động

		4

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 154, số 09

		19-23

		12/2016



		14

		Tổng hợp vật liệu Fe-Cu-Al bằng phương pháp hợp kim hóa cơ học

		1

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 176, số 16

		55-60

		1/2018



		15

		Khảo sát quá trình ép chảy vật liệu tổ hợp Cu-(5%kl)Cr được tổng hợp bằng phương pháp luyện kim bột

		1

		Tạp chí Cơ khí Việt Nam, ISSN 0866-7056, số 1-2

		72-78

		2018



		16

		

		1

		Tạp chí Cơ khí Việt Nam ISSN 0866-7056, số …

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Xây dựng quy trình công nghệ chế tạo bạc từ băng bimetal hợp kim đồng trên cơ sở nền thép

		Trường

		2009

		2009

		Khá

		NN

		

		



		2

		Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan cho học phần Lý thuyết biến dạng dẻo

		Trường

		2010

		2010

		Khá

		NN

		

		



		3

		Nghiên cứu công nghệ tổng hợp hệ vật liệu nhớ hình (SMA – Shape Memory Alloys) NiTi xốp bằng phương pháp phản ứng nhiệt tự sinh (SHS) và một số tính chất của hệ vật liệu này.

		Đại học

		2011

		2013

		Giỏi

		NN

		

		



		4

		Cơ chế hình thành NiTi vô định hình bằng phương pháp hợp kim hóa cơ học ở điều kiện thường.

		Trường

		2012

		2012

		Khá

		NN

		

		



		5

		Nghiên cứu tổng hợp vật liệu tổ hợp bền nhiệt, độ dẫn điện cao Cu-Al2O3 ứng dụng chế tạo điện cực hàn

		Đại học

		2014

		2019

		Đạt

		NN

		NK

		



		6

		Khảo sát, thăm dò tổng hợp vật liệu FeCuAl ứng dụng làm vật liệu bạc lót chịu tải trọng lớn bằng phương pháp hợp kim hóa cơ học.

		Trường

		2016

		2018

		Đạt

		NN

		NK

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		1

		Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan học phần Lý thuyết biến dạng dẻo

		2007

		2008

		NN

		



		2

		Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan học phần Lý thuyết biến dạng dẻo

		2010

		2010

		NN

		



		3

		Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu y sinh hợp kim Titan xốp ứng dụng làm vật liệu cấy ghép chân răng

		2015

		2016

		NN

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: 03 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viên, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		Thiết kế tối ưu hệ dẫn động cơ khí dùng hộp giảm tốc bánh răng trụ hai cấp khai triển và bộ truyền xích

		Đặng Anh Tuấn

2015-2017

		Khoa Cơ khí, Trường Đại học KTCN- ĐHTN



		2 

		Thiết kế, chế tạo  và đánh giá đầu rung siêu âm

		Ngô Quốc Huy

2015-2017

		Khoa Cơ khí, Trường Đại học KTCN- ĐHTN



		3

		Nghiên cứu xác định đường kính tối ưu của đá khi thay trong gia công mài lỗ thép 9XC bằng thực nghiệm

		Đặng Thị Thanh Nga

		Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		Băng cốc, Thái Lan

		Hội nghị khoa học quốc tế

		22-27/12

		2012

		

		NN

		



		2 

		Oklahoma, Mỹ

		Tập huấn công nghệ dạy học

		09/6-31/7

		2013

		

		NN

		



		3 

		New York, Mỹ

		Tập huấn công nghệ dạy học

		26/9-26/11

		2015

		

		NN

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày     tháng     năm 2018
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1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 



		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2005

		Cơ khí - Chế tạo máy

		ĐH KTCN

		2010

		



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2013

		Thiết kế cơ khí

		ĐH Bách khoa Hà Nội

		2016

		



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		

		Tiếng Anh

		Cử nhân ngôn ngữ Anh

		2014

		ĐH Thái Nguyên

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2010 - 2018

		Giảng viên

		ĐHKTCN



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		2015



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		 

		

		2013



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		1

		

		

		Tốt



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 19 tháng 05  năm 2019

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)





    Chu Mạnh Cường
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Trần Văn Quân                        2. Nam



		3. Năm sinh: 22/01/1983                               4. Nơi sinh: Thái Bình 



		5. Nguyên quán: Xã Mê Linh – Đông Hưng – Thái Bình 



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã): Phường Phú Xá 


Thành phố (Tỉnh): Thành phố Thái Nguyên 


Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0977 651 658

Fax:...................................................... 


Email: tvquan@tnut.edu.vn



		7. Dân tộc: Kinh   .Tôn giáo: Không 



		8. Đối tượng: Giảng viên     x                                        Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên               Mã số ngạch: V.07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3.33    Thời điểm hưởng: 3/2018



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:     tháng 8 năm 2008  Thâm niên trong ngạch: 10 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp


Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Chế tạo máy – Khoa Cơ khí 


Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2002

		Cơ khí Chế tạo máy

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên, Việt nam

		2007

		Tự túc



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2009

		Cơ khí Chế tạo máy

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên, Việt nam

		2011

		NT



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Phương pháp giảng dạy mới

		2008

		Phương pháp giảng dạy mới

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên, Việt nam

		2008

		NT



		Nghiệp vụ sư phạm

		2010

		Nghiệp vụ sư phạm

		Đại học Thái Nguyên

		2010

		NT



		Bồi dưỡng kiến thức về Đảng cho đảng viên mới

		2014

		Bồi dưỡng kiến thức về Đảng cho đảng viên mới

		Đảng bộ ĐH Thái Nguyên

		2014

		NT



		Bồi dưỡng kiến thức về an ninh, quốc phòng



		2016

		Bồi dưỡng kiến thức về an ninh, quốc phòng



		Trường quân sự tỉnh

		2016

		NT



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng  Anh

		B1

		2012

		Đại học Thái Nguyên

		Tự túc



		2

		Tiếng Anh

		TOEFT ITP 467

		2014

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên

		NT



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		08/2007 – 11/2011

		Giảng viên

		Bộ môn Chế tạo máy, khoa Cơ khí, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp



		11/2011 đến 10/2014

		Giảng viên, Xưởng phó Xưởng Cơ khí

		Trung tâm Thực nghiêm, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp 



		10/2011 đến 8/2015

		Giảng viên, Phó trưởng bộ môn Chế tạo máy

		Khoa Cơ khí – Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp



		8/2015 đến 9/2017

		Giảng viên, Phó trưởng bộ môn Chế tạo máy, Phó trưởng khoa Cơ khí

		Khoa Cơ khí – Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp



		9/2017 đến nay

		Giảng viên bộ môn Chế tạo  máy

		Khoa Cơ khí – Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Nghiên cứu xác định chế độ cắt hợp lý khi mài tròn ngoài cabi Ø200 trên dây truyền cán của nhà máy cán Thái Nguyên

		Trần Văn Quân

		Kỷ yếu Hội nghị khoa học Khoa Cơ khí kỷ niệm thành lập khoa Cơ khí 10/2010,

		

		2010



		2 

		Nghiên cứu ảnh hưởng của bôi trơn làm nguội tối thiểu đến lực cắt, mòn dụng cụ cắt, chất lượng bề mặt khi phay gang cầu

		Trần Văn Quân

		Kỷ yếu Hội nghị khoa học Trung tâm Thực nghiệm khí kỷ niệm thành lập Trung tâm 04/2012

		19 - 23

		2012



		3

		Nghiên cứu ảnh hưởng của loại dầu bôi trơn làm nguội trong công nghệ bôi trơn làm nguội tối thiểu

		Trần Văn Quân

		Kỷ yếu Hội nghị khoa học Trung tâm Thực nghiệm kỷ niệm thành lập Trung tâm 04/2013,

		14 - 18

		2013



		4

		Thiết kế, chế tạo máy gập tự động cáp nối điện tử

		Trần Văn Quân, Nguyễn Tiến Văn, Đặng Văn Thanh

		Kỷ yếu Hội nghị khoa học Khoa Cơ khí kỷ niệm thành lập khoa Cơ khí 10/2015,

		1 - 3

		2015



		5

		Thiết kế cơ cấu câp phôi tự động cho máy khắc chữ trên màng lọc chất thải dạng tổ ong trong ống xả xe máy

		Trần Văn Quân

		Tạp chí Khoa hoc và công nghệ - ĐH Thái Nguyên số (154)9/2016, pp33-36

		33-36

		2016



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		1

		Máy gập tự động cáp nối điện tử 

		2013, Dự án, 6 máy, công ty Sumitomo Electric Interconnect products Vietnam (SEPV).

		Tự động quá trình gập cáp thay thế gia công thủ công, cho năng xuất cao hơn gấp 2 so với gia công thủ công



		2

		Cơ cấu cập phôi tự động để gia công khắc chữ trên bộ lọc khi của xe máy

		2013, dự án, 1 cơ cấu, Hatech technology and Equipment joint stock company.

		Tự động cấp và kẹp phôi để gia công khắc chữ, năng xuất cao hơn gấp 4 lần so với cấp thủ công





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Ảnh hưởng của công nghệ bôi trơn làm nguội tối thiểu (MQL) đến mòn dụng cụ cắt, lực cắt và chất lượng bề mặt khi phay gang cầu

		Đề tài thạc sỹ

		2010

		2011

		Khá

		Nhà nước

		Tự túc

		



		2

		Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy khoan tự động 5 lỗ Ø7.5 trên chi tiết cầu đấu điện.

		Trường

		2015

		2016

		

		Nhà nước

		

		Công ty TNHH VBY – Gia Bình – Bắc Ninh



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Dung sai và đo lường

		CSN

		Kỹ thuật Cơ khí

		ĐH kỹ thuật Công nghiệp/2008 đến nay



		2

		Đồ gá

		Cn

		Cơ khí Chế tạo máy

		ĐH kỹ thuật Công nghiệp/2008, 2009



		3

		Công nghệ Chế tạo máy 1

		CN

		Cơ khí Chế tạo máy

		ĐH kỹ thuật Công nghiệp/2010 đến nay



		4

		Công nghệ Chế tạo máy 2

		CN

		Cơ khí Chế tạo máy

		ĐH kỹ thuật Công nghiệp/2010 đến nay



		5

		Tự động hóa gia công

		CN

		Cơ khí Chế tạo máy

		ĐH kỹ thuật Công nghiệp/2009, 2010





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 05 tháng  05 năm 2019

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

ThS. Trần Văn Quân
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LÝ LỊCH KHOA HỌC
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		3. Năm sinh: 1982                      4. Nơi sinh: Mỏ Chè, Sông Công, Thái Nguyên.



		5. Nguyên quán:Quỳnh Ngọc, Quỳnh Phụ, Thái Bình.



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã)  Phú Xá

Quận (Huyện)................................................................................................................................. 


Thành phố (Tỉnh)  Thái Nguyên.

Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0985960902.
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Email: vunhunguyet@tnut.edu.vn



		7. Dân tộc: Kinh   .Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên    x                                         Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên.   Mã số ngạch: V.07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3,33. Thời điểm hưởng: 01/01/2016. 



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 01/01/2006. Thâm niên trong ngạch: 12 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên.

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Chế tạo máy, khoa Cơ Khí.

Điện thoại: 0208. 847. 164.   Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2000

		Công nghệ chế tạo máy

		Trường ĐH KTCN Thái Nguyên

		2005

		Tự túc



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2008

		Công nghệ chế tạo máy

		Trường ĐH KTCN Thái Nguyên

		2010

		Tự túc



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Từ 01/01/2006 đến 2009

		Giảngviên, bộ môn Máy và Tự động hóa, khoa Cơ khí.

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên



		Từ 2009 đến 2010

		Giảng viên, bộ môn Chế tạo máy, khoa Cơ khí.


Trợ lý khoa học khoa Cơ khí.

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên



		Từ 2010 đến 2019

		Giảng viên, Phó trưởng bộ môn Chế tạo máy, khoa Cơ khí.

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Optimization Milling Process When Machining C45 Steel by Ball Nose Mill for Minimum Tool Wear using Taguchi Method

		Vũ Như Nguyệt, Đỗ Đức Trung

		International Journal of Scientific Research in Science, Engineering and Technology (IJSRSET)

		p476- p479

		2/2019



		2 

		Surface Roughness Optimization in Ball Nose Milling Process of C45 Steel using Taguchi Method

		Vũ Như Nguyệt, Đỗ Đức Trung, Đinh Trọng Hải

		International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET)

		P69 – p74

		5/2019



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Các giải pháp nâng cao độ chính xác tạo hình bề mặt khi gia công sử dụng dao phay đầu cầu 




		Vũ Như Nguyệt, Hoàng Vị



		Tạp chí Khoa học và công nghệ các trường kỹ thuật, số 84

		Trang 59 đến 63.

		2011



		2 

		Khảo sát các yếu tố hình học của bề mặt phức tạp trong kỹ thuật 




		Hoàng Vị, Vũ Như Nguyệt

		Tạp chí cơ khí, số 6.

		Trang 13 đến 16.

		6/2013



		3

		Influence of Tool Path Strategies on Machining Time Using the Nose Tool when Milling 3D Surfaces

		Vũ Như Nguyệt, Ngô Minh Tuấn, Nguyễn Thuận

		Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University

		P67- p71

		12/2018



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước: 02

19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		1

		Bộ cam thùng cho máy dập thuốc viên

		12/2016- 12/2017; Chế tạo 01 bộ cam lắp trên máy ZPD25; Địa chỉ: Công ty dược phẩm Sao Kim, Hà Nội.

		Sản phẩm đạt yêu cầu kỹ thuật và máy dập thuốc hoạt động tốt đạt công suất máy.






		2

		Bộ khuôn ép nhựa đầu sạc điện thoại

		12/2016- 12/2018, chuyển giao công nghệ bộ khuôn ép nhựa. Công ty Cổ phần Nhựa Hiệp Hòa Việt Nam, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội.

		Sản phẩm đạt yêu cầu ký thuật và được sử dụng.





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Nghiên cứu phát triển ứng dụng phần mềm MatLab khảo sát bề mặt chi tiết hình học phức tạp trong kỹ thuật (năm học 2010- 2011)

		Trường

		2010

		2011

		Tốt

		Không

		ĐH KTCN

		Không



		2

		Thiết kế, chế tạo cam thùng của máy dập thuốc viên thế hệ mới ZPD25 cho ngành công nghiệp dược Việt Nam.


Mã số:  T2016- 24

		Trường

		2016

		2017

		Tốt

		Không

		ĐH KTCN

		Không



		3

		Thiết kế- chế tạo bộ khuôn ép nhựa (vỏ nhựa của đầu sạc điện thoại) phục vụ ngành công nghiệp nhựa và đào tạo.


Mã số: ĐH2016-TN02-09

		Đại học

		2016

		2018

		

		Không

		ĐH KTCN

		Không



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn: 50 sinh viên.

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Máy công cụ

		CN

		Cơ khí chế tạo máy

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp/ 2006 - 2018



		2 

		CAD/ CAM- CNC

		CN

		Cơ khí chế tạo máy

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp/ 2006 - 2018





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		University at Buffalo, The State University of NewYork, USA

		Trao đổi học tập kinh nghiệm giảng dạy

		10/9 đến 10/11

		2012

		

		x

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		Nhà máy EVPC Hải Dương

		Ứng dụng của thiết bị bơm-trọng tâm vào kế hoạch, thiết kế và ứng dụng

		08/10

		2018

		   Quỹ Hatakeyama

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 12  tháng  5 năm 2019.

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)





                                                                                                     VŨ NHƯ NGUYỆT






















_1621947837.doc
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: PhanVăn Nghị         2. Nam/ Nữ: Nam



		3. Năm sinh: 13/5/1984                4. Nơi sinh: Long Thành, Yên Thành, Nghệ An



		5. Nguyên quán: Long Thành, Yên Thành, Nghệ An



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã): Long Thành

Quận (Huyện): Yên Thành 


Thành phố (Tỉnh): Nghệ An 


Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0977 599 357

Fax:...................................................... 


Email: phannghi@tnut.edu.vn 



		7. Dân tộc: Kinh     .Tôn giáo: Thiên Chúa giáo



		8. Đối tượng: Giảng viên     x                                        Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên  Mã số ngạch: V07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3,00 Thời điểm hưởng: Từ 02/12/2016



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 2009 Thâm niên trong ngạch: 9 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm phong tặng: 2013

Tên danh hiệu: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm phongtặng: 2017 

Tên danh hiệu: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm phongtặng: 2018



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan:Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp- ĐH Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa:.Cơ khí

Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2003

		Cơ khí chế tạo máy

		ĐH KTCN Thái Nguyên

		2008

		NT



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2011

		Kỹ thuật Cơ khí

		ĐH KTCN Thái Nguyên

		2013

		NT



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		Toefl 507

		2014

		

		TC



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2008-nay

		Giảng viên

		Trường ĐHKTCN



		2009-6/2011

		Chuyên viên bán chuyên trách kiêm giảng viên

		Trường ĐHKTCN



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		Tính toán tối ưu giá trị góc côn bu lông kẹp dao 3 rãnh côn kín

		Tác giả số 2

		 Tạp chí Đại học Thái Nguyên

		

		2009



		2

		Khoan lỗ sâu trên hợp kim nhôm có sự trợ giúp của rung động tần số thấp

		Tác giả số 2

		 Tạp chí KH & CN các trường đại học kỹ thuật, số 95

		Số 95

		2013



		3

		Khai thác rung động tích cực trợ giúp gia công cơ

		Tác giả số 4

		 Hội nghị khoa học và công nghệ về Cơ khí toàn quốc lần thứ III

		

		2013



		4

		 Một số vấn đề khi thiết kế, chế tạo máy mài phục hồi bề mặt làm việc khuôn ép viên nén mùn cưa d=750 mm ÷ 1000 mm

		Tác giả số 3

		Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên

		Số 16

		2017



		5

		Một số vấn đề khi thiết kế, chế tạo máy ép - đóng bao cây ngô sau băm và trộn, công suất 01 tấn/h

		Tác giả số 1

		Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên

		Số 16

		2017



		6

		Một số vấn đề khi thiết kế, chế tạo máy trộn cây ngô sau băm, năng suất 01 tấn/h

		Tác giả số 2

		Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên

		Số 16

		2017



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Tính toán thiết kế dao phay mặt đầu gia công các mặt trụ có bán kính xác định

		         Đề tài NCKH cấp trường

		2011

		2011

		Tốt

		x

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		1

		Nghiên cứu thiết kế hệ thống máy chế biến thức ăn dự trữ cho đại gia súc và dây truyền sản xuất viên nén sinh khối tại vùng Tây Bắc, mã số: KHCN-TB.12C/13-18



		2016

		2018

		x

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn: Hướng dẫn khoảng  150 SV thực hiện đồ án tốt nghiệp và hàng nghìn SV học các môn học

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Dụng cụ cắt

		CN

		Cơ khí chế tạo máy

		ĐHKTCN Thái Nguyên-2014-nay



		2

		Dụng cụ cắt 1

		CN

		Cơ khí chế tạo máy

		ĐHKTCN Thái Nguyên-2009-2014



		3

		Dụng cụ cắt 2

		CN

		Cơ khí chế tạo máy

		ĐHKTCN Thái Nguyên-2009-2014



		4

		Dụng cụ cắt 3

		CN

		Cơ khí chế tạo máy

		ĐHKTCN Thái Nguyên-2009-2014



		5

		Máy và dụng cụ

		CSN

		Kỹ thuật cơ khí

		ĐHKTCN Thái Nguyên-2015-nay



		6

		Các hệ thống cơ khí

		CSN

		Kỹ thuật 

		ĐHKTCN Thái Nguyên-2015-2017



		7

		An toàn công nghiệp

		CS

		Kỹ thuật

		ĐHKTCN Thái Nguyên-2009-2014



		8

		Đồ án TN

		CN

		Cơ khí chế tạo máy

		ĐHKTCN Thái Nguyên-2010-nay



		9

		Thực tập TN

		CN

		Cơ khí chế tạo máy

		ĐHKTCN Thái Nguyên-2010-nay





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 
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		12b. Danh hiệu được phong tặng: 
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		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		1999

		Cơ khí chế tạo máy

		Trường đại học KTCN

		2004

		TC



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2007

		Công nghệ chế tạo máy

		Trường đại học KTCN

		2010

		NT



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		B1 Châu Âu

		

		Đại học Thái Nguyên

		TC



		2

		Tiếng Anh

		C

		2004

		Trong nước

		TC





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		12/2004 – 10/2009

		Bộ môn: Công nghệ chế tạo máy; khoa Cơ khí – trường đại học KTCN

		Giảng viên



		Từ 10/2009  đến nay

		Bộ môn: Chế tạo máy; khoa Cơ khí – trường đại học KTCN

		Giảng viên



		Từ 2006 đến 2018

		Khoa Cơ khí

		Trợ lý khoa học và CNTT



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1

		Bài giảng Tự động hóa QTSX 1a

		Trường ĐH KTCN

		2009

		Tham khảo 



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		Bài giảng Công nghệ chế tạo máy 1

		Trường ĐH KTCN

		2012

		Tham khảo



		2 

		Bài giảng Công nghệ chế tạo máy 2

		Trường ĐH KTCN

		2012

		Tham khảo



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Tối ưu hóa chế độ cắt khi mài thép ШХ15 bằng đá mài Hải Dương Cn46 trên máy mài tròn ngoài

		3

		Hội nghị Cơ học Vật rắn

		

		2006



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:

19. Sản phẩm KHCN:

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 


20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia

20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì

20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước

22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học

23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề

24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài

25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 
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		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp
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		Bậc đại học 
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		Chế tạo máy

		ĐH KTCN

		2007

		Nhà nước



		Bằng 2 

		2012

		Tiếng Anh

		Viện ĐH Mở HN

		2013

		Tự túc



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2009

		Kỹ thuật cơ khí

		ĐH KTCN

		2011

		Nhà nước



		Tiến sĩ 

		2012

		Kỹ thuật cơ khí

		ĐH KTCN

		

		Nhà nước



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		2017

		

		Học viện Quản lý Giáo dục

		2017

		Nhà nước



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		

		Tiếng Anh

		Đại học

		2013

		Viện ĐH Mở HN

		Tự túc



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2007 - nay

		Giảng viên

		Trường ĐH KTCN



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		Cost Optimization of Surface Grinding Process

		2

		Journal of Environmental Science and Engineering A 5 (2016)

		606-611

		2016



		2

		Cost Optimization of Internal Grinding

		2

		Journal of Materials Science and Engineering B 6 (11-12) (2016)

		291-296

		2016



		3

		Modelling Surface Finish in Electrical Discharge Machining Tablet Shape Punches using Response Surface Methodology

		4

		SSRG International Journal of Mechanical Engineering (SSRG-IJME) – volume 4 Issue 9 September 2017

		

		2017



		4

		Experimental Determination of Optimum Exchanged


Diameter in Surface Grinding Process

		1

		Journal of Environmental Science and Engineering A 6 (2017)

		85-89

		2017



		5

		Optimum dressing parameters for 


maximum material removal rate when internal cylindrical grinding using taguchi method

		4

		International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET)


Volume 9, Issue 12, December 2018, pp. 123–129, Article ID: IJMET_09_12_015

		123-129

		2018



		6

		Modelling Surface Finish in Wire Electrical


Discharge Machining of 9CrSi Tool Steel

		3

		International Journal of Engineering Trends and Technology ( IJETT ) – Volume 61 Number 2 – July 2018

		72-74

		2018



		7

		Determination of optimal exchanged grinding wheel diameter when internally  grinding alloy tool steel 9CrSi

		5

		South Asia Institute of Science and Engineering, 2nd International Conference on Material Engineering and Manufacturing, ICMEM2018-337.

		

		2018



		8

		A  study  on  optimization  of  surface  roughness  in  surface  grinding


9CrSi tool steel by using Taguchi method

		1

		ICERA 2018 International Conference on Engineering Research and Applications


1-2 December 2018, Thai Nguyen, Vietnam

		100-108

		2018



		9

		Determination of Optimal Exchanged Grinding Wheel Diameter when Internally Grinding Alloy Tool Steel 9CrSi

		3

		5th International Conference on Mechanics and Mechatronics Research (ICMMR 2018)

		doi:10.1088/1757-899X/417/1/012026

		2018



		10

		Determining Optimum Parameters of Cutting 


Fluid in External Grinding of 9CrSi Steel 


using Taguchi Technique

		5

		SSRG International Journal of Mechanical Engineering (SSRG - IJME) – Volume 5 Issue 6 June 2018

		1-5

		2018



		11

		A study on calculating optimum gear ratios of a three-stage helical gearbox

		5

		International Journal of Mechanical Engineering andTechnology (IJMET) 


Volume 9, Issue 11, November 2018, pp. 1392–1400, Article ID: IJMET_09_11_143

		1392-1400

		2018



		12

		Calculation of optimum gear ratios of a two-stage bevel helical gearbox

		3

		International Journal of Mechanical Engineering andTechnology (IJMET) 


Volume 9, Issue 11, November 2018, pp. 2126-2133, Article ID: IJMET_09_11_143

		2126-2133

		2018



		13

		A study on cost optimization of 


internal cylindrical grinding

		3

		International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET)


Volume 10, Issue 1, January 2019, pp. 414–423, Article ID: IJMET_10_01_043

		414-423

		2019



		14

		Optimization of Dressing Parameters of Grinding Wheel for 9CrSi tool Steel using the Taguchi Method with Grey Relational Analysis

		1

		2019 10th International Conference on Mechatronics and


Manufacturing (ICMM 2019)

		DOI:  10.1088 / ISSN.1757-899X

		2019



		15

		A study on determination of optimum gear ratios of a worm - helical gearbox

		3

		2019 10th International Conference on Mechatronics and


Manufacturing (ICMM 2019)

		DOI:  10.1088 / ISSN.1757-899X

		2019



		16

		Calculation of Optimum  Exchanged Grinding 


Wheel Diameter When External Grinding Tool 


Steel 9CrSi

		4

		International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research Vol. 8, No. 1, January 2019

		59-64

		2019



		17

		Optimization of Grinding Parameters for Minimum Grinding Time When Grinding Tablet Punches by CBN Wheel on CNC Milling Machine

		6

		Applied sciences, 9

		957

		2019



		18

		Optimization of Replaced Grinding Wheel Diameter for Minimum Grinding Cost in Internal Grinding

		6

		Applied sciences, 9

		1363

		2019



		19

		Optimization of dressing parameters for 


grinding tablet shape punches by cbn 


wheel on cnc milling machine

		6

		International Journal of Mechanical Engineering andTechnology (IJMET) 


Volume 10, Issue 01, January 2019, pp. 960–967, Article ID: IJMET_10_01_098

		960–967

		2019



		20

		Optimizing grinding parameters for surface roughness when grinding tablet by cbn grinding wheel on cnc 


milling machine

		6

		International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET)


Volume 10, Issue 01, January 2019, pp. 1112–1119, Article ID: IJMET_10_01_114

		1112–1119

		2019



		21

		Optimization of Replaced Grinding Wheel Diameter for Surface Grinding Based on a Cost Analysis

		2

		Metals 2019, 9

		448

		2019



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		Tính toán thiết kế đồ gá tiện miếng nâng cam thùng máy dập thuốc viên

		2

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học Kỹ thuật, tập 1 – số 69-2008

		

		2008



		2

		Nghiên cứu xây dựng công thức tính chế độ cắt cho mài phẳng.

		1

		Hội nghị cơ khí toàn quốc 2013

		

		2013



		3

		Ảnh hưởng của dung dịch làm mát đến chất lượng bề mặt khi mài thép 90CrSi qua tôi

		1

		Tạp chí Khoa học công nghệ Thái Nguyên, tập 139, số 09, 2015

		37-40

		2015



		4

		Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống đo nhiệt khi mài phẳng ứng dụng công nghệ thông tin

		1

		Tạp chí Khoa học công nghệ Thái Nguyên, tập 176, số 16, 2017

		206-209

		2017



		5

		Xác định chế độ xung tối ưu khi xung chày dập viên định hình thép 9XC qua tôi

		5

		Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 4 năm 2018

		

		2018



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Ứng dụng công nghệ CAD/CAM/CNC gia công cơ cấu bánh răng tổ hợp

		Trường

		2008

		2008

		Khá

		x

		

		



		2

		Thiết kế bộ chày cối chấn góc vuông tôn.

		Trường

		2009

		2009

		Khá

		x

		

		



		3

		Ứng dụng phần  mềm Microsoft Office Excel để xây dựng các mô đun tính toán hỗ trợ học tập và giảng dạy môn học Nguyên lý và dụng cụ cắt.

		Trường

		2010

		2010

		Khá

		x

		

		



		4

		Thiết kế và chế tạo thiết bị đo nhiệt cắt khi mài phẳng

		Trường

		2016

		2018

		Khá

		x

		

		



		5

		Nghiên cứu xác định chế độ bôi trơn làm mát và các thông số công nghệ sửa đá hợp lý để nâng cao hiệu quả quá trình mài phẳng thép 9XC qua tôi bằng đá mài Hải Dương.

		Trường

		2016

		2018

		Khá

		x

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên, ngày 02 tháng 11   năm 2018

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)













        Lưu Anh Tùng























_1621947802.doc
Biểu mẫu 01                                                                

LÝ LỊCH KHOA HỌC
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		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 
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Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Cơ khí 
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Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2002

		Cơ khí Chế tạo máy

		Đại học Bách khoa Hà Nội




		2007

		



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2009

		Chế tạo máy

		Đại học Bách khoa Hà Nội




		2011

		



		Tiến sĩ 

		2012

		Kỹ Thuật Cơ khí

		Đại học Bách khoa Hà Nội




		2018

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		

		Tiếng anh

		ITP500

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2007- 2009

		Thực tập sinh

		Công ty Kosaka – Nhật Bản





		2009 – đến nay

		Giảng viên

		Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Modelling and determining the tooth profile total deviation of the hobbed gears in the CATIA environment,




		Minh Tuan Ngo, Vinh Sinh Hoang

		The 7th AUN/SEED-Net Regional Conference on Mechanical and Manufacturing Engineering.

		

		2014



		2 

		Investigation of Nanofluids as Potential Cuting Fluids in Gear Hobbing Processes of AISI 4118 Steel, 

		Vi Hoang, Minh Tuan Ngo, Long Tran The,

		Journal of Mechanics Engineering and Automation 2016

		

		2016



		3

		Research on Applying Nano Cutting Oils in Spur Gear Hobbing Process

		Tuan Ngo, Vi Hoang, Sinh Hoang

		World Journal of Engineering and Technology, 2017, 5, 286-298. ISSN Online: 2331-4249 ISSN Print: 2331-4222.

		

		2017



		4

		Optimization Cutting Fluids and Parameters for minimizing cutting force in fly-hobbing. 

		Minh Tuan Ngo, Vi Hoang, Vinh Sinh Hoang 

		Journal of Engineering and Applied Sciences 12 (20), 5212-5218.

		

		2017



		5

		Research applying spherical gear and ring – rack mechanism to rotary work table

		Vi Hoang, Minh Tuan Ngo, Thuan Nguyen

		International  Journal  of  Advanced  Engineering  Research  and  Applications  (IJA ERA),  ISSN: 2454-2377, vol 3 – 11, pp304 – 309.



		

		2018



		6

		Taguchi-fuzzy multi response optimization in fly cutting process and applying in the actual hobbing process

		Minh Tuan Ngo, Vi Hoang, Vinh Sinh Hoang

		International journal of Mechanical and materials Engineering, 2018-13:6.

		

		2018



		

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Phân tích đặc tính động lực học vỏ hộp trục chính máy phay CNC dưới ảnh hưởng của lực cắt

		Ngô Minh Tuấn

		Tạp chí Cơ khí Việt Nam số 11 năm 2010

		

		2010



		2 

		Nghiên cứu khả năng ứng dụng Polymer concrete trong thiết kế vỏ hộp trục chính máy CNC

		Ngô Minh Tuấn, Bùi Quý Lực

		Tạp chí Cơ khí Việt Nam

		

		2011



		3

		Phương pháp đo sai số profile tổng cộng của bánh răng trụ sử dụng máy đo tọa độ

		Ngô Minh Tuấn, Hoàng Vĩnh Sinh

		Tạp chí Cơ khí Việt Nam

		

		2015



		4

		Khảo sát sai số profile răng của bánh răng trụ khi phay lăn răng

		Ngô Minh Tuấn, Hoàng Vị, Hoàng Vĩnh Sinh

		Tạp chí Cơ khí Việt Nam

		

		2017



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.20 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		CAD/CAM - CNC

		CN

		Cơ khí chế tạo máy

		ĐHKTCN/8 năm



		2 

		Máy Công cụ

		CN

		Cơ khí chế tạo máy

		ĐHKTCN/8 năm



		3

		Máy và dụng cụ

		CN

		Cơ khí chế tạo máy

		ĐHKTCN/8 năm





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		Đại học Buffalo – New york

		Học tập

		

		2013

		

		x

		



		2 

		Đại học Buffalo – New york

		Học tập

		

		2014

		

		x

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 
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		3. Năm sinh:  23/08/1979                       4. Nơi sinh:  Tân Yên – Bắc Giang



		5. Nguyên quán:  Đồng Cờ - Ngọc Vân – Tân Yên – Bắc Giang



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 

Phường (Xã) :          Phú Xá

Quận (Huyện)................................................................................................................................. 

Thành phố :      Thái Nguyên
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Email: Nguyenthedoan.tnut@gmail.com ; Ntdoan@tnut.edu.vn 



		7. Dân tộc: Kinh                                        8. Tôn giáo:  Không



		 



		9. Ngạch công chức:  Giảng viên                    Mã số ngạch: . 15111



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3,33      Thời điểm hưởng: 7/2016



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:................................ Thâm niên trong ngạch: 8  năm 



		12a. Chức danh: 

12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 

12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 

12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 

Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................

Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 

Tên cơ quan: Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Chế tạo máy – Khoa Cơ khí

Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 

Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 

1. ........................................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................................ 







		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2005

		Chế tạo máy

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

		2005

		



		Bằng 2 

		2012

		Tiếng anh

		Viện ĐH Mở Hà Nội

		2012

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2009

		Công nghệ chế tạo máy

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

		2009

		



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		       1

		Anh

		Đại học

		       2012

		Viện  Đại học mở Hà Nội 

		



		2

		 Anh

		Toefl - 477

		2014

		Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS)

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 

		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		1/2006 – Nay

		Giảng viên

		Khoa Cơ khí



		2009 – 2015

		Trợ lý đào tạo

		Khoa Cơ khí



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 

17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		CAD/CAM-CNC

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp TN

		2010

		Giáo trình



		2 

		Máy công cụ

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp TN

		2010

		Giáo trình



		3

		Hệ thống truyền động thủy khí

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp TN

		2012

		Giáo trình



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Calculating model of deformation in turning machine body

		Nguyễn Thế Đoàn, 

		Journal of Science and Technology - Thai Nguyen University;

		Vol. 74(12), pp. 46-50, 

		2010



		2 

		Tính toán thân máy tiện bằng phương pháp phần tử hữu hạn - 2010

		Nguyễn Thế Đoàn, 

		Cấp khoa

		

		2011



		3

		Ứng dụng tin học mô phỏng các hệ thống thủy khí

		Nguyễn Thế Đoàn, 

		Cấp Khoa

		

		2014



		4

		THIẾT KẾ, GIA CÔNG THÂN DAO GẮN MẢNH HỢP KIM CỨNG GIA CÔNG BÁNH RĂNG CÔN CUNG TRÒN

		Nguyễn Thế Đoàn, 

		Cấp Khoa

		

		2016



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 

19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 

19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 

19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 

địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 





		

		

		

		



		2 

		

		

		







		

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 



20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Nghiên cứu và ứng dụng phần mềm Ansys để nâng cao hiệu quả cho việc tính toán bền, mô phỏng biến dạng của kết cấu không gian, chi tiết máy có hình dáng phức tạp.

		Cơ sở

		1-2010

		12-2010

		Tốt

		x

		

		



		2

		Ứng dụng tin học mô phỏng các hệ thống thủy khí

		Cơ sở

		1-2012

		12-2012

		Tốt

		x

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 

(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		







		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 

22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 

22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 

22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 

22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 

(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 

(chính/phụ) 



		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 





		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		







		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 

23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:  Hàng trăm sinh viên

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		TĐH Thiết kế CAD1,2

		CN

		CK Chế tạo máy

		Trường ĐHKTCN/2006



		2 

		CNC1,2

		CN

		CK Chế tạo máy

		Trường ĐHKTCN/2006



		3

		CAM

		CN

		CK Chế tạo máy

		Trường ĐHKTCN/2006



		4

		[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Máy công cụ 1,2,3

		CN

		CK Chế tạo máy

		Trường ĐHKTCN/2006



		5

		Kỹ thuật ĐKTĐ

		CSN

		CK Chế tạo máy

		Trường ĐHKTCN/2006



		6

		ĐA Máy công cụ

		CN

		CK Chế tạo máy

		Trường ĐHKTCN/2006



		7

		TĐH Truyền động Thủy khí

		CSN

		CK Chế tạo máy

		Trường ĐHKTCN/2008



		8

		An toàn công nghiệp

		CS

		CK Chế tạo máy

		Trường ĐHKTCN/2009



		9

		Máy và Dụng cụ

		CN

		CK Chế tạo máy

		Trường ĐHKTCN/2012



		10

		CAD/CAM/CNC

		CN

		CK Chế tạo máy

		Trường ĐHKTCN/2010



		11

		Máy công cụ

		CN

		CK Chế tạo máy

		Trường ĐHKTCN/2012



		12

		ĐA Máy và Dụng cụ

		CN

		CK Chế tạo máy

		Trường ĐHKTCN/2012



		13

		ĐA Tốt nghiệp

		CSN

		CK Chế tạo máy

		Trường ĐHKTCN/2008











1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 

		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 

(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 



		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 



		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 

(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		Học viện quản lý giáo dục

		Chứng chỉ giáo dục học đại học

		20/12 -30/12

		2006

		

		

		x



		2 

		Trường ĐH KTCN 

		Chứng chỉ PP Giảng dạy mới

		1/10-1/12

		2007

		

		x

		



		3

		Đại học Thái Nguyên

		Xây dựng và phát triển CTĐT, Chuẩn đầu ra; Đánh giá và kiểm định CTĐ; Xây dựng phiếu hỏi SV đánh giá giảng viên

		9/12-23/12

		2009

		

		x

		



		4

		Đảng bộ Trường ĐH KTCN

		Lớp cảm tình Đảng

		

		2009

		

		x

		



		5

		Trung tâm học liệu ĐH Thái Nguyên

		Chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng viết và đăng viết bài trên các tạp chí khoa học Quốc gia

		31/5-1/6

		2010

		

		x

		



		6

		Đảng bộ Đại học Thái Nguyên

		Lớp Đảng viên mới

		

		2011

		

		X

		







		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 

............................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
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NGƯỜI KHAI

(Họ tên và chữ ký)
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		9. Ngạch công chức: Giảng viên chính (Hạng II)                          Mã số ngạch: 15.110



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 5,78    Thời điểm hưởng: 10/2018



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 10/01/1991    Thâm niên trong ngạch: 29 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận: 2006      Nơi công nhận: Đại học Thái Nguyên 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

Bộ môn Chế tạo máy- Khoa Cơ khí

Điện thoại:........................................................Fax:................................................................... 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): Không

1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		1985

		Chế tạo máy

		Đại học CN Thái Nguyên- Việt Nam

		1990

		Nhà nước



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		1995

		Máy công cụ

		Đại học Bách khoa Hà Nội –Việt Nam

		1997

		Nhà nước



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		1994

		Lý luận dạy học

		ĐH Sư phạm Hà Nội I- Việt Nam

		1994

		Nhà nước



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Nga

		A

		1991

		Viện Puskin Hà Nội

		Nhà nước



		2

		Tiếng Nga

		B

		1992

		TTNN Trường ĐH Sư phạm Việt Bắc

		Nhà nước



		3

		Tiếng Anh

		A

		1994

		TTNN Trường ĐH Sư phạm Việt Bắc

		Nhà nước



		4

		Tiếng Anh

		C

		2006

		Liên hiệp KH Công nghệ tin học ứng dụng

		Tự túc





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		10/01/1991- 10/10/1991

		Giảng viên

		Trường Đại học KTCN-TN



		11/10/1991- 10/10/1992

		Giảng viên, Bí thư Liên chi Đoàn Khoa Cơ khí

		Trường Đại học KTCN-TN



		11/10/1992- 10/10/1993

		Giảng viên, Phó Bí thư Liên chi Đoàn Khoa Cơ khí

		Trường Đại học KTCN-TN



		11/10/1993- 10/10/1994

		Giảng viên, Bí thư Liên chi Đoàn Khoa Cơ khí

		Trường Đại học KTCN-TN



		11/10/1994- 03/06/2001

		Giảng viên

		Trường Đại học KTCN-TN



		04/06/2001- 30/11/2006

		Giảng viên, Phó trưởng Bộ môn Máy & Tự động hóa- Khoa Cơ khí

		Trường Đại học KTCN-TN



		01/12/2006- 20/08/2008

		Giảng viên chính, Phó trưởng Bộ môn Máy & Tự động hóa- Khoa Cơ khí

		Trường Đại học KTCN-TN



		21/08/2008- đến nay

		Giảng viên chính, Bộ môn Chế tạo máy- Khoa Cơ khí

		Trường Đại học KTCN-TN



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		Giáo trình Máy cắt kim loại

		Đại học KTCN Thái Nguyên

		1996

		Giáo trình



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		Gia công bánh răng theo phương pháp điều chỉnh không vi sai và ứng dụng máy tính trong tính toán điều chỉnh

		1

		Tạp chí Cơ khí Việt Nam

		48,49,50,51,52

(Số 10)

		2015



		2

		Ứng dụng máy tính vào tính toán điều chỉnh để nâng cao độ chính xác gia công bánh răng trên máy vạn năng

		1

		Tạp chí Đại học


Thái Nguyên

		29,30,31


(Số 9)

		2016



		3

		Lựa chọn kết cấu và công nghệ chế tạo cơ cấu hồi bi trong bộ truyền vít me đai ốc bi của máy công cụ CNC

		1

		Tạp chí Cơ khí Việt Nam

		137,138,139

(Số 4)

		2017



		4

		Điều chỉnh động học máy phay lăn răng và ứng dụng máy tính vào tính toán để nâng cao độ chính xác gia công.

		1

		Tạp chí Khoa học & Công nghệ- Đại học Thái Nguyên

		61,62,63,64


(Số 16)

		2017



		5

		Gia công bánh răng có số răng là số nguyên tố lớn hơn 100 trên máy phay lăn răng và ứng dụng máy tính trong tính toán điều chỉnh.

		1

		Tạp chí Khoa học & Công nghệ- Đại học Thái Nguyên

		145,146,147,148,149

(Số 2, tập 195)

		2019



		

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		1

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Nghiên cứu thiết kế và chế tạo cơ cấu vít me đai ốc bi dùng cho máy công cụ CNC.

		Bộ

		2004

		2006

		Khá

		100%

		

		



		2

		Đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy môn học Máy công cụ bằng sử dụng PowrePoint trong phân tích động học máy.

		Trường

		2010

		2010

		Khá

		100%

		

		



		3

		Điều chỉnh động học Máy công cụ với sự trợ giúp của máy tính.

		Trường

		2012

		2012

		Khá

		100%

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		1

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: 0

22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: 0

22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: 0

22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn: 145 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Máy công cụ

		CN

		Cơ khí

		Đại học KTCN/1993



		 2

		Robot công nghiệp

		CN

		Cơ khí, Điện

		Đại học KTCN/1999



		3

		Điều khiển số-CNC

		CN

		Cơ khí

		Đại học KTCN/2003



		4

		CNC& CAD/CAM

		CN

		Cơ khí, Điện

		Đại học KTCN/2007



		5

		Tự động hóa thủy khí

		CN

		Cơ khí

		Đại học KTCN/2008



		6

		CAD/CAM- CNC

		CN

		Cơ khí

		Đại học KTCN/2011





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 12  tháng 5  năm 2019

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

Dương Công Định
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Biểu mẫu 01                                                                

LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Đặng Văn Thanh         2. Nam/ Nữ: Nam



		3. Năm sinh: 30/5/1981                4. Nơi sinh: Bắc Hải, Tiền Hải, Thái Bình



		5. Nguyên quán: Bắc Hải, Tiền Hải, Thái Bình



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã): Tích Lương

Quận (Huyện): 

Thành phố (Tỉnh): Thái Nguyên 


Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0986 982 645

Fax:...................................................... 


Email: dvthanh@tnut.edu.vn 



		7. Dân tộc: Kinh     .Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên     x                                        Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên  Mã số ngạch: V07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương:   Thời điểm hưởng: 



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 2007 Thâm niên trong ngạch: 12 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm phong tặng: 2010

Tên danh hiệu: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm phongtặng: 2011 

Tên danh hiệu: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm phongtặng: 2015



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp- Đại học Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Chế tạo máy – Khoa Cơ khí

Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2000

		Cơ khí chế tạo máy

		ĐH KTCN Thái Nguyên

		2005

		NT



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2010

		Kỹ thuật Cơ khí

		ĐH KTCN Thái Nguyên

		2012

		NT



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		B1

		2012

		

		TC



		2

		Tiếng Anh

		TOEFL

		2015

		

		TC



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2007-2010

		Giảng viên – Khoa Cơ khí

		Trường ĐHKTCN



		2010-2011

		Giảng viên – Phó Trưởng Bộ môn Chế tại máy - Khoa Cơ khí.

		Trường ĐHKTCN



		2011-2014

		Trưởng phòng Thí nghiệm Cơ khí –Động Lực – Trung tâm Thí Nghiệm

		Trường ĐHKTCN



		2014-2017

		Phó Viện Trưởng-Viện nghiên cứu PTCNC về KTCN

		Đại học Thái Nguyên



		2017-2019

		Giảng viên – Khoa Cơ khí

		Trường ĐHKTCN



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		Bài Giảng Dụng cụ cắt 1

		ĐH KTCN

		2011

		GT



		2 

		Bài Giảng Dụng cụ cắt 2

		ĐHKTCN

		2011

		GT



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		Nghiên cứu nâng cao độ chính xác trong gia công bánh răng sự dụng dao phay lăn răng trục vít’’

		Tác giả số 1

		 ĐHKTCN

		

		2011



		2

		Nghiên cứu ảnh hưởng của bôi trơn – làm nguội tối thiểu (MQL) đến mòn dao phay lăn răng khi phay đĩa xích bước xích 12.7 vật liệu thép S45C

		Tác giả số 2

		 ĐHKTCN

		

		2012



		3

		Ứng dụng toán vector trong việc xác định mối quan hệ hình học giữa các mặt phẳng tọa độ của dụng cụ cắt

		Tác giả số 1

		 ĐHKTCN

		

		2013



		4

		Ứng dụng công nghệ CAD/CAM/CNC trong thiết kế và gia công biên dạng lưng thanh dao phay của đầu dao phay bánh răng côn xoắn

		Tác giả số 1

		ĐHKTCN

		

		2014



		5

		Nghiên cứu ứng dụng thuật toán Neural Nework trong tối ưu chế độ cắt khi tiện thép 9CrSi qua tôi.

		Tác giả số 3

		Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên

		

		2014



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		1

		Ứng dụng công nghệ bôi trơn-làm nguội tối thiểu (MQL) trong phay lăn răng đĩa xích.

		Năm 2012 - Chế thử-Công ty THHN Cơ khí Thuận Phát

		-Giảm chi phí sử dụng dung dịch bôi trơn-làm mát.



		2 

		Ứng dụng công nghệ CAD/CAM/CNC trong thiết kế và gia công biên dạng lưng thanh dao phay của đầu dao phay bánh răng côn xoắn

		Năm 2013 -Công ty THHN Cơ khí Thuận Phát

		Thay thế dao nhập ngoại



		3

		Một số giải pháp nâng cao độ chính xác trong gia công bộ truyền bánh răng công xoắn

		Năm 2013 -Công ty THHN Cơ khí Thuận Phát

		Tốt



		4

		Thiết kế và chế tạo đầu dao phay, phay bánh răng côn xoắn số hiệu 7.5

		Năm 2013 -Công ty THHN Cơ khí Thuận Phát

		



		5

		Nâng cao hiệu quả sử dụng đá mài kim cương mài bánh cán

		Năm 2013-

Cty Cán thép Thái Nguyên.

		Tiết kiểm được đá mài



		6

		Thiết kế và chế tạo vỏ bơm acsimet, bơm xỉ than

		Nhà máy Giấy Bãi Bằng

		Tốt



		7

		Thiết kế và chế tạo bộ truyền bánh răng côn xoắn

		Thiết kế và chế tạo bộ truyền bánh răng côn xoắn

		Tốt



		8

		Đánh giá khả năng cắt mảnh cắt APMT1406 – Mitshubisi

		Năm 2013- THHN Cơ khí Thuận Phát; Năm 2014- Cty TNHH Sản Xuất và Thương mại Vạn Xuân

		Tốt



		9

		Thiết kế và chế tạo dao cắt khuôn bao thiếp mời

		Năm 2016-Cty TNHH Kim Quy –Việt Trì Phú Thọ

		Tốt



		10

		Thiết kế và Chế tạo bộ dẫn hướng đầu xy lanh chày đột trung gian –Máy đột dập liên hợp

		Năm 2019-Cty cổ phần Tập Đoàn Thanh Long – Hưng Yên

		Tốt



		11

		Thiết kế và Chế tạo bộ chày, cối đột, đột mã

		Năm 2019-Cty cổ phần Tập Đoàn Thanh Long – Hưng Yên

		Tốt



		12

		Thiết kế và Chế tạo bộ dao cắt động, dao cắt tĩnh máy đột CNC Liên hợp Đức

		Năm 2019-Cty cổ phần Tập Đoàn Thanh Long – Hưng Yên

		Tốt



		13

		Thiết kế và Chế tạo Bộ bánh răng hành tinh, bánh răng Novikop máy xúc lật KOMATSU

		Năm 2019-Cty Cổ Phần Xây dựng – Hoàng Hải – Thái Nguyên.

		Tốt



		14

		Thiết kế và Chế tạo dao chấn hình máy đột mã CNC

		Năm 2019-Cty cổ phần Tập Đoàn Thanh Long – Hưng Yên

		Tốt





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Nghiên cứu nâng cao độ chính xác biên dạng rãnh răng và tuổi bền của dụng cụ cắt trong gia công răng bằng dao phay lăn răng trục vít.

		         Đề tài NCKH cấp trường

		2010

		2010

		Khá

		x

		

		



		2

		Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến lực cắt, mòn và tuổi bền mảnh cắt APMT1406 khi phay mặt đầu thép S45C

		Đề tài NCKH cấp trường

		2013

		2013

		Tốt

		x

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		1

		Nghiên cứu nâng cao hiệu quả dụng cụ cắt phục vụ trong lĩnh vực cán thép

		2019

		2021

		x

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn: Hướng dẫn khoảng  250 SV thực hiện đồ án tốt nghiệp và hàng nghìn SV học các môn học

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Dụng cụ cắt

		CN

		Cơ khí chế tạo máy

		ĐHKTCN Thái Nguyên-2008-nay



		2

		Dụng cụ cắt 1

		CN

		Cơ khí chế tạo máy

		ĐHKTCN Thái Nguyên-2008-2014



		3

		Dụng cụ cắt 2

		CN

		Cơ khí chế tạo máy

		ĐHKTCN Thái Nguyên-2008-2014



		4

		Dụng cụ cắt 3

		CN

		Cơ khí chế tạo máy

		ĐHKTCN Thái Nguyên-2008-2014



		5

		Máy và dụng cụ

		CSN

		Kỹ thuật cơ khí

		ĐHKTCN Thái Nguyên-2015-nay



		6

		An toàn công nghiệp

		CS

		Kỹ thuật

		ĐHKTCN Thái Nguyên-2013-2014



		7

		Đồ án TN

		CN

		Cơ khí chế tạo máy

		ĐHKTCN Thái Nguyên-2008-nay



		8

		Thực tập TN

		CN

		Cơ khí chế tạo máy

		ĐHKTCN Thái Nguyên-2008-nay





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		Đại học Suranare– Thái Lan

		Tập huấn

		

		2011

		

		x

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên, ngày  05  tháng 5 năm 2019

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

Đặng Văn Thanh
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên:.....Hoàng Vị.................................. 2. Nam: ......................................... 



		3. Năm sinh: ..........................1963.....................4. Nơi sinh: Nghệ An................................... 



		5. Nguyên quán: Diễn thịnh, Diễn Châu, Nghệ An. 



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã)...Tích Lương..................................................................... 


Quận (Huyện)....TP Thái Nguyên................................................................................................... 


Thành phố (Tỉnh)...Thái Nguyên................................................................................................. 


Điện thoại: NR...02803847283............. Mobile...0913072622........................ Fax:..................................................... 


Email:.vihoang@tnut.edu.vn; vihoang08@gmail.com................................................................................. 



		7. Dân tộc:....................Kinh..................Tôn giáo: không............................................................. 



		8. Đối tượng: Giảng viên    x



		9. Ngạch công chức:....PGS-Giảng viên chính..................Mã số ngạch:.15110........................... 



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương:...5.76........... Thời điểm hưởng 01/3/2014.......... 



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:......1986.............. Thâm niên trong ngạch:.28........năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :.2002 ... Nơi công nhận: Đại học Thái Nguyên 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :....2014.............    Nơi phong :..ĐHTN................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:............................................................ Năm phong tặng:......................................

Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan:...Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp.................................................... 


Phòng thí nghiệm, Bộ môn
, Trung tâm, Khoa:.Bộ môn chế tạo máy, Khoa cơ khí 


Điện thoại:..............02803847164           ...Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ..

2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		1985

		Chế tạo Máy

		ĐHKTCNVB

		1985

		



		Bằng 1 

		

		

		

		

		



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ/ CK1, CK2 

		

		

		

		

		



		Tiến sĩ 

		2003

		Kỹ thuật

		VIELINA-Hà Nội

		2003

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		2002

		

		

		

		



		... 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Nga

		C

		2000

		ĐH Sư phạm Thái Nguyên

		NN



		2

		Anh

		Intensive Course in English

		2008

		Batangas State University- Philippines

		TC



		3

		Anh

		Cử nhân

		2013

		ĐH mở Hà Nội

		TC



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		1985 – 2014

		Giảng Viên

		Trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí 

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		A study on optimum calculation of partial transmission ratios of coupled planetary gear sets

		Vu Ngoc Pi, Nguyen Thi Hong Cam, Hoang Vi

		Applied Mechanics and Materials Vols. 275-277 (2013)  (2013) Trans Tech Publications, Switzerland


doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.275-277.2417

		pp 2417-2420




		2013



		2 

		Kinematic analysis of Persian joint using 3D rotation matrix

		Hoang Nguyen, Hoang Vi, Vu Thi Lien, Tran The Long

		Journal of Environmental Science and Engineering A, Vol. 2, No. 12

		11-20

		2013



		3

		Investigation of Nanofluids as Potential Cutting Fluids in


Gear Hobbing Processes of AISI 4118 Steel

		Hoang Vi, Ngo Minh Tuan, Tran The Long

		Journal of Mechanics Engineering and Automation, Vol. 6, No. 4

		180-185

		2016



		4

		Research on applying nano cutting oils in spur gear hobbing process

		Tuan Ngo1, Vi Hoang1, Sinh Hoang2



		World Journal of  Engineering and Technology

		Vol.5 No.2 2017 [ID: 1560436]

		2017



		5

		Optimization Cutting Fluids and Parameters for minimizing cutting force in fly-hobbing

		Minh
Tuan Ngo1a, Vi Hoang1b, Vinh Sinh Hoang2


		Journal of Engineering and Applied Sciences

		31872-JEAS

		2017



		6

		Taguchi-fuzzy multi response optimization in fly cutting process and applying in the actual hobbing process 

		Minh
Tuan Ngo1a, Vi Hoang1b, Vinh Sinh Hoang2

		Journal of Engineering and Applied Sciences

		

		2017



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí 

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Tự động hóa thiết kế cụm trục chính trên cơ sở phân tích động

		Hoàng Vị, Trần Vệ Quốc

		Hội nghị tự động hóa toàn quốc lần thứ 2

		

		1996



		2 

		Thuật toán tự động hóa thiết kế cụm trục chính máy công cụ

		Hoàng Vị, Đỗ khắc Đức, Trần Vệ Quốc

		Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ sáu

		

		1997                                  



		3

		Cơ sở dữ liệu và giao diện cơ sở dữ liệu trong tự động hóa thiết kế cụm trục chính máy công cụ

		Nguyễn Xuân Quỳnh, Hoàng Vị ,Trần Vệ Quốc

		Hội nghị tự động hóa toàn quốc lần thứ 3

		

		1998



		4

		Cơ sở toán của tự động hóa thiết kế cụm trục chính máy công cụ

		Nguyễn Xuân Quỳnh, Hoàng Vị ,Trần Vệ Quốc

		Hội nghị tự động hóa toàn quốc lần thứ 3

		

		1998



		5

		Ứng dụng CAD trong tự động hóa thiết kế hệ dẫn động cơ khí

		Nguyễn Xuân Quỳnh, Hoàng Vị ,Trần Vệ Quốc, Nguyễn Văn Dự, Vũ Ngọc Pi

		Hội nghị tự động hóa toàn quốc lần thứ 3

		

		1998



		6

		Thiết kế hướng đối tượng cụm trục chính máy công cụ với ứng dụng CAD

		Nguyễn Xuân Quỳnh, Hoàng Vị ,Trần Vệ Quốc

		Hội nghị tự động hóa toàn quốc lần thứ 4

		

		2000



		7

		Phân tích hướng đối tượng và mô hình hóa dữ liệu trong ứng dụng máy tính tự động hóa thiết kế cụm trục chính máy công cụ

		Nguyễn Xuân Quỳnh, Hoàng Vị ,Trần Vệ Quốc

		Hội nghị tự động hóa toàn quốc lần thứ 4

		

		2000



		8

		Ứng dụng máy tính để tính toán hệ số bội suất pa lăng của cần trục Pinguely-Gc1510s

		Nguyễn Thị Hồng Cẩm, Vũ Ngọc Pi, 


Hoàng Vị

		Hội nghị tự động hóa toàn quốc lần thứ 4

		

		2000



		9

		Về nghiên cứu, phát triển đào tạo cơ điện tử ở Trường đại học kỹ thuật công nghiệp

		Hoàng Vị

		Tạp chí khoa học và công nghệ-ĐH Thái Nguyên, số 4(36), tập 2

		Trang 26-29

		2005



		10

		Cơ điện tử trong các máy gia công bánh răng CNC

		Hoàng Vị

		Tạp chí khoa học và công nghệ-ĐH Thái Nguyên, số 4(36), tập 2

		Trang 9-13

		2005



		11

		Xác định các biến trong điều khiển động học robot

		Hoàng Vị, Phạm Thành Long

		Tạp chí khoa học công nghệ các trường ĐHKT, số 65

		

		2009



		12

		Tự động hóa chuẩn bị dữ liệu động học trong điều khiển robot

		Hoàng Vị, Phạm Thành Long

		Tạp chí khoa học công nghệ các trường ĐHKT, số 67,68

		

		2009



		13

		Tính toán bán kính dao phay đầu cầu tối ưu

		Hoàng Vị, Vũ Như nguyệt

		Tạp chí khoa học công nghệ các trường ĐHKT, số 67,68

		

		2011



		14

		Giải pháp chế tạo răng cầu, vành răng thân khai

		Hoàng Vị

		Hội nghị cơ khí toàn Quốc

		

		2013



		15

		Tính toán thiết kế cơ cấu răng cầu dùng làm cơ cấu phân độ, định hướng

		Hoàng Vị

		Hội nghị cơ khí toàn Quốc

		

		2013



		16

		Khảo sát các yếu tố hình học của bề mặt phức tạp trong kỹ thuật cơ khí

		Hoàng Vị, Vũ Như Nguyệt

		Tạp chí cơ khí

		

		2013



		17

		Phân tích động học cơ cấu tay quay con trượt bằng phần mềm EXCEL

		Hoàng Vị, Phạm Minh Tuấn

		Tạp chí cơ khí

		

		2013



		18

		Cơ sở tạo hình bánh răng trụ răng cong

		Hoàng Vị, Lê tiến thành

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

		

		2016



		

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


Dịa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		1 

		Bơm trục vit Cycloide, 

 

		2000, Công nghiệp dân dụng và quốc phòng, Công ty kính Đáp cầu, Bắc Ninh và các nhà máy quốc phòng.  

		Thay thế thiết bị nhập ngoại, giá thành bằng 60% giá nhập ngoại, chất lượng sản phẩm và tuổi thọ tương đương hàng nhập ngoại 



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		1. Nghiên cứu ứng dụng tự động hóa thiết kế (CAD) trong tự động hóa sản xuất (CAM).



		Bộ

		2002

		2004

		Tốt

		*

		

		



		

		2. Nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ CAD/CAM- CNC trong thiết kế, chế tạo các chi tiết truyền động có bề mặt hình học phức tạp, độ chính xác cao 




		Bộ

		2005

		2007

		Cơ sở: tốt

		*

		

		



		

		3. Thiết kế, chế tạo khớp mềm và cơ cấu định hướng sử dụng bộ răng cầu cho các hệ điều khiển

		Bộ

		2013

		2014

		Đang chủ trì

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		Bằng khen

		Giáo dục và đào tạo

		Bộ giáo dục đào tạo

		2002



		2 

		Bằng khen

		Giáo dục và đào tạo

		Bộ giáo dục đào tạo

		2011



		3

		CSTĐ Cấp Bộ

		Giáo dục và đào tạo

		Bộ giáo dục đào tạo

		2012





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: 02................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		Nghiên cứu ứng dụng công nghệ CAD/CAM-CNC trong thiết kế chế tạo bơm bánh răng Cycloide ăn khớp trong

		Vũ Thị Qui (2007-2008)

		Trường đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên



		2

		Ứng dụng phương pháp số giải bài toán động học và động lực học cơ cấu robot arm

		Vũ Trọng Phụng (2006-2007)

		Trường Cao đẳng nghề luyện kim, Thái Nguyên



		3 

		Nghiên cứu, thiết kế cơ cấu phân độ điều khiển số




		Nguyễn Mạnh Hà (2007-2008)




		Trường CĐKTKT, TN



		

		

		

		





		4

		Nghiên cứu nâng cao chất lượng bề mặt chi tiết gia công bằng tối ưu hóa một số yếu tố kỹ thuật của quá trình phay tinh trên máy công cụ CNC

		Vũ Như Nguyệt

(2008-2009)

		Trường ĐHKTCN



		5

		Nghiên cứu ứng dụng thiết bị đo cơ điện tử cho máy công cụ vạn năng nhằm nâng cao độ chính xác dịch chuyển

		Trần Thị Phương Thảo


(2008-2009)

		Trường ĐHKTCN



		6

		Thiết kế, mô phỏng cơ cấu bánh răng cầu cho đồ gá N chiều

		Lã Đỗ Khánh Linh


 (2009-2010)

		Trường CĐKTKT, TN



		7

		Ứng dụng  toán học mô hình hóa bề mặt offset khi gia công bề mặt trên máy công cụ CNC bằng dao phay đầu cầu

		Dương Thị Quỳnh Nga


(2009-2010)

		



		8

		Nghiên cứu về công nghệ tạo hình bánh răng cầu và thiết kế dao tiện bao hình bánh răng cầu

		Trần Phương Nam 


(2009-2010)

		



		9

		Thiết kế, mô phỏng cơ cấu tiện bao hình răng cầu và chế tạo dao tiện bao hình  răng cầu trên máy CNC

		Dương Đức Huy (2010-2011)

		Trường Cao đẳng nghề luyện kim, Thái Nguyên



		10

		Mô hình hóa lực tác động tại các khớp chân người khi vận động

		Tạ Thị Hoàng Thân


 (2010-2011)

		



		11

		Thiết kế, mô phỏng và chế tạo thử nghiệm bộ khớp nối mềm dùng cơ cấu răng cầu

		Nguyễn Thị Hải


(2010-2011)

		



		



		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:........150...................... 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN
 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Máy công cụ

		CN

		Chế tạo máy

		Khoa cơ 2008



		2 

		Kỹ thuật điều khiển tự động

		CS

		Chế tạo máy

		Khoa cơ 2008



		3

		Tự động hóa thiết kế CAD

		CN

		Chế tạo máy

		Khoa cơ 2008



		4

		Tự động hóa sản xuất CAM

		CN

		Chế tạo máy

		Khoa cơ 2008



		5

		Điều khiển số máy công cụ CNC

		CN

		Chế tạo máy

		Khoa cơ 2008



		6

		Tự động hóa thủy khí

		CN

		Chế tạo máy

		Khoa cơ 2008



		7

		Máy và dụng cụ kỹ thuật cao

		CN

		Cao học Chế tạo máy

		Khoa cơ 2008





		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		University of Batangas  Philippines

		Khóa đào tạo nâng cao trình độ tiếng Anh 

		25/5...25/10 

		2008 

		x 

		

		x



		2 

		University at Bufalo of New York state, USA

		Thực tập chuyên môn

		25/8 ..25/10

		2009

		

		*

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên  ngày 05  tháng 5 năm 2019

NGƯỜI KHAI


PGS. TS. Hoàng Vị








�































�	Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 












